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[bookmark: _Toc156898436]CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định 435a/QĐ-CĐYT ngày 28/7/2023)

Tên ngành, nghề	: Chăm sóc sắc đẹp (Beauty care)
Mã ngành, nghề	: 6810404
Trình độ đào tạo	: Cao đẳng
Hình thức đào tạo	: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh	: Tốt nghiệp Trung học phổ thông Thời gian đào tạo	: 3 năm.
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung
Người học ngành Chăm sóc sắc đẹp trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc, kiến thức về xu hướng làm đẹp, mỹ thuật và thẩm mỹ được ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp (tạo mẫu tóc, chăm sóc tóc, trang điểm, chăm sóc da, móng, phun xăm thẩm mỹ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Chuyên viên chăm sóc sắc đẹp có khả năng giải quyết những vấn đề thường gặp trong chăm sóc thẩm mỹ, đồng thời có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, nghiên cứu nâng cao trình độ, rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng, xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề.
[bookmark: dieu_2_25]1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
- Mô tả được vị trí, vai trò của nghề Chăm sóc sắc đẹp và đặc trưng của hoạt động Chăm sóc sắc đẹp;
- Trình bày được tác động của nghề Chăm sóc sắc đẹp đối với kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;
- Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, mối quan hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong các spa, salon;
- Trình bày được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của Chăm sóc sắc đẹp: Kỹ thuật chăm sóc da, chăm sóc móng, trang điểm thẩm mỹ, chăm sóc khách hàng, chăm sóc chuyên sâu về da, quy trình massage bấm huyệt, quản lý cơ sở làm đẹp và các dịch vụ khác;
- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ, mỹ phẩm chủ yếu của các kỹ thuật trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp và giải thích công dụng của chúng;
- Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong Cơ sở làm đẹp để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;
- Tiếp nhận, hiểu rõ các yêu cầu phản hồi của khách hàng về dịch vụ;
- Giám sát và đánh giá được kết quả công việc tại các bộ phận của cơ sở làm đẹp;
- Xác định được các công việc cơ bản trong quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, quản lý tiếp thị và kinh doanh, quản lý chất lượng dịch vụ… trong kinh doanh cơ sở làm đẹp;
- Trình bày được các tiêu chuẩn 5S tại nơi làm việc;
- Mô tả quy trình vận hành kết nối mạng tại cơ sở làm việc;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
[bookmark: dieu_3_25]1.2.2. Kỹ năng
- Thực hiện thành thạo quy trình phục vụ khách hàng;
- Thực hiện thành thạo quy trình chăm sóc da: chăm sóc da mặt, da toàn thân, chuyên sâu về da;
- Thực hiện thành thạo quy trình chăm sóc móng, thiết kế tạo hình móng;
- Thực hiện thành thạo quy trình trang điểm thẩm mỹ theo đúng tiêu chuẩn;
- Thực hiện thành thạo quy trình Massage bấm huyệt;
- Thực hiện thành thạo quy trình nối mi;
- Sử dụng an toàn các loại trang thiết bị, mỹ phẩm của cơ sở làm đẹp;
- Xây dựng được các kế hoạch về tiếp thị dịch vụ;
- Xây dựng kế hoạch nhân sự; phân công công việc; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
- Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị - dụng cụ, hội thảo hoặc sự kiện,… ;
- Thực hiện công việc hàng ngày và quản lý thời gian làm việc hiệu quả;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn tại các bộ phận dịch vụ của cơ sở làm đẹp;
- Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn kèm cặp kỹ năng nghề cho đồng nghiệp, nhân viên;
- Giải quyết được các yêu cầu và tình huống trong quá trình phục vụ khách;
- Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề.
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề;
[bookmark: dieu_4_24]1.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
- Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;
- Thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ và bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng khách du lịch;
- Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm; thiện chí trong tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công việc;
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng với sự phát triển của thực tiễn trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ du lịch;
- Rèn luyện khả năng chịu áp lực cao trong công việc, khả năng thích ứng, linh hoạt trong xử lý tình huống, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
- Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong quá trình tác nghiệp.
2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
· Tiếp đón, chăm sóc khách hàng;
· Tư vấn chăm sóc sắc đẹp;
· Chăm sóc da mặt;
· Chăm sóc da toàn thân;
· Chăm sóc chuyên sâu về da;
· Chăm sóc móng;
· Thiết kế, tạo hình móng nghệ thuật;
· Trang điểm;
· Trang điểm hóa trang;
· Nối mi;
· Massage bấm huyệt;
· Thiết lập, vận hành cơ sở làm đẹp.
3. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học:
· Số lượng môn học, mô đun: 28
· Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 84 tín chỉ (2160 giờ).
· Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ
· Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 67 tín chỉ (1725 giờ)
· Khối lượng lý thuyết: 602 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1480 giờ.
· Kiểm tra: 78.
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4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	TT
	Tên môn học/mô đun
	Số tín chỉ
	Số tín chỉ (LT)
	Số tín chỉ (TH)
	Số  tín chỉ (BV)
	Tổng số tiết
	Số tiết Lý thuyết (1)
	Số tiết Thực hành
	 Số tiết Bệnh viện
	Kiểm  tra (4)
	Ghi chú

	I. Khối kiến thức đại cương/các môn chung
	17
	11
	6
	0
	435
	157
	255
	0
	23
	

	MH 1
	Giáo dục Chính trị
	3
	2
	1
	0
	75
	41
	29
	0
	5
	

	MH 2
	Pháp luật
	2
	2
	0
	0
	30
	18
	10
	0
	2
	

	MH 3
	GDQP-AN
	3
	2
	1
	0
	75
	36
	35
	0
	4
	

	MH 4
	Giáo dục thể chất
	2
	0
	2
	0
	60
	5
	51
	0
	4
	

	MH 5
	Tiếng Anh 1
	4
	4
	0
	0
	120
	42
	72
	0
	6
	

	MH 6
	Tin học
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	

	II. Khối kiến thức chuyên môn
	67
	31
	21
	16
	1725
	445
	520
	705
	55
	

	II.1.  Mô đun cơ sở
	12
	11
	2
	0
	195
	155
	29
	0
	11
	

	MĐ 7
	Đại cương về thẩm mỹ
	2
	2
	0
	0
	30
	28
	0
	0
	2
	

	MĐ 8
	Giải phẫu sinh lý
	2
	2
	0
	0
	30
	28
	0
	0
	2
	

	MĐ 9
	Mỹ phẩm và dược phẩm trong ngành làm đẹp
	2
	2
	0
	0
	30
	28
	0
	0
	2
	

	MĐ 10
	Kỹ năng giao tiếp 
	2
	2
	0
	0
	30
	28
	0
	0
	2
	

	MĐ 11
	Vẽ mỹ thuật
	2
	1
	2
	0
	45
	15
	29
	0
	1
	

	MĐ 12
	Quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp chăm sóc sắc đẹp
	2
	2
	0
	0
	30
	28
	0
	0
	2
	

	II.2. Mô đun chuyên môn
	48
	16
	16
	16
	1380
	232
	405
	705
	38
	

	MĐ 13
	Điều dưỡng cơ sở
	3
	2
	0
	0
	30
	28
	0
	0
	2
	

	MĐ 14
	Y học cổ truyền với chăm sóc sắc đẹp
	3
	2
	2
	0
	30
	28
	0
	0
	2
	

	MĐ 15
	Vật lý trị liệu trong chăm sóc sắc đẹp
	2
	2
	0
	0
	30
	28
	0
	0
	2
	

	MĐ 16
	Chăm sóc da cơ bản
	6
	2
	4
	0
	150
	30
	115
	0
	5
	

	MĐ 17
	Thực tập cơ sở 1 (chăm sóc da)
	6
	0
	0
	6
	270
	0
	0
	265
	5
	

	MĐ 18
	Nghệ thuật làm móng
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	

	MĐ 19
	Tạo mẫu tóc
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	

	MĐ 20
	Trang điểm cơ bản
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	

	MĐ 21
	Nối mi thẩm mỹ
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	

	MĐ 22
	Nghệ thuật phun xăm và thêu
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	

	MĐ 23
	Thực tập cơ sở 2 (spa, vật lý trị liệu, tự chọn)
	6
	0
	0
	6
	270
	0
	0
	265
	5
	

	MĐ 24
	Quản trị cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	3
	3
	0
	0
	45
	43
	0
	0
	2
	

	MĐ 25
	Thực tế nghề nghiệp
	4
	0
	0
	4
	180
	0
	0
	175
	5
	

	II. 3. Mô đun chuyên môn bổ trợ
	4
	3
	1
	0
	75
	43
	28
	0
	4
	

	MĐ 26
	Dinh dưỡng trong chăm sóc sắc đẹp
	2
	2
	0
	0
	30
	28
	0
	0
	2
	

	 MĐ 27
	Tiếng Anh 2
	2
	1
	1
	0
	45
	15
	28
	0
	2
	

	II. 4. Mô đun tự chọn (1 trong 4 môn)
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	

	MĐ 28
	Tạo mẫu tóc nâng cao
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	

	
	Trang điểm nâng cao
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	

	
	Chăm sóc da nâng cao
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	

	
	Thể dục kết hợp dinh dưỡng liệu pháp trong làm đẹp
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	

	 
	Tổng cộng
	84
	42
	27
	16
	2160
	602
	775
	705
	78
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5. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
5.1. Các môn học chung bắt buộc thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội:
5.1.1. Môn Anh văn thực hiện theo thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Ban hành chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
5.1.2. Môn Tin học thực hiện theo thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
5.1.3. Môn Giáo dục thể chất thực hiện theo thông tư số 12/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
5.1.4. Môn học Pháp luật thực hiện theo thông tư số 13/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
5.1.5. Môn học Giáo dục chính trị thực hiện theo thông tư số 24/2018/TT- BLĐTBXH ngày 06/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
5.1.6. Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh thực hiện theo thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
5.2. Tổ chức đào tạo: áp dụng Hướng dẫn đào tạo theo phương thức tích luỹ mô đun, tín chỉ theo thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 13/3/2022.
5.3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung hoạt động ngoại khoá: căn cứ điều kiện cụ thể, khả năng của trường, kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khoá học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo trong chương trình đào tạo, Hiệu trưởng sẽ có quyết định ban hành vào đầu mỗi khoá học.
5.4. Tổ chức thi/ kiểm tra hết môn học/ mô đun: Áp dụng Quy định về thực hiện chương trình đào tạo theo thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 30/3/2022 và được cụ thể hoá trong nội dung chi tiết từng môn học và quy chế đào tạo.
5.5. Tổ chức thi/ kiểm tra/ xét công nhận tốt nghiệp: Áp dụng Quy định thi, kiểm tra và xét công nhận tốt nghiệp theo thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 30/3/2022, cụ thể:
- Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích luỹ đủ số mô đun/ tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo.
- Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kết quả tích luỹ của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học.
- Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng danh hiệu cử nhân thực hành ngành Chăm sóc sắc đẹp (bằng bậc 5 trong khung trình độ quốc gia). 
5.6. Các phương pháp dạy – học chính: tất cả các môn học cần được giảng dạy bằng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm như thảo luận nhóm, bài tập tình huống, thảo luận ca lâm sàng, giải quyết vấn đề, bài tập nhóm, bài tập lớn, thực hành dựa vào bằng chứng 
5.7. Điều kiện thực hiện chương trình:
- Tổ chức học lý thuyết tại giảng đường có đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy chiếu. 
- Tổ chức học thực hành tại phòng thực hành có đủ trang thiết bị, mô hình thực hành theo yêu cầu của từng môn học. 
- Giảng viên đạt tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và có đủ kinh nghiệm giảng dạy.
5.8. Tổ chức đào tạo: áp dụng Hướng dẫn đào tạo theo phương thức tích luỹ mô đun, tín chỉ theo thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 03/3/2022.
5.9. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung hoạt động ngoại khoá: căn cứ điều kiện cụ thể, khả năng của trường, kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khoá học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo trong chương trình đào tạo, Hiệu trưởng sẽ có quyết định ban hành vào đầu mỗi khoá học.
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC
[bookmark: _Toc33606702][bookmark: _Toc33620395][bookmark: _Toc65834231][bookmark: _Toc65834277][bookmark: _Toc65834997][bookmark: _Toc66093068][bookmark: _Toc66178173][bookmark: _Toc156898437]Tên môn học: Giáo dục chính trị
Mã môn học: MH 01
Thời gian thực hiện môn học: 03 tín chỉ (2LT/1TH, 75 giờ)
 Lý thuyết: 41 giờ; Thảo luận: 29 giờ; Kiểm tra: 05 giờ; Tự học 75 giờ
[bookmark: muc_1_1]I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
[bookmark: muc_2_1]II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học, người học đạt được:
1. Về kiến thức
Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
2. Về kỹ năng
Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
[bookmark: muc_3_1]III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian
	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	2
	2
	
	

	2
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin
	13
	9
	4
	

	3
	Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
	13
	9
	4
	

	4
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	5
	Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
	5
	3
	2
	

	6
	Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	5
	3
	2
	

	7
	Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam
	10
	5
	5
	

	8
	Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay
	6
	3
	3
	

	9
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	10
	Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	7
	3
	4
	

	11
	Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
	6
	3
	3
	

	12
	Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
	3
	1
	2
	

	13
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	 Tổng cộng
	75
	41
	29
	05



2. Nội dung chi tiết
BÀI MỞ ĐẦU
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
2. Nội dung
2.1. Vị trí, tính chất môn học
2.2. Mục tiêu của môn học
2.3. Nội dung chính
2.4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học

Bài 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội;
- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin
2.2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
2.2.1. Triết học Mác - Lênin
2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài 2: KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Thời gian:13 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Nguồn gốc
2.1.3. Quá trình hình thành
2.2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
2.2.2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân
2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân
2.2.4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
2.2.5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
2.2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 3: NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được quá trình ra đời và những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;
- Khẳng định, tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta.
2. Nội dung
2.1. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam
2.1.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
2.1.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng
2.2. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
2.2.1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc
2.2.2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

Bài 4: ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;
- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
2.1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
2.1.2. Do nhân dân làm chủ
2.1.3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp
2.1.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
2.1.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
2.1.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển
2.1.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo
2.1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới
2.2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
2.2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
2.2.2. Phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
2.2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
2.2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
2.2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân lộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất
2.2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
2.2.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Bài 5: PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở
 VIỆT NAM
Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được một số quan điểm và giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay;
- Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của nước ta trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó.
2. Nội dung
2.1. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
2.2. Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
2.2.1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội
2.2.2. Nội dung phát triển văn hóa, con người

Bài 6:TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay;
- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế
2.2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
2.2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh
2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
2.3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
2.3.1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại
2.3.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

Bài 7: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Nội dung
2.1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1.1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 8: PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC
Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;
- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vai trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Nội dung
2.1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.1.1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.2.2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài 9: TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được quan niệm, nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;
- Tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
2. Nội dung
2.1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt
2.1.1. Người công dân tốt
2.1.2. Người lao động tốt
2.2. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
2.2.1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng cửa nhân dân Việt Nam
2.2.2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân
Kiểm tra: 5 giờ
[bookmark: muc_4_1]IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học, máy tính, máy chiếu và các thiết bị dạy học khác;
- Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;
[bookmark: muc_5_1]V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
	STT
	Điểm
	Quy định
	Hệ số
	Ghi chú

	
	
	
	40%
	

	1
	- Đánh giá thái độ thảo luận, chuyên cần, chuẩn bị bài ở nhà
- Điểm thường xuyên
	- Tham dự: 29tiết /41 tiết lý thuyết

Số bài kiểm tra viết: 02 bài
Thời gian: 2 giờ
	1
	Tự luận


	
	- Đánh giá thái độ thảo luận, chuyên cần, chuẩn bị bài ở nhà
- Điểm định kỳ
	- Tham gia thảo luận làm bài tập nhóm đầy đủ 29 tiết

Số bài kiểm tra viết: 03 bài
Thời gian: 3 giờ
	2
	Tự luận


	2
	Thi kết thúc học phần
	Thời gian: 45 phút 
	60%
	Trắc nghiệm


[bookmark: _Toc33606703]
- Sinh viên tham dự đầy đủ theo quy định 
- Sinh viên phải có điểm trung bình kiểm tra đạt từ 5.0 trở lên theo thang điểm 10. Sau khi làm tròn đến một chữ số thập phân sẽ được chuyển thành điểm chữ như sau: 
Loại đạt
A: 8.5 – 10 Giỏi
B: 7.0-8.4 Khá
C: 5.5-6.9 Trung bình
D: 4.0-5.4 trung bình yếu
Loại không đạt:
F: dưới 4.0 Kém








Hướng dẫn học tập:
	Phần lý thuyết
	Tài liệu Học tập
	Số giờ lý thuyết
	Số giờ thảo luận
	Kiểm tra
	Tổng số giờ
	Hoạt động
/Hướng dẫn

	BÀI MỞ ĐẦU
2.1. Vị trí, tính chất môn học
2.2. Mục tiêu của môn học
2.3. Nội dung chính
2.4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học
	[1]-[20]
	2
	
	
	2
	· - Đọc trước nội dung bài học, chú ý các nội dung sau:
· + Các khái niệm
·  + Đối tượng, nhiệm vụ, PP nghiên cứu

	Bài 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin
2.2. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin
2.2.1. Triết học Mác - Lênin
2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

	[1]-[20]
	9
	4
	
	13
	- Đọc trước nội dung bài học
- Trả lời các câu hỏi:

+ Kể tên các tiền đề hình thành ra đời và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin?
+ Thảo luận: vấn đề mới được V.I.Lênin phát triển trong Lý luận cách mạng?

+ Thảo luận ý nghĩa: Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực?
+Vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin?

	Bài 2: KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2.1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
2.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

	[1]-[20]
	9
	4
	
	13
	- Đọc trước nội dung bài học
- Trả lời các câu hỏi:
+Thế nào là tư tưởng và hệ tư tưởng?
+ Nội dung cơ bản?
+ Thảo luận: so sánh tư tưởng nhân loại
+ Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? 
+ Thảo luận: nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
+ Bản thân là sinh viên cần phải làm gì?
+ Nội dung chủ yếu?

	Bài 3: NHỮNG THÀNH LỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
2.1. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam
2.1.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
2.1.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng
2.2. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
2.2.1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc
2.2.2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

	[1]-[20]
	3
	2
	
	5
	- Đọc trước nội dung bài học; làm rõ các nội dung:
+  Thảo luận: Nguồn gốc và quá trình hình Đảng cộng sản
+ Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam
+Thảo luận: Vai trò của Đảng cộng sản?






Đánh giá những thành tựu của công cuộc đổi mới?

	Bài 4: ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
2.1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
2.1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
2.1.2. Do nhân dân làm chủ
2.1.3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp
2.1.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
2.1.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
2.1.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển
2.1.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo
2.1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới
2.2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
2.2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
2.2.2. Phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
2.2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
2.2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
2.2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân lộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất
2.2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
2.2.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh



	[1]-[20]
	3
	2
	
	5
	- Đọc trước nội dung bài học
- Trả lời các câu hỏi:


+ Thế nào là chủ nghĩa xã hội?
+ Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội?
+ Phân tích đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?






























+ phân tích phướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
+ Đánh giá thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?





















+ Bản thân là sinh viên cần phải làm gì?

	Bài 5:
PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM
2.1. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
2.2. Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
2.2.1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội
2.2.2. Nội dung phát triển văn hóa, con người
	[1]-[20]
	5
	5
	
	10
	- Đọc trước nội dung bài học
- Trả lời các câu hỏi:
+ Văn hóa là gì
+ Con người?
+ Thảo luận: Đổi mới nhận thức tư duy về kinh tế  và kinh tế thị trường hiện nay
+ Các giai pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
+ Phân tích quan điểm phát triển văn hóa con người
+ Thảo luận các nội dung đốir mới hiện nay

	Bài 6: TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
2.1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế
2.2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
2.2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh
2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
2.3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
2.3.1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại
2.3.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
	[1]-[20]
	3
	3
	
	6
	- Đọc trước nội dung bài học
- Trả lời các câu hỏi:






+ So sánh quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh trước và sau đổi mới?
  


+ Xác định những nhiệm vụ chủ yếu về đường lối quốc phòng, an ninh?



+ Thảo luận nhiệm vụ của Đảng và nhà nước và của bản thân đối với an ninh quốc phòng?

	Bài 7: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2.1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1.1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	[1]-[20]
	3
	4
	
	7
	Đọc trước nội dung bài học
- Trả lời các câu hỏi:



+ Nêu các khái niệm về các kiều nhà nước?



+ Bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN?
+ Nêu đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCN?


+ Phân tích phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Bản thân anh chị cần phải làm gì?

	Bài 8: PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC
2.1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.1.1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.2.2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	[1]-[20]
	3
	3
	
	6
	Đọc trước nội dung bài học
- Trả lời các câu hỏi:


+ So sánh tầm quan trọng của đoàn kết dân tộc trước và sau đổi mới?



+ sự cần thiết phải xây dựng đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc



Thảo luận: Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

+ Rút ra Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	Bài 9: TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT
2.1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt
2.1.1. Người công dân tốt
2.1.2. Người lao động tốt
2.2. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
2.2.1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam
2.2.2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân
	[1]-[20]
	1
	2
	
	3
	- Đọc trước nội dung bài học
- Trả lời các câu hỏi:
+ Thảo luận: the nào là người công dân, người lao động tốt
+ Trình bày được các khái niệm 
+ kể tên các nội dung tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt




+ Thảo luận: Vị trí và vai trò của sinh viên hiện nay trong tu dưỡng ren luyện để trở thành công dân tốt và lao động tốt?

	Kiểm tra
	
	
	
	5
	
	

	Cộng
	
	41
	29
	5
	75
	


[bookmark: muc_6_1]
VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TTr-BLĐTBXH.
Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung của môn học đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
[bookmark: muc_7_1]VII. Một số hướng dẫn khác
Khuyến khích các trường trong danh sách trường nghề được ưu tiên đầu tư tập trung, đồng bộ theo tiêu chí trường nghề chất lượng theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020" tổ chức thí điểm giảng dạy trực tuyến môn học. Đối với các trường khác, chỉ tổ chức giảng dạy trực tuyến môn học sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.
Tài liệu tham khảo
1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2014), Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương (2014), Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
4. Ban Tuyên giáo Trung ương (2018), sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
5. Bộ Chính trị (2016), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình Các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT, ngày 7/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
12. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.
14. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
15. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
16. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận- Hành chính: Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
17. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
18. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội;
19. Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
20. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
Các tài liệu liên quan khác./.
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Tên môn học: Pháp luật
Mã môn học: MH 02
Thời gian thực hiện môn học: 02 tín chỉ (1 LT/1 TH, 30 giờ) 
 Lý thuyết: 18 giờ; Thảo luận, bài tập: 10 giờ; Kiểm tra: 02 giờ; Tự học 45 giờ
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về nhà nước và pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:
1. Về kiến thức
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Về kỹ năng
- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;
- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
III. Nội dung môn học
[bookmark: dieu_1_3]1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Tên chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ bài tập
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Hệ thống pháp luật Việt Nam
2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật
2.1.1. Quy phạm pháp luật
2.2.1.2. Chế định pháp luật
2.2.1.3. Ngành luật
2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
2.2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật
2.2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
	2
	1
	1
	

	2
	Bài 2: Hiến pháp
1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
1.1. Khái niệm hiến pháp
1.2. Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
2.1. Chế độ chính trị
2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
	2
	1
	1
	

	3
	Bài 3: Pháp luật dân sự
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự
2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự
3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự
3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
3.2. Hợp đồng
	5
	3
	2
	

	4
	Bài 4: Pháp luật lao động
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động
2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động
3. Một số nội dung của Bộ luật lao động
2.3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
3.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
3.3. Hợp đồng lao động
3.4. Tiền lương
3.5. Bảo hiểm xã hội
3.6. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
3.7. Kỷ luật lao động
3.8. Tranh chấp lao động
3.9. Công đoàn
	7
	5
	2
	

	5
	Bài 5: Pháp luật hành chính
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính
2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính
2.1. Vi phạm hành chính
2.2. Xử lý vi phạm hành chính
	4
	3
	1
	

	6
	Bài 6: Pháp luật hình sự
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự
2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự
2.1.Tội phạm
2.2. Hình phạt
	5
	3
	2
	

	7
	Bài 7: Pháp luật phòng, chống tham nhũng
1. Khái niệm tham nhũng
2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng
3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng
5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng
	2
	1
	1
	

	8
	Bài 8: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng
2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	1
	1
	0
	

	9
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	Cộng
	30
	18
	10
	2


[bookmark: dieu_2_3]
2. Nội dung chi tiết:
[bookmark: dieu_1_2][bookmark: dieu_3_2]Bài 1:
[bookmark: dieu_1_2_name]MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1. Mục tiêu
- Nhận biết được bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nhận biết được các thành tố của hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.
2. Nội dung
2.1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam		Thời gian: 1 giờ
2.1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2.1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.2. Hệ thống pháp luật Việt Nam					Thời gian: 1 giờ
2.2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật
2.2.1.1. Quy phạm pháp luật
2.2.1.2. Chế định pháp luật
2.2.1.3. Ngành luật
2.2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
2.2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật
2.2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
[bookmark: dieu_2_2]

Bài 2:
[bookmark: dieu_2_2_name]HIẾN PHÁP
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, vị trí của hiến pháp và một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.
2. Nội dung
2.1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam		Thời gian: 1 giờ
2.1.1. Khái niệm hiến pháp
2.1.2. Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013				 		        Thời gian: 1 giờ
2.2.1. Chế độ chính trị
2.2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
2.2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

Bài 3:
[bookmark: dieu_3_2_name]PHÁP LUẬT DÂN SỰ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.
- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự
Thời gian: 1 giờ
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự			Thời gian: 1 giờ
2.3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự				Thời gian: 1 giờ
2.3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản             	Thời gian: 1 giờ
2.3.2. Hợp đồng							Thời gian: 1 giờ
[bookmark: dieu_4_1]
Bài 4:
[bookmark: dieu_3_1_name][bookmark: dieu_5_1]PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật lao động.
- Nhận biết được quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và một số vấn đề cơ bản khác trong pháp luật lao động.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động	Thời gian: 1 giờ
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động			Thời gian: 1 giờ
2.3. Một số nội dung của Bộ luật lao động			Thời gian: 1 giờ
2.3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động		Thời gian: 1 giờ
2.3.3. Hợp đồng lao động
2.3.4. Tiền lương							Thời gian: 1 giờ
2.3.5. Bảo hiểm xã hội
2.3.6. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi			Thời gian: 1 giờ
2.3.7. Kỷ luật lao động
2.3.8. Tranh chấp lao động						Thời gian: 1 giờ
2.3.9. Công đoàn

Bài 5:
[bookmark: dieu_5_1_name]PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;
- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính	Thời gian: 1 giờ
2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính			Thời gian: 1 giờ
2.2.1. Vi phạm hành chính	 					Thời gian: 1 giờ
2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính					Thời gian: 1 giờ
[bookmark: dieu_6]
Bài 6:
[bookmark: dieu_6_name]PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.
- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự	Thời gian: 2 giờ
2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự			Thời gian: 1 giờ
2.2.1.Tội phạm							Thời gian: 1 giờ
2.2.2. Hình phạt							Thời gian: 1 giờ
[bookmark: dieu_7]
Bài 7:
[bookmark: dieu_7_name]PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung về phòng, chống tham nhũng và các điểm chính của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Nhận thức đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm tham nhũng						Thời gian: 1 giờ
2.2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng
2.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
2.4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng	  Thời gian: 1 giờ
2.5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng
[bookmark: dieu_8]
Bài 8:
[bookmark: dieu_8_name]PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
1. Mục tiêu
- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;
- Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Nội dung
2.1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng			Thời gian: 1 giờ
2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác:
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
-  Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày đầy đủ hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật
+ Trình bày được đầy đủ kiến thức pháp luật chuyên ngành liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
- Về  kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hành các bài tập tình huống pháp luật
- Về thái độ: Đánh giá trong qua trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập
+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học
+ Chuyên cần, say mê môn học
	STT
	Điểm
	Quy định
	Hệ số
	Ghi chú

	
	
	
	40%
	

	1
	- Đánh giá thái độ thảo luận, chuyên cần, chuẩn bị bài ở nhà

- Điểm thường xuyên
	- Tham gia 15 tiết/18 tiết lý thuyết
- Tham gia thảo luận làm bài tập nhóm đầy đủ
Số bài kiểm tra viết: 01 bài

	1
	Tự luận


	
	- Điểm định kỳ
	Số bài kiểm tra viết: 01 bài
Thời gian: 1 giờ
	2
	

	2
	Thi kết thúc học phần
	Thời gian: 30 phút 
	60%
	Trắc
nghiệm



[bookmark: _Toc33606705]Điều kiện thi:
- Sinh viên tham dự đầy đủ theo quy định 
- Sinh viên phải có điểm trung bình kiểm tra đạt từ 5.0 trở lên theo thang điểm 10. . Sau khi làm tròn đến một chữ số thập phân sẽ được chuyển thành điểm chữ như sau: 
Loại đạt
A: 8.5 – 10 Giỏi
B: 7.0-8.4 Khá
C: 5.5-6.9 Trung bình
D: 4.0-5.4 trung bình yếu
Loại không đạt:
F: dưới 4.0 Kém
[bookmark: muc_6]Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng của chương trình:
Chương trình môn học Pháp luật được sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp nghề trong các cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trong cộng đồng. Vì vậy giáo viên nên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho học sinh, làm cho học sinh chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức để đạt được mục tiêu của môn học.
- Tăng cường thảo luận, luyện tập tình huống pháp luật nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
	PHẦN LÝ THUYẾT
	TÀI
 LIỆU
	LÊN 
LỚP
	THẢO 
LUẬN
	HOẠT ĐỘNG

	Bài 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
	[12] [14] [15]
	1
	1
	Đọc trước nội dung bài học, chú ý các nội dung sau

	1.Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	 
	 
	 
	 

	1.1 Bản chất, chức năng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	 
	 
	 
	 - Trình bày khái nệm nhà nước CHXHCN Việt Nam?
   - Thảo luận: Những đặc trưng cơ bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
 - Thảo luận: Chức năng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam?

	1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	 
	 
	 
	Trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: (phân tích và nêu ví dụ) 
+ Nguyên tắc đảm bảo quyền lực nhân dân trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
+  Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước
+ Nguyên tắc tập trung dân chủ
+ Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa
+ Nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc

	1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	 
	 
	 
	  - Khái niệm bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
  - Trình bày Các loại cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

	2. Hệ thống pháp luật Việt Nam
	 
	 
	 
	Khái niệm hệ thống pháp luật Việt Nam

	2.1.  Các thành tố của hệ thống pháp luật
	 
	 
	 
	  +  Quy phạm pháp luật
  + Chế định pháp luật
  + Ngành luật
  +  Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

	2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
	 
	 
	 
	  - Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật?
  - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta hiện nay?
 a. Các văn bản luật
 b. Văn bản dưới luật

	Bài 2:
HIẾN PHÁP
	[1] [16] [21]
[22]
	1
	1
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
	 
	 
	 
	 

	1.1. Khái niệm Hiến pháp 
	 
	 
	 
	  - Khái niệm Hiến pháp? 
  - Phân tích Đối tượng điều chỉnh của Luật Nhà nước? 

	1.2. Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
	 
	 
	 
	  - Phân tích vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

	2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
	 
	 
	 
	 

	2.1. Chế độ chính trị
	 
	 
	 
	  - Chế độ chính trị 
  + Khái niệm Chế độ chính trị 
  + Những quy định của Hiến Pháp năm 2013 về Chế độ chính trị  

	2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	 
	 
	 
	  - Nội dung Quyền con người được quy định trong Hiến pháp 2013
- quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
a. Các quyền cơ bản của công dân b. Nghĩa vụ công dân

	2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
	 
	 
	 
	  - chế độ kinh tế
  + Khái niệm Chế độ kinh tế
  + Những quy định của Hiến Pháp năm 2013 về Chế độ kinh tế
- Chính sách xã hội
  - Chính sách văn hóa
  - Chính sách giáo dục
  - Chính sách  khoa học, công nghệ
  - Chính sách môi trường

	Bài 3:
PHÁP LUẬT DÂN SỰ
	[3],
[5]
[8]
[9]
[19]
[23]
	3
	2
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp  điều chỉnh của luật Dân sự
	
	
	
	  - Trình bày Khái niệm và đối tượng điều chỉnh và pp của luật Dân sự?

	2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự
	
	
	
	. Trình bày Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự

	3. Một số nội dung của Bộ luật Dân sự
3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
3.2. Hợp đồng

	 
	 
	 
	  Làm rõ các nội dung: 
    - Hợp đồng dân sự
     a. Khái niệm
     b. Chủ thể của hợp đồng dân sự 
     c. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
    -  Quyền sở hữu: quyền chiếm hữu và quyền sử dụng
    - Một số quy định về chuyển quyền sử dụng đất
      + Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất
      + Nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất

	Bài 4:
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
	[2],
[14]
[17]
	5
	2
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Khái niệm ,đối tượng và phương pháp điều chỉnh của  luật Lao động
	
	
	
	  - Khái niệm luật Lao động
  - đối tượng điều chỉnh của pháp luật Lao động
   + Quan hệ lao động
   + Quan hệ xã hội khác có liên quan đến quan hệ lao động

	2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động
	 
	 
	 
	Trình bày và thảo luận các tình huống về 04 nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động?

	3. Một số nội dung của Bộ luật lao động
	
	
	
	

	3.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động
	
	
	
	  - Trình bày 06  quyền cơ bản của người lao động?
  - Trình bày 03 nghĩa vụ cơ bản của người lao động

	3.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động
	
	
	
	  - Trình bày 03  quyền cơ bản của  người sử dụng lao động?
  - Trình bày 03 nghĩa vụ cơ bản của  người sử dụng lao động

	3.3.  Hợp đồng lao động
	 
	 
	 
	  -  Khái niệm hợp đồng lao động
  
- Chủ thể giao kết hợp đồng lao động
    
+ Người lao động
    
+ Người sử dụng lao động
  
- Phân loại hợp đồng lao động
    
+ Loại 1, hợp đồng lao động không xác định thời hạn
    
+ Loại 2, hợp đồng lao động xác định thời hạn
    + Loại 3, hợp đồng lao động theo mùa, vụ, hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng
  
-  Hình thức hợp đồng lao động
  
-  Hiệu lực của hợp đồng lao động
 
 -  Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết (Điều 35 Bộ luật Lao động 2013)
  
-  Chấm dứt hợp đồng lao động
   
 a. Hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt

 b. Hợp đồng lao động đơn phương chấm dứt

	3.4. Tiền lương 
	 
	 
	 
	  - Tiền lương
     a. Những nguyên tắc cơ bản của tiền lương
     b. Tiền lương tối thiểu
     c. Tiền lương trong thời gian làm thêm
     d. Tiền lương trong trường hợp ngừng việc  

	3.5. bảo hiểm xã hội
	
	
	
	- Bảo hiểm xã hội
     a. Khái niệm
     b. Các loại hình bảo hiểm
     c. Mức đóng bảo hiểm xã hội
     d. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

	3.6.  Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
	 
	 
	 
	  - Thời gian làm việc 
     a. Thời gian làm việc tiêu chuẩn
     b. Thời gian làm thêm
  -  Thời gian nghỉ ngơi
     a. Nghỉ giữa ca
     b. Nghỉ hàng tuần
     c. Nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương
     d. Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương
     e. Nghỉ việc riêng

	3.7 Kỷ luật lao động
	
	
	
	Những hình thức xử lý Kỷ luật lao động
Thủ tục xử lý kỷ luật lao động 
Các trường hợp cấm và hoãn thi hành kỷ luật 

	3.8. Tranh chấp lao động
	
	
	
	trình bày và thảo luận
khái niệm và phân loại Tranh chấp lao động?

	3.9. công đoàn
	
	
	
	

	Bài 5:
PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
	
	
	
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính
	[7]
[12]
[20]
[21]
[24]
	3
	1
	Trình bày Khái niệm, đối tượng và  PP điều chỉnh?

	
2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính
2.1. Vi phạm hành chính
2.2. Xử lý vi phạm hành chính

	
	
	
	  - Trình bày Khái niệm Vi phạm hành chính và các dấu hiệu Vi phạm hành chính?
  - Đặc điểm của vi phạm hành chính? 
  - Xử phạt vi phạm hành chính
   + Khái niệm
   + Nguyên tắc xử  phạt vi pham hành chính
   + Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

	Bài 6:
PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

	[4]
[12]
[18]
	3
	2
	

	1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

	
	
	
	  - Trình bày và làm rõ khái niệm, đối tượng  và phương pháp điều chỉnh của luật Hình sự?
  - Trình bày vai trò luật Hình sự

	2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự

2.1.Tội phạm
2.2. Hình phạt

	
	
	
	  Làm rõ các nội dung sau:  
- Tội phạm
      a. Khái niệm tội phạm
      b. Những dấu hiệu cơ  bản của tội phạm
 + Tính nguy hiểm cho xã hội
 + Tính có lỗi của tội phạm
  + Tính trái pháp luật hình sự
 +Tính phải chịu hình phạt
 c. Phân loại tội phạm
  - Hình phạt
    + Khái niệm và mục đích
    +  hai nhóm hệ thống hình phạt: hình phạt chính và hình phạt bổ sung.
- Khởi tố vụ án hình sự
    + Khái niệm
    + Cơ sở để xác định dấu hiệu tội phạm
  -  Điều tra vụ án hình sự
  -  Xét xử vụ án hình sự
    + Xét xử sơ thẩm
    + Xét xử phúc thẩm
  - Thi hành bản án và quyết định của toà án
  - Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

	Bài 7: PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG


	[6]
[10]
[13]
	1
	1
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Khái niệm tham nhũng
	
	
	
	  - Trình bày Khái niệm về tham nhũng ?
  - Trình bày 03 đặc điểm cơ bản về tham nhũng?

	2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng

	
	
	
	- Phân tích 11 hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành
- Tác hại của tham nhũng
Tác hại về chính trị
Tác hại về kinh tế
Tác hại về xã hội

	3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

	
	
	
	phân tích Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

	4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng

	
	
	
	Thảo luận làm rõ Trách nhiệm của công dân 
trong phòng chống tham nhũng
Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng

	5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng
	
	
	
	

	Bài 8:
PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
	[5]
[9]
	1
	0
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng
	
	
	
	Phân tích quyền của người tiêu dùng quy định người tiêu dùng ( 8 quyền cơ bản)
 1.  Được bảo đảm...
2.  Được cung cấp thông tin  ...
3.  Được lựa chọn  ...
4.  Được góp ý ...
5.  Được tham gia xây dựng và thực hiện...
6.  Được yêu cầu bồi thường thiệt hại...
7.  Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện...
8.  Được tư vấn...
2 nghĩa vụ chính được quy định tại Điều 9, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về nghĩa vụ của người tiêu dùng là:
1.  Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận...
2. Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn....

	2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

	
	
	
	Thảo luận và phân tích Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các tình huống thực tế



3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
Bài 2, bài 3 và bài 4 là những kiến thức sát nhất với đối tượng người học
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tài liệu học: Giáo trình pháp luất (hệ CAO ĐẲNG nghề)[1]
Tài liệu tham khảo
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
2. Bộ Luật lao động, 2012.
3. Bộ Luật dân sự, 2015.
4. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
5. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.
6. Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005.
7. Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.
8. Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
9. Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.
10. Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
11. Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
12. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.
13. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐTngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).
14. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.
15. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.
16. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.
17. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.
18. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.
19. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.
20. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.
21. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.
22. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.
23. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017.
24. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, năm 2018./.
[bookmark: _Toc33606706][bookmark: _Toc33620397][bookmark: _Toc65834233][bookmark: _Toc65834279][bookmark: _Toc65834999][bookmark: _Toc66093070][bookmark: _Toc66178175][bookmark: _Toc156898439]
Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và An ninh
Mã môn học: MH 03
Thời gian thực hiện: 03 tín chỉ (2LT/1TH, 75 giờ)
 Lý thuyết: 36 giờ; Thảo luận, thảo luận: 35 giờ; Kiểm tra: 04 giờ; Tự học 75 giờ
[bookmark: _Hlk523149045]I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
 Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.
2. Tính chất 
Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyệnkỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
[bookmark: _Hlk523149063]II. Mục tiêu môn học
[bookmark: _Hlk519498153]Sau khi học xong môn học, người học đạt được:
1.Về kiến thức
- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;
- Trình bày được những kiến thức cơ bảnvề xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;
- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.
2. Về kỹ năng
- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;
[bookmark: _Hlk519495096]- Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;
- Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;
- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;
- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch;chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; 
- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;
[bookmark: _Hlk519495305]- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
- Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;chiến tranh nhân dân,phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	4
	3
	1
	

	3
	Bài 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên 
	4
	3
	1
	

	4
	Bài 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4
	3
	1
	

	5
	Bài 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo
	4
	3
	1
	

	6
	Bài 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
	4
	3
	1
	

	7
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	8
	Bài 7: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng 
	5
	3
	2
	

	9
	Bài 8: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	5
	3
	2
	

	10
	Bài 9: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	5
	3
	2
	

	11
	Bài 10: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh
	5
	3
	2
	

	12
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	13
	Bài 11: Đội ngũ đơn vị 
	4
	1
	3
	

	14
	Bài 12: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	19
	5
	14
	

	15
	Bài 13: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	6
	1
	5
	

	16
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	Cộng
	75
	36
	35
	4



2. Nội dung chi tiết
Bài 1: NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
2. Nội dung                                          
2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học
2.2. Các nội dung chính
2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học 
2.4. Điều kiện thực hiện môn học
2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Bài 2: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH",
BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;
- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối vớiViệt Nam hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội
2.1.1.	Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"
2.1.2.	Khái niệmbạo loạn lật đổ
2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam	
2.2.1.	Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam
2.2.2.	Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam
2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ	
2.3.1.	Quan điểm chỉ đạo 
2.3.2.	Phương châm tiến hành
2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay	
2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ	
2.4.2.	Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế 
2.4.3.	Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân
2.4.4.	Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt
2.4.5.	Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh
2.4.6.	Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch.
2.4.7.	Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
2.5.Thảo luận	

Bài 3: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
· Trình bày được những kiến thức cơ bản vềxây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên;
- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhântrong việc tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.
2. Nội dung
2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
2.1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
2.1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
2.1.3. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay
2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.3. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên 
2.2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay
2.3. Thảo luận

Bài 4: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, 
BIÊN GIỚI QUỐC GIA
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia;
- Phân biệt đượctrách nhiệm của tổ chức và cá nhântrong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia.
2. Nội dung
2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
2.1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia
2.1.2. Chủ quyền biên giới quốc gia 
2.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia
2.3. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia
2.4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia 
2.5. Thảo luận

Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những nội dungchính về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay;
- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc 
2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam 
2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo 
2.2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam 
2.3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam
2.3.1. Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước 
2.3.2. Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước 
2.3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
2.4. Thảo luận

Bài 6: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI
Thời gian: 42 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;
- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm				
2.1.1. Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm
2.1.2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm
2.1.3. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm
2.1.4. Phòng chống tội phạm trong nhà trường 
2.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội
2.2.1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội
2.2.2. Chủ trương, quan điểmvà các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội
2.2.3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội
2.3. Thảo luận	

Bài 7: ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNHTRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu 	
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm củaĐảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;
- Nhận thức đúngđường lối quan điểm của Đảng, chính sáchpháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.

2. Nội dung
2.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
2.1.1. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam
2.1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
2.2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
2.2.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với việc tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước
2.2.3. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hội nhập quốc tế về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
2.3. Những giải pháp cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
2.4. Thảo luận

Bài 8: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được các nội dung cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trongchiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Nội dung                          
2.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
2.1.1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
2.1.2. Tính chất đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 
2.2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
2.2.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực
2.2.2. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh
2.2.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt
2.2.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh
2.2.5. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn 
2.2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới
2.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân
2.3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân
2.3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân
2.4. Thảo luận									




Bài 9: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
· Trình bày được những vấn đề cơ bản vềxây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;
- Xác địnhđược trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
2.1.3. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới
2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới
2.2.1. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng
2.2.2. Chính quy
2.2.3. Tinh nhuệ 
2.2.4. Từng bước hiện đại
2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
2.4. Thảo luận

Bài 10: KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những vấn đề cơ bản về việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;
- Nhận thức đúngtrách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam
2.1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp
2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay
2.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ
2.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu
2.2.4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc
2.2.5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong hoạt động đối ngoại
2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay
2.4. Thảo luận 

Bài 11: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội;
- Thực hiện đúngcác động tác trong đội ngũ đơn vị cấptiểu đội, trung đội.
2. Nội dung
	2.1. Đội hình tiểu đội
2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang
2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang
2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc
2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc
2.2. Đội hình trung đội
[bookmark: _Toc33606707]2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang
[bookmark: _Toc33606708]2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang
[bookmark: _Toc33606709]2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang
2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc
[bookmark: _Toc33606710]2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc
2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc
2.3. Đổi hướng đội hình
2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ
2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi
2.4. Thực hành



Bài 12: GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH
Thời gian: 19 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;
- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;
- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.
2. Nội dung
2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh
2.1.1. Súng trường CKC
2.1.2. Súng tiểu liên AK
2.1.3. Súng trung liên RPĐ cỡ 7,62 mm
2.1.4. Súng diệt tăng B41
2.1.5. Lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn -1
2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp một số loại vũ khí bộ binh
2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
2.2.3. Kỹ thuật sử dụnglựu đạn cần 97 Việt Nam vàLựu đạn -1
2.3. Thực hành

Bài 13: KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀCHUYỂN THƯƠNG
Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương;
- Thực hiện đúng các bước cấp cứu,chuyển thương.
2. Nội dung
2.1. Cầm máu tạm thời
2.1.1. Mục đích
2.1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời
2.1.3. Phân biệt các loại chảy máu 
2.1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời
2.2. Cố định tạm thời xương gãy
2.2.1. Mục đích
2.2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy
2.2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy
2.3. Hô hấp nhân tạo
2.3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở
2.3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu
2.3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở
2.4. Kỹ thuật chuyển thương
2.4.1. Mang vác bằng tay
2.4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng
2.5. Thực hành
Kiểm tra: 4 bài
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Địa điểm học tập
Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.
2. Trang thiết bị 
[bookmark: _Toc33606711]2.1. Tài liệu: 
Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.
2.2. Tranh, phim ảnh:
- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;
- Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn;
- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;
- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC, súng trung liên RPĐ, súng diệt tăng B41;
- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC; 
- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97;
- Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.
2.3. Mô hình vũ khí:
- Mô hình súng AK-47, CKC, RPĐ, B41 cắt bổ;
- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập;
- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 cắt bổ;
- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 luyện tập.
2.4. Máy bắn tập:
- Máy bắn MBT-03;
- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;
- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07;
- Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15).
2.5. Thiết bị khác:
- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;
- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);
- Giá đặt bia đa năng;
- Kính kiểm tra đường ngắm;
- Đồng tiền di động;
- Mô hình đường đạn trong không khí;
- Hộp dụng cụ huấn luyện;
- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;
- Dụng cụ băng bó cứu thương;
- Cáng cứu thương;
- Giá súng và bàn thao tác;
- Tủ đựng súng và thiết bị.
2.6. Trang phục:
- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Trang phục mùa hè;
+ Trang phục dã chiến;
+ Mũ Kêpi;
+ Mũ cứng;
+ Mũ mềm;
+ Thắt lưng;
+ Giầy da;
+ Tất sợi;
+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Biển tên;
+ Ca vát.
- Trang phục người học giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Trang phục hè;
+ Mũ cứng;
+ Mũ mềm;
+ Giầy vải;
+ Tất sợi;
+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Thắt lưng;
+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.
3. Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh; 
- Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;
- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên;
- Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;
- Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo;
- Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;
- Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;
- Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
- Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;
- Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;
- Đội ngũ đơn vị;
- Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;
- Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương;
2. Phương pháp: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, thực hành. 

	STT
	Điểm
	Quy định
	Hệ số
	Ghi chú

	1
	Lý thuyết:
	
	40%
	

	
	- Điểm thành phần:
+ Đánh giá thái độ thảo luận, chuẩn bị bài. 

+ Điểm thường xuyên
	- 27 tiết dự học trên 36 tiết
- Tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp
- Số bài kiểm tra viết: 02 bài
	
1
	-  Loại đạt
A: 8,5 -10 -  Giỏi
B: 7,0 - 8,4 - Khá
C:5,5-6,9- T.bình
D:4,0-5,4-T.B yếu
-  Loại không đạt
F: dưới 4,0 - Kém

	2
	Điểm định kỳ
	- Số bài kiểm tra phần thực hành 02 bài
	2
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	Thi viết 60 phút
	60%
	Tự luận



[bookmark: _Toc33606712]Điều kiện thi:
- Sinh viên tham dự đầy đủ theo quy định 
- Sinh viên phải có điểm trung bình kiểm tra đạt từ 5.0 trở lên theo thang điểm 10. Sau khi làm tròn đến một chữ số thập phân sẽ được chuyển thành điểm chữ như sau: 
Loại đạt
A: 8.5 – 10 Giỏi
B: 7.0-8.4 Khá
C: 5.5-6.9 Trung bình
D: 4.0-5.4 trung bình yếu
Loại không đạt:
F: dưới 4.0 Kém

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng của chương trình:
Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng được sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề trong các cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Đây là môn học nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện góp phần nâng cao lòng yêu nước truyền thống dựng nước giữ nước cuả dân tộc. Vì vậy giáo viên nên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho học sinh, làm cho học sinh chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức để đạt được mục tiêu của môn học.
- Tăng cường thảo luận, luyện tập thực hành nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ kiến thức đã học.
					PHẦN LÝ THUYẾT
	TÀI
 LIỆU
	LÊN 
LỚP
	THẢO 
LUẬN
	HOẠT ĐỘNG

	Bài 1:
NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
	[01] [08 [21,22]
	1
	1
	Đọc trước nội dung bài học, chú ý các nội dung sau

	1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học
	 
	 
	 
	Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học

	2. Các nội dung chính
+ Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học
+ Điều kiện thực hiện môn học
+ Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập
	
	 
	 
	- Thảo luận: Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân, điều kiện thực hiện môn học, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

	Bài 2:
PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH", 
BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM
	[11] [24] [25]
	 3
	 1
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội
1.1. Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"
1.2. Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"
	 
	 
	 
	- Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình" 

	2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam	
2.1. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam
2.2. Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam 
	 
	 
	 
	-Thảo luận: Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam


	3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ	
3.1. Quan điểm chỉ đạo 
3.2.Phương châm tiến hành
	 
	 
	 
	-Thảo luận: phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ	


	4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay	
4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ	
4.2.	Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế 
4.3.	Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân
4.4.	Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt
4.5.	Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh 
4.6.	Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch 
4.7.	Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
	 
	 
	 
	-Thảo luận: Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay
- Phân tích: những giải pháp Sau
+ Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân
+ Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt
+ Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh 
+Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch 
+Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động


	Bài 3:
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN 
	[3] 
[4] 
[6]
[12] 
	 3
	 1
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau


	1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
1.3. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay
	
	
	
	- Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
- Thảo luận Nội dung xây dựng và một số biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay


	2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lượng dự bị động viên 
2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.3. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên 
2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay
	
	
	
	-Thảo luận: Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lượng dự bị động viên
- Phân tích; Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
- Phân tích: Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên 
- Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay

	Bài 4:
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA
	[4] 
[6] 
[10] 
[12] 
	 3
	 1
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia
1.2. Chủ quyền biên giới quốc gia 
	
	
	
	- Khái niệm Chủ quyền lãnh thổ quốc gia
- Chủ quyền biên giới quốc gia

	2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia
3. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia
	
	
	
	-Thảo luận: Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

	4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia 
	
	
	
	-Thảo luận: Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

	Bài 5:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
	[7] 
[17] 
[24]
	 3
	 1
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc 
1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam 
	
	
	
	- Khái niệm dân tộc 
- Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam

	2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo 
2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam 
	
	
	
	- Thảo luận: Một số vấn đề chung về tôn giáo 
- Tình hình tôn giáo ở Việt Nam

	3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam
.3.1. Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước 
3.2. Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước 
3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
	
	
	
	- Phân tích: Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước 
- Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước 
- Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

	Bài 6:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI     
	[14] 
[15] 

	 3
	 1
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm
1.1. Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm
1.2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm
1.3. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm
1.4. Phòng chống tội phạm trong nhà trường 
	
	
	
	- Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm
- Thảo luận: Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm
- Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm
- Phòng chống tội phạm trong nhà trường

	2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội 
2.1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội
2.2. Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội
2.3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội 	
	
	
	
	- Phân tích làm rõ:Công tác phòng chống tệ nạn xã hội 
- Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội
- Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội
- Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội

	Bài 7:
ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNHTRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG
	[17] 
[27]
	3
	2
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
1.1. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam
1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
	
	
	
	- Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
- Thảo luận: Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư.

	2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
2.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với việc tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước
2.3. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hội nhập quốc tế về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
	
	
	
	- Thảo luận: Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
- Thảo luận: Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hội nhập quốc tế về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

	3. Những giải pháp cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
	
	
	
	- Thảo luận: Những giải pháp cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

	Bài 8:
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
	[4] 
[6]
[10]
	3
	2
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
1.1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
1.2. Tính chất đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 	
	
	
	
	- Mục đích, tính chất đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 	

	2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
2.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực
2.2. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh
2.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt
2.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh
2.5. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn 
2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới	
	
	
	
	- Thảo luận: Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
- Phân tích: Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu.

- Phân tích; Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn. 	

	3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân
3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân
3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân
	
	
	
	- Thảo luận: Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân
- Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân
- Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân

	Bài 9:
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM
	[4] 
[6]
[19]
	3
	2
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
1.1. Khái niệm
1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
1.3. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới
	
	
	
	- Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân – Thảo luận: Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
- Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

	2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới
2.1. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng
2.2. Chính quy
2.3. Tinh nhuệ 
2.4. Từng bước hiện đại
	
	
	
	- Phân tích: Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cách mạng, Chính quy, Tinh nhuệ, Từng bước hiện đại

	3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
	
	
	
	- Thảo luận: Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

	Bài 10: KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
	[25] 
[27]

	3
	2
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam
1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp
1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp
	
	
	
	- Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam
- Thảo luận Cơ sở lý luận của sự kết hợp.

	2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay
2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ
2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu
2.4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc
2.5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong hoạt động đối ngoại
	
	
	
	- Thảo luận: Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc và trong hoạt động đối ngoại.

	3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay. 
	
	
	
	- Thảo luận: giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay 

	Bài 11: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
	[25] 
[28] 

	 1
	 3
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Đội hình tiểu đội
1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang
1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang
1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc
1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc
	
	
	
	- Đội hình tiểu đội
- Luyện tập: Đội hình tiểu đội một hàng ngang, hai hàng ngang
- Đội hình tiểu đội một hàng dọc, hai hàng dọc

	2. Đội hình trung đội
[bookmark: _Toc33606713]2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang
[bookmark: _Toc33606714]2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang
[bookmark: _Toc33606715]2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang
2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc
[bookmark: _Toc33606716]2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc
2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc
	
	
	
	[bookmark: _Toc33606717]- Luyện tập: Đội hình trung đội một hàng ngang, hai hàng ngang, ba hàng ngang
- Đội hình trung đội một hàng dọc, hai, ba hàng dọc

	3. Đổi hướng đội hình
3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ
3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi
	
	
	
	- Luyện tập: Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ, trong khi đi

	Bài 12:
GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH
	[25] 
[29] 
[30] 

	5
	 14
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh
1.1. Súng trường CKC
1.2. Súng tiểu liên AK
	
	
	
	- Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh gồm Súng trường CKC, Súng tiểu liên AK.

	2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
2.1. Kỹ thuật tháo và lắp súng tiểu liên AK và súng trường CKC
2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	
	
	
	- Luyện tập: kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
- Kỹ thuật tháo và lắp súng tiểu liên AK và súng trường CKC
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

	2.3. Kỹ thuật sử dụnglựu đạn cần 97 Việt Nam vàLựu đạn -1
	
	
	
	- Luyện tập; Kỹ thuật sử dụnglựu đạn cần 97 vàLựu đạn -1

	Bài 13: KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG
	[25] 
[08] 

	 1
	 5
	Đọc trước nội dung bài học , chú ý các nội dung sau

	1. Cầm máu tạm thời
1.1. Mục đích
1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời
1.3. Phân biệt các loại chảy máu 
1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời
	
	
	
	- Cầm máu tạm thời
- Mục đích,Nguyên tắc cầm máu tạm thời
- Phân biệt các loại chảy máu 
- Các biện pháp cầm máu tạm thời

	2. Cố định tạm thời xương gãy
2.1. Mục đích
2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy
2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy
	
	
	
	- Luyện tập: Cố định tạm thời xương gãy
- Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy

	3. Hô hấp nhân tạo
3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở
3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu
3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở
	
	
	
	- Luyện tập: Kỹ thuật cấp cứu ban đầu

	4. Kỹ thuật chuyển thương
4.1. Mang vác bằng tay
4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng
	
	
	
	- Luyện tập: Kỹ thuật chuyển thương, Mang vác bằng tay, Chuyển nạn nhân bằng cáng



Tài liệu tham khảo:
[bookmark: _Toc33606718]1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.
[bookmark: _Toc33606719]2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII”, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.
3. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.
5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.
6. Luật an ninh quốc gia, 2004.
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18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.
19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
20. Nghị định số71/2018/NĐ-CPngày 15/05/2018quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.
23. Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
24. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
25. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng,Nhà xuất bản Giáo dục 2007.
26. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn,Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.
27. Giáo trình Giáo dục an ninh- trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.
28. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.
29. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.
30. Sách dạy bắn súng  trung liên RPĐ, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.
[bookmark: _Toc65834234][bookmark: _Toc65834280][bookmark: _Toc65835000][bookmark: _Toc66093071][bookmark: _Toc66178176][bookmark: _Toc156898440][bookmark: _Toc33606720][bookmark: _Toc33620398]
Tên môn học: Giáo dục thể chất 
Mã môn học: MH 04
Thời gian thực hiện: 02 tín chỉ (2TH, 60 giờ )
 Lý thuyết: 05 giờ; Thảo luận, thảo luận: 51 giờ; Kiểm tra: 04 giờ; Tự học 30 giờ
I. Vị trí, tính chất
1. Vị trí
	Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.  
2. Tính chất
[bookmark: _Hlk529462397]Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
II. Mục tiêu môn học
	Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:
1. Về kiến thức 
	Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.
2. Về kỹ năng 
	Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
	Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác. 
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Chương/bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	BÀI MỞ ĐẦU
	1
	1
	
	

	II
	Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Thể dục cơ bản
	13
	1
	12
	

	2
	Bài 2: Điền kinh
	14
	1
	13
	

	3
	Kiểm tra giáo dục thể chất chung
	2
	
	
	2

	III
	Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN (chọn 1 trong các chuyên đề sau)
	30
	2
	26
	2

	1
	Chuyên đề 1: Môn bơi lội
	30
	2
	26
	2

	2
	Chuyên đề 2: Môn cầu lông
	30
	2
	26
	2

	3
	Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền
	30
	2
	26
	2

	4
	Chuyên đề 4: Môn bóng rổ
	30
	2
	26
	2

	5
	Chuyên đề 5: Môn bóng đá
	30
	2
	26
	2

	6
	Chuyên đề 6: Môn bóng bàn
	30
	2
	26
	2

	7
	Chuyên đề 7: Môn thể dục thể thao khác
	30
	2
	26
	2

	Cộng
	60
	5
	51
	4



2. Nội dung chi tiết
BÀI MỞ ĐẦU
Thời gian: 1 giờ
[bookmark: _Hlk529462535]1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  
Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
2. Nội dung	
[bookmark: _Hlk529779351]2.1. Vị trí, tính chất môn học
2.2. Mục tiêu của môn học
2.3. Nội dung chính
2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN
Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản;
- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.
2. Nội dung
[bookmark: _Hlk529780410]2.1. Giới thiệu về thể dục cơ bản
2.2. Thể dục tay không liên hoàn 
2.2.1. Tác dụng của thể dục tay không liên hoàn 
2.2.2. Các động tác kỹ thuật
2.3. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản 
[bookmark: _Hlk529462602]2.3.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản
2.3.2. Các động tác kỹ thuật




Bài 2: ĐIỀN KINH
Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu 	
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa hoặc nhảy cao;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.
2. Nội dung
2.1. Chạy cự ly ngắn
2.1.1. Tác dụng của chạy cự ly ngắn 
2.1.2. Các động tác kỹ thuật
2.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly ngắn
2.2. Chạy cự ly trung bình
2.2.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình
2.2.2. Các động tác kỹ thuật
2.2.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly trung bình
2.3. Nhảy cao hoặc nhảy xa 
Tùy theo điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng nhà trường quyết định chọn dạy một trong hai nội dung điền kinh dưới đây: Nhảy cao hoặc nhảy xa.
2.3.1. Nhảy cao
2.3.1.1. Tác dụng của nhảy cao
2.3.1.2. Các động tác kỹ thuật
2.3.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy cao
2.3.2. Nhảy xa
2.3.2.1. Tác dụng của nhảy xa
2.2.2.2. Các động tác kỹ thuật
2.3.2.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy xa

Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN
(Chọn 1 trong các chuyên đề sau)
Chuyên đề 1: MÔN BƠI LỘI
Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật bơi;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bơi lội.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bơi lội
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Làm quen với nước, phương pháp thở nước và thả nổi
2.2.2. Động tác chân và tay
2.2.3. Phối hợp tay - chân
2.2.4. Phối hợp tay - chân - thở
2.2.5. Kỹ thuật xuất phát
2.2.6. Kỹ thuật quay vòng
2.2.7. Kỹ thuật về đích
2.3. Một số quy định của Luật bơi

Chuyên đề 2: MÔN CẦU LÔNG
Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Cầu lông;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Cầu lông.
2. Nội dung
[bookmark: _Hlk529462713]2.1. Tác dụng của môn Cầu lông 
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Tư thế cơ bản và cách cầm vợt
2.2.2. Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, kép, đệm
2.2.3. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay
2.2.4. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay
2.2.5. Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ
2.2.6. Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu)
2.2.7. Kỹ thuật đập cầu
2.2.8. Chiến thuật thi đấu
2.3. Một số quy định của Luật Cầu lông

Chuyên đề 3: MÔN BÓNG CHUYỀN
Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.
2. Nội dung
[bookmark: _Hlk529462741]2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển
2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2)
2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1)
2.2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt
2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt
2.2.6. Kỹ thuật chắn bóng
2.2.7. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà
2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

Chuyên đề 4: MÔN BÓNG RỔ
Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng rổ;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng rổ
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng rổ
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển
2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng
2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng và bắt bóng hai tay trước ngực
2.2.4. Kỹ thuật bắt bóng bằng một tay
2.2.5. Kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay
2.2.6. Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai
2.2.7. Kỹ thuật ném rổ bằng hai tay trước ngực
2.2.8. Kỹ thuật hai bước ném rổ
2.3. Một số quy định của Luật Bóng rổ

Chuyên đề 5: MÔN BÓNG ĐÁ
Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng đá;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng đá.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng đá
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Kỹ thuật di chuyển
2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng
2.2.3. Kỹ thuật giữ/ khống chế bóng
2.2.4. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân
2.2.5  Kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 
2.2.6. Kỹ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân
2.2.7. Kỹ thuật đá biên hoặc ném biên
2.3. Một số quy định của Luật Bóng đá

Chuyên đề 6: MÔN BÓNG BÀN
Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng bàn;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng bàn.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng bàn
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Cách cầm vợt và tư thế chuẩn bị và di chuyển
2.2.2. Kỹ thuật giao bóng, đỡ giao bóng thuận tay và trái tay
2.2.3. Kỹ thuật líp bóng thuận tay và trái tay
2.2.4. Kỹ thuật bạt bóng thuận và trái tay
2.2.5. Kỹ thuật gò bóng thuận và trái tay
2.2.6. Kỹ thuật tấn công và phòng thủ (thuận và trái tay)
2.3. Một số quy định của Luật Bóng bàn

Chuyên đề 7: MÔN THỂ DỤC THỂ THAO KHÁC
Thời gian: 30 giờ
[bookmark: _Hlk520445138]Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhu cầu của người học, Hiệu trưởng nhà trường có thể xem xét, quyết định xây dựng và thực hiện các chuyên đề thể dục thể thao tự chọn khác như: Võ thuật, đẩy tạ, tenis, đá cầu...bảo đảm yêu cầu về mục tiêu, nội dung và thời lượng của chuyên đề thể dục thể thao. 
           Kiểm tra: 4 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.
2. Trang thiết bị
2.1. Đối với giáo dục thể chất chung
- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.
-  Điền kinh:
+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;
+ Nhảy cao: Nệm nhảy cao, trụ, xà nhảy cao và các thiết bị khác; 
+ Nhảy xa: Hố nhảy xa, thước đo và các thiết bị khác.
2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:
- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;
- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;
- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.
3.  Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
	TT
	Điểm
	Quy định
	Hệ số
	Ghi chú

	
	
	
	40%
	

	1
	- Đánh giá thái độ, chuyên cần
- Điểm thường xuyên
	- tham dự: 5 tiết
02 điểm
	1
	

	
	- Đánh giá thái độ, chuyên cần
- Điểm định kỳ
	Tham gia đầy đủ các buổi thực hành: 51 tiết
02 điểm
	2
	

	2
	Thi kết thúc học phần
	Thi thực hành
	60%
	Thi thực hành



- Sinh viên tham dự đầy đủ theo quy định
- Sinh viên phải có điểm trung bình kiểm tra đạt 5.0 trở lên theo thang điểm 10. Sau khi làm tròn đến một chữ số thập phân sẽ được chuyển thành điểm chữ như sau: 
Loại đạt
A: 8.5 – 10 Giỏi
B: 7.0-8.4 Khá
C: 5.5-6.9 Trung bình
D: 4.0-5.4 trung bình yếu
Loại không đạt:
F: dưới 4.0 Kém
VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập
 Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH. 
Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
Tài liệu tham khảo
1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.
2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; 
3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.
4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.
6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.
7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.
8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.
9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.
13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.
15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.
16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.
17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.
18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.
19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.
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Tên môn học: Tiếng Anh 1
Mã môn học: 05
Thời gian thực hiện: 120 giờ, (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 72 giờ; Kiểm tra và ôn tập: 6 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:
1. Về kiến thức
Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
2. Về kỹ năng
a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.
b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên đơn vị bài học
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra & Ôn tập

	1
	Bài 1: Gia đình và bạn bè (Family and friends)
	9
	3
	6
	 

	2
	Bài 2: Thời gian rảnh rỗi (Leisure time)
	9
	3
	6
	 

	3
	Bài 3: Địa điểm (Places)
	9
	3
	6
	 

	4
	Bài 4: Các loại thực phẩm và đồ uống (Food and drink)
	9
	3
	6
	 

	5
	Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test)
	4
	2
	 
	2

	6
	Bài 5: Các sự kiện đặc biệt (Special occasions)
	9
	3
	6
	 

	7
	Bài 6: Kỳ nghỉ (Vacation)
	9
	3
	6
	 

	8
	Bài 7: Các hoạt động hàng ngày (Activities)
	9
	3
	6
	 

	9
	Bài 8: Sở thích (Hobbies and interests)
	9
	3
	6
	 

	10
	Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test)
	4
	2
	 
	2

	11
	Bài 9: Các kế hoạch trong tương lai (Future plans)
	9
	3
	6
	 

	12
	Bài 10: Ngoại hình và tính cách (Appearance and personality)
	9
	3
	6
	 

	13
	Bài 11: Công nghệ (Technology)
	9
	3
	6
	 

	14
	Bài 12: Mua sắm (Shopping)
	9
	3
	6
	 

	15
	Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test)
	4
	2
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	120
	42
	72
	6





2. Nội dung chi tiết như sau:
Bài 1. GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ (FAMILY AND FRIENDS)

1. Mục tiêu
- Nhận biết các động từ thông dụng và từ vựng về gia đình;
- Nhận biết và sử dụng được thì hiện tại đơn, tính từ sở hữu, đại từ và đại từ chỉ định;
- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài gia đình;
- Nói về bản thân và gia đình;
- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về gia đình;
- Viết đoạn văn giới thiệu bản thân.
2. Nội dung
[bookmark: bookmark2]2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Gia đình;
2.1.2. Nghề nghiệp;
2.1.3. Các động từ thông dụng và các hoạt động.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Động từ “to be”;
2.2.2. Tính từ sở hữu;
2.2.3. Đại từ và đại từ chỉ định;
2.2.4. Thì hiện tại đơn.
[bookmark: bookmark4]2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về thông tin cá nhân và gia đình;
2.3.2. Bài tập True/False.
[bookmark: bookmark5]2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Giới thiệu bản thân và gia đình;
2.4.2. Hỏi và trả lời.
[bookmark: bookmark6]2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: My friend Minh;
2.5.2. Bài tập trắc nghiệm;
2.5.3. Bài tập True/False.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn giới thiệu bản thân (tối thiểu 50 từ).

Bài 2. THỜI GIAN RẢNH RỖI (LEISURE TIME)

[bookmark: bookmark9]1. Mục tiêu
- Nhận biết và đặt ví dụ với các trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency), động từ khiếm khuyết can/can’t và câu hỏi với How often...?;
- Sử dụng các từ vựng về sở thích, thể thao và hoạt động lúc rảnh rỗi;
- Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;
- Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;
- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích trong thời gian rảnh rỗi;
- Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi.
[bookmark: bookmark10]2. Nội dung
[bookmark: bookmark11]2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các môn thể thao;
2.1.2. Các hoạt động trong thời gian rãnh rỗi.
[bookmark: bookmark12]2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Trạng từ chỉ tần suất;
2.2.2. Động từ khiếm khuyết Can/can’t;
2.2.3. Cấu trúc How often...?.
[bookmark: bookmark13]2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án chính xác;
2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp đúng đối tượng và hoạt động.
[bookmark: bookmark14]2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;
2.4.2. Phỏng vấn một người bạn trong lớp.
[bookmark: bookmark15]2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: What does she usually do on Saturdays?;
2.5.2. Đọc và trả lời câu hỏi;
2.5.3. Bài tập trắc nghiệm;
2.5.4. Bài tập True/False.
[bookmark: bookmark16]2.6. Kỹ năng viết (Writing)
[bookmark: bookmark17]Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi (tối thiểu 50 từ).

Bài 3. ĐỊA ĐIỂM (PLACES)

[bookmark: bookmark18]1. Mục tiêu
- Nhận biết và đặt ví dụ với There is/there are, giới từ chỉ nơi chốn và các từ vựng về vật dụng trong nhà, các địa điểm phổ biến và các tính từ phổ biến;
- Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;
- Hỏi đường và chỉ đường;
- Đọc hiểu bài đọc giới thiệu về thành phố và các địa điểm nổi bật;
- Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về quê hương của bạn.
[bookmark: bookmark19]2. Nội dung
[bookmark: bookmark20]2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các địa điểm trong thành phố;
2.1.2. Các tính từ thông dụng;
2.1.3. Các đồ vật trong nhà;
[bookmark: bookmark21]2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Cấu trúc There is/ There are;
2.2.2. Giới từ chỉ nơi chốn.
[bookmark: bookmark22]2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;
2.3.2. Bài tập nghe và chọn đáp án chính xác.
[bookmark: bookmark23]2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Mô tả vị trí các đồ vật và nơi chốn trong hình ảnh;
2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh bảng câu hỏi.
[bookmark: bookmark24]2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: Da Nang City - a worth-living city in Viet Nam;
2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi.
[bookmark: bookmark25]2.6. Kỹ năng viết (Writing)
[bookmark: bookmark26]Viết đoạn văn ngắn mô tả một căn phòng trong nhà bạn (tối thiểu 50 từ).

Bài 4. CÁC LOẠI THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
(FOOD AND DRINK)

[bookmark: bookmark27]1. Mục tiêu
- Nhận biết và đặt ví dụ với danh từ đếm được và không đếm được (Countable and uncountable nouns), cấu trúc How much/how many, động từ khiếm khuyết Should / shouldn’t, cấu trúc Would like và các từ vựng về các loại thức ăn và đồ uống;
- Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;
- Hỏi về số lượng;
- Đọc hiểu một số thức ăn và đồ uống trong thực đơn;
[bookmark: bookmark28]- Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
Các loại thực phẩm và đồ uống.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Danh từ đếm được và không đếm được;
2.2.2. Cấu trúc How much/ How many;
2.2.3. Cấu trúc Should/ Shouldn’t;
2.2.4. Cấu trúc Would like.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;
2.3.2. Bài tập True/False;
2.3.3. Bài tập trắc nghiệm.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Hỏi về số lượng trong mua sắm;
2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh câu với much hoặc many;
2.4.3. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;
2.4.4. Bài tập sửa lỗi câu.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: A restaurant menu;
2.5.2. Bài tập phân loại từ vựng;
2.5.3. Bài tập True/False.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt (tối thiểu 50 từ).

Bài 5. CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT (SPECIAL OCCASIONS)

1. Mục tiêu
- Sử dụng thì Present simple và Present continuous, giới từ chỉ thời gian (prepositions of time) và các từ vựng về quần áo, màu sắc, lễ hội và sự kiện đặc biệt và tính từ mô tả ngoại hình;
- Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;
- Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về các hoạt động trong ngày Tết truyền thống Việt Nam;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt.
[bookmark: bookmark29]2. Nội dung
[bookmark: bookmark30]2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các ngày lễ quan trọng;
2.1.2. Từ vựng mô tả ngoại hình;
2.1.3. Quần áo và màu sắc.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì hiện tại đơn;
2.2.2. Thì hiện tại tiếp diễn;
2.2.3. Giới từ chỉ thời gian.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;
2.3.2. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;
2.3.3. Thực hành theo cặp đôi;
2.3.4. Bài tập nghe và điền từ vào chỗ trống.
[bookmark: bookmark33]2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;
2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;
2.4.3. Thực hành nói với bạn trong lớp.
[bookmark: bookmark34]2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: Tet holiday;
2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;
2.5.3. Thảo luận.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt (tối thiểu 50 từ).
[bookmark: bookmark36]

Bài 6. KỲ NGHỈ (VACATION)
[bookmark: bookmark37]1. Mục tiêu
- Sử dụng thì quá khứ đơn (Past simple), các cụm từ chỉ thời gian, các vật dụng và hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ, tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc;
- Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;
- Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về một chuyến du lịch đã thực hiện;
- Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn.
[bookmark: bookmark38]2. Nội dung
[bookmark: bookmark39]2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ;
2.1.2. Các vật dụng liên quan đến kỳ nghỉ;
2.1.3. Các tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì quá khứ đơn;
2.2.2. Dạng quá khứ của động từ To be;
2.2.3. Dạng quá khứ của động từ Can;
2.2.4. Động từ hợp quy tắc.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;
2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;
2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;
2.4.3. Thực hành với bạn trong lớp.
[bookmark: bookmark43]2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: My first trip to Hanoi;
2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;
2.5.3. Bài tập True/False.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
[bookmark: bookmark44]Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn (tối thiểu 50 từ).

Bài 7. CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY (ACTIVITIES)

[bookmark: bookmark45]1. Mục tiêu
- Sử dụng kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp; to infinitive và gerund và từ vựng về các hoạt động hàng ngày; các tính từ chỉ tính cách;
- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;
- Nói về các hoạt động hàng ngày;
- Đọc hiểu bức thư giới thiệu về một chuyến du lịch;
- Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh.
[bookmark: bookmark46]2. Nội dung
[bookmark: bookmark47]2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các hoạt động hàng ngày;
2.1.2. Tính từ chỉ tính cách.
[bookmark: bookmark48]2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn;
2.2.2. To infinivive and Gerund.
[bookmark: bookmark49]2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;
2.3.3. Bài tập nghe và trả lời câu hỏi.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Nói về các hoạt động hàng ngày;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
[bookmark: bookmark51]2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: A letter;
2.5.2. Bài tập đọc và lựa chọn đáp án đúng.
[bookmark: bookmark52]2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh (tối thiểu 50 từ).
[bookmark: bookmark53]
Bài 8. SỞ THÍCH (HOBBIES AND INTERESTS)

1. Mục tiêu
- Sử dụng kết hợp thì quá khứ đơn (Past simple) và thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous) các từ vựng về sở thích , các môn thể thao đi chung với động từ: play, go và do;
- Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;
- Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;
- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân.
[bookmark: bookmark55]2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Sở thích;
2.1.2. Cấu trúc Play/go/do+ sport.
[bookmark: bookmark57]2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì quá khứ đơn;
2.2.2. Thì quá khứ tiếp diễn;
2.2.3. Kết hợp thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn.
[bookmark: bookmark58]2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.
[bookmark: bookmark59]2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: What is a hobby?;
2.5.2. Bài tập True/False/Not given.
[bookmark: bookmark61]2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân (tối thiểu 80 từ).
[bookmark: bookmark62]
Bài 9. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI (FUTURE PLANS)

[bookmark: bookmark63]1. Mục tiêu
- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;
- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;
- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;
- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.
[bookmark: bookmark64]2. Nội dung
[bookmark: bookmark65]2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Lễ hội;
2.1.2. Tính từ mô tả địa điểm.
[bookmark: bookmark66]2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Cấu trúc Will và going to;
2.2.2. Từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of.
[bookmark: bookmark67]2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.
[bookmark: bookmark68]2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: New Year Celebrations;
2.5.2. Bài tập True/False/Not given.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới (tối thiểu 80 từ).




Bài 10. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
(APPEARANCE AND PERSONALITY)

1. Mục tiêu
- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;
- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;
- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;
- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Tính từ mô tả ngoại hình;
2.1.2. Tính từ mô tả tính cách.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. So sánh hơn (Comparative);
2.2.2. So sánh nhất (Superlative).
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;
2.3.3. Bài tập nghe và điền hoàn chỉnh.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: My travel page;
2.5.2. Bài tập True/False/Not given.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả về một người bạn thân (tối thiểu 80 từ).
[bookmark: bookmark71]
Bài 11. CÔNG NGHỆ (TECHNOLOGY)

1. Mục tiêu
- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect); cấu trúc How long...?, for và since và các từ vựng về các thiết bị công nghệ và ứng dụng;
- Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;
- Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích.
[bookmark: bookmark73]2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các thiết bị công nghệ;
2.1.2. Công nghệ.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;
2.2.2. Cấu trúc How long...?;
2.2.3. Giới từ For và since.
[bookmark: bookmark76]2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;
2.3.2. Bài tập True/False.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: The Rise of Digital Media;
2.5.2. Bài tập True/False/Not given.
[bookmark: bookmark79]2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích (tối thiểu 80 từ).

Bài 12. MUA SẮM (SHOPPING)

1. Mục tiêu
- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) và thì quá khứ đơn (Past simple) và từ vựng về các loại thực phẩm;
- Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;
- Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm;
- Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
Các từ vựng liên quan đến mua sắm.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;
2.2.2. Thì quá khứ đơn;
2.2.3. Kết hợp thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: My Shopping Day;
2.5.2. Bài tập True/False/Not given.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại (tối thiểu 80 từ).
[bookmark: bookmark80]IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;
- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).
2. Trang thiết bị máy móc
Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.
4. Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.
1.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.
- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.
- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.
- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.




[bookmark: bookmark86]2. Phương pháp đánh giá
	STT
	Điểm
	Quy định
	Hệ số
	Ghi chú

	1
	Điểm thành phần:
	
	40%
	

	
	Lý thuyết:
	
	
	

	
	Đánh giá thái độ thảo luận, làm việc cặp và nhóm, chuyên cần, chuẩn bị bài ở nhà.
	- 35 tiết dự học/42 tiết 
- Tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp
	1
	

	
	Điểm thường xuyên
	- 01 bài kiểm tra viết: thời gian 30 - 45 phút. 

	
	

	
	
Thực hành
	
	
	

	
	Đánh giá thái độ thảo luận, làm việc cặp và nhóm, chuyên cần, chuẩn bị bài ở nhà.
	- Tham dự 78/78 tiết  
- Tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp
	2
	

	
	Điểm định kỳ
	- 01  bài kiểm tra viết: thời gian 45 - 60 phút.
	
	

	2
	Thi kết thúc học phần 
	- Thi test trên máy (45 phút)
	60%
	


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
[bookmark: bookmark87]1. Phạm vi áp dụng môn học
Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.
2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học
a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh
Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.
b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.
3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.
- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.
- Chương trình môn học tiếng Anh trình độ cao đẳng có thể chia thành 02 (hai) phần để giảng dạy, mỗi phần 60 giờ.
- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
- Bên cạnh việc học 120 giờ trên lớp, giáo viên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 180 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt được năng lực ngoại ngữ theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng.
4. Tài liệu tham khảo
1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.
2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.
4. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
5. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.
6. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.
7. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.
8. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015.

[bookmark: _Toc65834236][bookmark: _Toc65834282][bookmark: _Toc65835002][bookmark: _Toc66093073][bookmark: _Toc66178178][bookmark: _Toc156898442][bookmark: chuong_1]
Tên môn học: Tin học
 	Mã mô đun: 06
Thời gian thực hiện: 75 giờ, (lý thuyết: 15 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 58 giờ; kiểm tra: 2 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.
[bookmark: muc_2]2. Tính chất: Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.
II. Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:
1. Về kiến thức
Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.
2. Về kỹ năng
1. 
2. 
- Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở; 
- Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;
- Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;
- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;
- Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;
- Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;
[bookmark: _Hlk529861985]- Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;
- Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
III.  Nội dung môn học
1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	
Số
 TT
	Tên chương
	Tổng
 số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương I. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
	5
	3
	2
	

	2
	Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản
	6
	2
	4
	

	3
	Chương  III.  Xử lý văn bản cơ bản
	17
	2
	15
	

	4
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	5
	Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản
	29
	4
	25
	

	6
	Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản
	11
	2
	9
	

	7
	Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản
	5
	2
	3
	

	8
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	 
	Tổng cộng
	75
	15
	58
	2


2.  Nội dung chi tiết như sau:
[bookmark: chuong_4]2.  Nội dung chi tiết 
[bookmark: muc_1_2]Chương I. HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính, mạng cơ bản; các quy định liên quan đến việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin;
- Nhận biết được các thiết bị phần cứng chủ yếu, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng; tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.
2. Nội dung
[bookmark: muc_2_2]2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính
2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin
2.1.1.1. Thông tin
2.1.1.2. Dữ liệu
2.1.1.3. Xử lý thông tin
2.1.2. Phần cứng
2.1.2.1. Đơn vị xử lý trung tâm 
2.1.2.2. Thiết bị nhập
2.1.2.3. Thiết bị xuất
2.1.2.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ
2.2. Phần mềm
2.2.1. Phần mềm hệ thống
2.2.2. Phần mềm ứng dụng
2.2.3. Một số phần mềm ứng dụng thông dụng	
2.2.4. Phần mềm nguồn mở
[bookmark: _Hlk518896663]2.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
2.3.1. Biểu diễn thông tin trong máy tính
2.3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ
2.4. Mạng cơ bản
2.4.1. Những khái niệm cơ bản
2.4.2. Internet, Intranet, Extranet
2.4.3. Truyền dữ liệu trên mạng 
2.4.3.1. Truyền dữ liệu trên mạng
2.4.3.2. Tốc độ truyền
2.4.3.3. Các số đo (bps, Kbps, Mbps, Gbps…)
2.4.4. Phương tiện truyền thông
2.4.4.1. Giới thiệu về phương tiện truyền thông
2.4.4.2. Băng thông
2.4.4.3. Phân biệt các phương tiện truyền dẫn có dây
2.4.5. Download, Upload
2.5. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông
2.5.1. Một số ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh
2.5.2. Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông
2.6. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
2.6.1. An toàn lao động
2.6.2. Bảo vệ môi trường
2.7. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính
2.7.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu
2.7.2. Phần mềm độc hại (malware)
2.8. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin
2.8.1. Bản quyền/ Sở hữu trí tuệ
2.8.2. Bảo vệ dữ liệu

Chương II. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, quản lý thư mục, tập tin; phần mềm tiện ích và đa phương tiện, sử dụng tiếng Việt trong máy tính, sử dụng máy in;	
[bookmark: _Hlk519515648]- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Thực hiện được việc quản lý thư mục, tập tin; cài đặt, gỡ bỏ và sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.
2. Nội dung
2.1. Làm việc với hệ điều hành
2.1.1. Windows là gì?
2.1.2. Khởi động và thoát khỏi Windows
2.1.3. Desktop
2.1.4. Thanh tác vụ (Taskbar)	
2.1.5. Menu Start
2.1.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng
2.1.7. Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng
2.1.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng
2.1.9. Sử dụng chuột
2.2. Quản lý thư mục và tập tin
2.2.1. Khái niệm thư mục và tập tin
2.2.2. Xem thông tin, di chuyển, tạo đường tắt đến nơi lưu trữ thư mục và tập tin
2.2.3. Tạo, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tập tin
2.2.4. Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục
[bookmark: _Hlk519515714]2.2.5. Xóa, khôi phục tập tin và thư mục
2.2.6. Tìm kiếm tập tin và thư mục
2.3. Sử dụng Control Panel
2.3.1. Khởi động Control Panel
2.3.2. Region and Language
2.3.3. Devices and Printers
2.3.4. Programs and Features
[bookmark: muc_3_2]2.4. Một số phần mềm tiện ích
2.4.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin
2.4.2. Phần mềm diệt virus 
2.5. Sử dụng tiếng Việt
2.5.1. Các bộ mã tiếng Việt 
2.5.2. Cách thức nhập tiếng Việt
2.5.3. Chọn phần mềm nhập tiếng Việt 
2.6. Chuyển đổi định dạng tập tin
2.7. Đa phương tiện
2.8. Sử dụng máy in
2.8.1. Lựa chọn máy in
2.8.2. In
[bookmark: muc_4_2]
Chương III. XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
[bookmark: _Hlk519516147]- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản, kết xuất và phân phối văn bản;
- Soạn thảo được văn bản bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; in ấn và phân phối văn bản bảo đảm đúng quy định.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản
2.1.1. Khái niệm văn bản.
2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản.
2.2. Sử dụng Microsoft Word
2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word
2.2.1.1. Mở, đóng Microsoft Word
2.2.1.2. Giới thiệu giao diện Microsoft Word
2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word
2.2.2.1. Mở một tập tin có sẵn
2.2.2.2. Tạo một tập tin mới
2.2.2.3. Lưu tập tin
2.2.2.4. Đóng tập tin
2.2.3. Định dạng văn bản
2.2.3.1. Định dạng văn bản (Text) 
2.2.3.2. Định dạng đoạn văn
	2.2.3.2.1. Định dạng đoạn (Paragraph)	
	2.2.3.2.2. Định dạng Bullets, Numbering
	2.2.3.2.3. Thiết lập điểm dừng (Tab)
	2.2.3.2.4. Định dạng khung và nền (Borders and Shading)
2.2.3.3. Kiểu dáng (Style)
2.2.3.4. Chèn (Insert) các đối tượng vào văn bản
	2.2.3.4.1. Bảng (Table)
	2.2.3.4.2. Chèn hình ảnh (Picture)
	2.2.3.4.3. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)
	2.2.3.4.4. Chèn ký tự đặc biệt
	2.2.3.4.5. Chèn đối tượng Shapes
2.2.3.5. Hộp văn bản (Textbox)
2.2.3.6. Tham chiếu (Reference)
2.2.3.7. Hoàn tất văn bản
	2.2.3.7.1. Căn lề toàn bộ văn bản
	2.2.3.7.2. Thêm, bỏ ngắt trang
	2.2.3.7.3. Tạo tiêu đề trang (Header & Footer)
2.2.4. In văn bản
2.2.5. Phân phối văn bản
2.2.6. Soạn thông báo, thư mời
2.2.7. Soạn và xử lý văn bản hành chính mẫu



Chương IV. SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;
- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán thực tế.
2. Nội dung
2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)
2.2.1. Khái niệm bảng tính
2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường
2.2. Sử dụng Microsoft Excel 	
2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel
2.2.1.1. Mở, đóng phần mềm
2.2.1.2. Giao diện Microsoft Excel
2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính
2.2.2.1. Mở tập tin bảng tính
2.2.2.2. Lưu bảng tính  
2.2.2.3. Đóng bảng tính
2.3. Thao tác với ô
2.3.1. Các kiểu dữ liệu 	
2.3.2. Cách nhập dữ liệu
2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu	
2.3.3.1. Xóa dữ liệu
2.3.3.2. Khôi phục dữ liệu
2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)
2.4.1. Dòng và cột
2.4.1.1. Thêm dòng và cột
2.4.1.2. Xoá dòng và cột
2.4.1.3. Hiệu chỉnh kích thước ô, dòng, cột
2.2.1.4. Ẩn/hiện, cố định (freeze)/ thôi cố định (unfreeze) tiêu đề dòng, cột
2.4.2. Trang tính
2.4.2.1. Tạo, xóa, di chuyển, sao chép các trang tính
2.4.2.2. Thay đổi tên trang tính
2.4.2.3. Mở nhiều trang tính
2.4.2.4. Tính toán trên nhiều trang tính
2.5. Định dạng ô, dãy ô 
2.5.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ
2.5.2. Định dạng văn bản
2.5.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền
2.6. Biểu thức và hàm 
2.6.1. Biểu thức số học
2.6.1.1. Khái niệm biểu thức số học
2.6.1.2. Tạo biểu thức số học đơn giản
2.6.1.3. Các lỗi thường gặp
2.6.2. Hàm
2.6.2.1. Khái niệm hàm, cú pháp hàm, cách nhập hàm
2.6.2.2. Toán tử so sánh =, < , >
2.6.2.3. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, ROUND, INT, MOD, RANK)
2.6.2.4. Hàm điều kiện IF
2.6.2.5. Các hàm logic (AND, OR) 
2.6.2.6. Các hàm ngày (DAY, MONTH, YEAR, NOW)
2.6.2.7. Các hàm chuỗi (LEFT, RIGHT, MID, LEN, UPPER, PROPER, LOWER, VALUE)
2.6.2.8. Các hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP)
2.6.2.9. Các hàm có điều kiện (COUNTIF, SUMIF)
2.7. Biểu đồ
2.7.1. Tạo biểu đồ
2.7.2. Chỉnh sửa, cắt dán, di chuyển, xóa biểu đồ
2.8. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính
2.8.1. Trình bày trang tính để in
2.8.2. Kiểm tra và in
2.8.3. Phân phối trang tính

Chương V. SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
[bookmark: _Hlk519516427]- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;
- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu các nội dung cần thiết cho một bài thuyết trình thông thường.
2. Nội dung
2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình  
2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình
2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình	
2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint
2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản
2.2.1.1. Giới thiệu Microsoft PowerPoint
2.2.1.2. Tạo một bài thuyết trình cơ bản
2.2.1.3. Các thao tác trên slide
2.2.1.4. Chèn Picture
2.2.1.5. Chèn Shapes, WordArt và Textbox
2.2.1.6. Chèn Table, Chart, SmartArt
2.2.1.7. Chèn Audio, Video
2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình
2.2.2.1. Tạo các hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng
2.2.2.2. Tạo các hiệu ứng chuyển slide
2.2.2.3. Cách thực hiện một trình diễn
2.2.2.4. Lặp lại trình diễn
2.2.2.5. In bài thuyết trình

Chương VI.  SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;
- Sử dụng được các thao tác xử lý cơ bản trên Internet, thư điện tử và tìm kiếm thông tin.
	- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.
	2. Nội dung
2.1. Kiến thức cơ bản về Internet	
2.1.1. Tổng quan về Internet
2.1.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)
2.1.3. Bảo mật khi làm việc với Internet
2.2. Khai thác và sử dụng Internet
2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web
2.2.1.1. Thao tác duyệt web cơ bản
2.2.1.2. Thiết đặt (setting)
2.2.1.3. Chuyển hướng từ nguồn nội dung Internet này qua  nguồn khác
2.2.1.4. Đánh dấu
2.2.2. Sử dụng Web
2.2.2.1. Biểu mẫu và sử dụng một số dịch vụ công
2.2.2.2. Tìm kiếm, bộ tìm kiếm (máy tìm kiếm)
2.2.2.3. Lưu nội dung
2.2.2.4. In
2.2.3. Thư điện tử (Email)
2.2.3.1. Khái niệm thư điện tử
2.2.3.2. Viết và gửi thư điện tử
2.2.3.3. Nhận và trả lời thư điện tử
2.2.3.4. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thư điện tử
2.3. Một số dạng truyền thông số thông dụng
2.3.1. Dịch vụ nhắn tin tức thời 
2.3.2. Cộng đồng trực tuyến
2.3.3. Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử 
2.4. Kiến thức cơ bản  về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng
2.4.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu  và thông tin
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]2.4.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng
2.4.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và  máy tính trên internet
	  2.4.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội
IV. Điều kiện thực hiện môn học 
1 . Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi sinh viên 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.
- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).
- Bàn ghế giảng viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.
2. Trang thiết bị máy móc
- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft  PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.
[bookmark: _Hlk519580017]- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa; Các thiết bị mạng cơ bản: Bridge, Repeater, Hub, Switch, Router  và Gateway.
- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giảng viên.
[bookmark: _Hlk520296396]3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.
4.  Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học theo hình thức trực tuyến.
[bookmark: _Hlk529284941]V. Phương pháp đánh giá
[bookmark: _Hlk529285057][bookmark: _Hlk523214864]Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
[bookmark: _Hlk529284969]VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH. Ngoài ra, Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định miễn trừ học tập môn học như sau:
- Miễn trừ học tập môn học đối với người học có:
 + Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
+ Chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.


Tài liệu tham khảo
1. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.
2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.
3. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
4. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
5. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
6. Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương Nga, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Quốc  gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.
7. Huyền Trang, Sử dụng Internet an toàn, NXB Phụ nữ, 2014.
8. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên, 2016.
9. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Excel, NXB Thanh Niên, 2017.
10. Joan Lambert and Curtis Frye, Microsoft Office 2016 Step by Step 1st Edition, Microsoft, 2015.
11. Peter Weverka, Office 2016 All-In-One For Dummies 1st Edition, John Wiley & Sons, 2016./. 





[bookmark: _Toc156898443]Tên mô đun:  Đại cương về thẩm mỹ
Mã mô đun: MĐ7
Thời gian thực hiện: 30 Giờ; (lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 0 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của môn học: 
· Vị trí: môn cơ sở ngành thứ 1 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Điều kiện tiên quyết: không. Môn học được bố trí vào năm thứ nhất của chương trình đào tạo.
· Tính chất: môn cơ sở ngành bắt buộc
· Mô tả môn học: Môn học giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về thẩm mỹ, các phong cách thẩm mỹ. Từ đó sinh viên hình thành nhân sinh quan, thế giời quan về thẩm mỹ, rèn luyện năng lực phân tích, đánh giá, cảm thụ cái đẹp, góp phần xây dựng đời sống thẩm mỹ. Kiến thức mà sinh viên có được từ môn học này sẽ làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành tiếp theo. 
II. Mục tiêu môn học:
Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng:
* Kiến thức
- Trình bày những kiến thức cơ bản về mỹ học và quan điểm mỹ học của chủ nghĩa Mác Lê nin 
- Trình bày lịch sử ngành chăm sóc sắc đẹp và các quan điểm thẩm mỹ trong quá khứ
- Trình bày được vị trí, vai trò của ngành thẩm mỹ, tác động của ngành thẩm mỹ đến đời sống kinh tế, xã hội 
- Trình bày được tiêu chuẩn nghề nghiệp, phạm vi hoạt động của chuyên viên chăm sóc sắc đẹp, chuẩn đầu ra đào tạo cao đẳng ngành chăm sóc sắc đẹp 
* Kỹ năng
- Rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá, cảm thụ, thưởng thức các hiện tượng thẩm mỹ. 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 
III. Nội dung
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian môn học:
	TT
	Tên chương
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của mỹ học
	2
	2
	0

	2
	Chương 2: Mối quan hệ thẩm mỹ
	3
	3
	0

	3
	Chương 3: Chủ thể thẩm mỹ
	5
	5
	0

	4
	Chương 4: Khách thể thẩm mỹ
	5
	5
	0

	5
	Chương 5: Nghệ thuật từ góc nhìn thẩm mỹ
	5
	5
	0

	6
	Chương 6: Giới thiệu ngành chăm sóc sắc đẹp
	10
	10
	0

	Tổng
	30
	30
	0


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của mỹ học
Thời gian: 2 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
· Phân tích những ưu điểm và hạn chế của những quan niệm về mỹ học trong lịch sử.
· Trình bày đối tượng của mỹ học hiện đại
· Đánh giá được những quan điểm mỹ học phương Tây, phương Đông 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống quan điểm thẩm mỹ.
· Vận dụng sáng tạo môn mĩ học hiện đại đặc biệt là mĩ học Mác – Lênin trong hoạt động nhận thức và thực tiễn
2. Nội dung:
2.1. Quá trình xác định đối tượng của Mỹ học trong lịch sử
2.1.1. Platon
2.1.2. Aristote
2.1.3. Mỹ học thời kỳ phục hưng (Leonardo da Vinci)
2.1.4. Diderot
2.1.5. Lessing
2.1.6. Mỹ học theo nền triết học cổ điển Đức (Kant, Hegel)
2.1.7. Mỹ học dân chủ cách mạng Nga
2.1.8. Nền mỹ học duy vật trước chủ nghĩa Marx (Tsenưsepxki)
2.2. Đối tượng của Mỹ học theo quan điểm hiện đại

Chương 2: Mối quan hệ thẩm mỹ
Thời gian: 3 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày khái niệm quan hệ thẩm mỹ
- Trình bày các bộ phận hợp thành
quan hệ thẩm mỹ, các tính chất của quan hệ thẩm mỹ.
- Lý giải nguồn gốc thực tiễn của quan hệ thẩm mỹ và chỉ ra biểu hiện tính chất của quan hệ thẩm mỹ trong khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống quan điểm thẩm mỹ.
- Vận dụng sáng tạo môn mĩ học hiện đại đặc biệt là mĩ học Mác – Lênin trong hoạt động nhận thức và thực tiễn
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm
2.2. Đặc tính cơ bản của mối quan hệ thẩm mỹ
2.1.2.1. Tính tinh thần
2.1.2.2. Tính xã hội
2.1.2.3. Tính cảm tính
2.1.2.4. Tính tình cảm

Chương 3: Chủ thể thẩm mỹ
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
· Trình bày khái niệm chủ thể thẩm mỹ. 
· Trình bày khái niệm ý thức thẩm mỹ với các phạm trù cơ bản.
· Đánh giá được quan niệm duy vật biện chứng về chủ thể thẩm mỹ. 
· Phân tích được vai trò, chức năng của cảm xúc thẩm mỹ đối với con người.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống quan điểm thẩm mỹ.
· Vận dụng sáng tạo môn mĩ học hiện đại đặc biệt là mĩ học Mác – Lênin trong hoạt động nhận thức và thực tiễn
2. Nội dung 
2.1. Khái niệm chủ thể thẩm mỹ
2.1.1. Khái niệm chủ thể thẩm mỹ
2.1.2. Vị trí, vài trò chủ thể thẩm mỹ
2.1.3. Ý nghĩa việc nghiên cứu chủ thể thẩm mỹ
2.2. Các hình thức tồn tại của chủ thể thẩm mỹ
2.3. Ý thức thẩm mỹ
2.4. Cảm xúc thẩm mỹ
2.5. Thị hiếu thẩm mỹ
2.6. Quan điểm thẩm mỹ
2.7. Lý tưởng thẩm mỹ

Chương 4: Khách thể thẩm mỹ
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
· Trình bày khái niệm khách thể thẩm mỹ, các phạm trù thẩm mỹ tích cực và tiêu cực. 
· Trình bày được quan điểm về cái đẹp, cái bi cái hài, cái cao cả
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống quan điểm thẩm mỹ.
· Vận dụng sáng tạo môn mĩ học hiện đại đặc biệt là mĩ học Mác – Lênin trong hoạt động nhận thức và thực tiễn
2. Nội dung:
2.1. Khái quát về khách thể thẩm mỹ
2.1.1. Đặc tính của khách thể thẩm mỹ
2.1.2. Các phạm trù thẩm mỹ tích cực và tiêu cực
2.2. Cái đẹp
2.3. Cái cao cả, cái bi, cái hài
2.3.1. Cái cao cả
2.3.2. Cái bi
2.3.3. Cái hài

Chương 5: Nghệ thuật từ góc nhìn thẩm mỹ
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày các khái niệm: đối tượng của nghệ thuật, phương thức phản ánh của nghệ thuật
- So sánh được con người trong nghệ thuật và con người trong y học, con người trong chính trị. 
- Phân biệt được tình cảm bản năng và tình cảm xã hội thẩm mỹ. 
- So sánh được cái thẩm mỹ ngoài cuộc sống và cái thẩm mỹ trong nghệ thuật
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống quan điểm thẩm mỹ.
- Vận dụng sáng tạo môn mĩ học hiện đại đặc biệt là mĩ học Mác – Lênin trong hoạt động nhận thức và thực tiễn
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm nghệ thuật
2.2. Đối tượng nghệ thuật
2.3. Nội dung nghệ thuật và hình thức nghệ thuật 
2.4. Hình tượng nghệ thuật
2.4.1. Tư duy hình tượng và tư duy luận lý
2.4.2. Đặc điểm của hình tượng nghệ thuật
2.5. Các loại hình nghệ thuật

Chương 6: Giới thiệu ngành chăm sóc sắc đẹp
Thời gian: 10 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
· Trình bày được lịch sử ngành chăm sóc sắc đẹp
· Trình bày được các phong cách thẩm mỹ trong lịch sử Việt Nam và thế giới
· Trình bày được vị trí, vai trò ngành chăm sóc sắc đẹp trong đời sống kinh tế, xã hội hiện nay
· Phân tích được yêu cầu về đạo đức, năng lực của chuyên viên chăm sóc sắc đẹp
· Trình bày được chuẩn đầu ra và vị trí việc làm của sinh viên ngành chăm sóc sắc đẹp trình độ cao đẳng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Xây dựng được tình yêu nghề, trân trọng giá trị của nghề
2. Nội dung:
2.1. Lịch sử ngành chăm sóc sắc đẹp
2.2. Phong cách thẩm mỹ trong lịch sử Việt Nam và thế giới
2.3. Vị trí, vai trò ngành chăm sóc sắc đẹp trong đời sống kinh tế, xã hội hiện nay
2.4. Tiêu chuẩn đạo đức và năng lực của chuyên viên chăm sóc sắc đẹp
2.5. Chuẩn đầu ra và vị trí việc làm của sinh viên ngành chăm sóc sắc đẹp trình độ cao đẳng
IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. 
-	Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến.
- Học liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kiến thức
- Trình bày những kiến thức cơ bản về mỹ học và quan điểm mỹ học của chủ nghĩa Mác Lê nin 
- Trình bày lịch sử ngành chăm sóc sắc đẹp và các quan điểm thẩm mỹ trong quá khứ
- Trình bày được vị trí, vai trò của ngành thẩm mỹ, tác động của ngành thẩm mỹ đến đời sống kinh tế, xã hội 
- Trình bày được tiêu chuẩn nghề nghiệp, phạm vi hoạt động của chuyên viên chăm sóc sắc đẹp, chuẩn đầu ra đào tạo cao đẳng ngành chăm sóc sắc đẹp 
* Kỹ năng
- Rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá, cảm thụ, thưởng thức các hiện tượng thẩm mỹ. 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Hiểu biết về mỹ học, đối tượng của mỹ học và mỗi quan hệ của thẩm mỹ
Kiến thức về chủ thể và khách thể thẩm mỹ
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 4
	Hệ số 1

	BT2
	Kiến thức về lịch sử ngành chăm sóc sắc đẹp và các quan điểm thẩm mỹ
Hiểu biết về vị trí, vai trò ngành thẩm mỹ trong đời sống hiện đại
	Trắc nghiệm/ tự luận/ báo cáo
	Buổi học lý thuyết số 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Kiến thức tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng để học các môn học chuyên ngành.
1. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm.
1. Những trọng tâm cần chú ý: bài 5, 6.
1. Tài liệu học tập
Lê Văn Dương và cs, Mỹ học đại cương – Nhà xuất bản giáo dục















1. [bookmark: _Toc65834237][bookmark: _Toc65834283][bookmark: _Toc65835003][bookmark: _Toc66093074][bookmark: _Toc66178179][bookmark: _Toc156898444]Tên mô đun: Giải phẫu sinh lý
Mã mô đun: 08
Thời gian thực hiện: 30 Giờ; (lý thuyết: 28 giờ; thực hành: 0 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học: 
· Vị trí: môn cơ sở ngành thứ 2 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu sinh lý. Môn học được bố trí vào năm thứ nhất của chương trình đào tạo. 
· Tính chất: môn cơ sở ngành bắt buộc
· Mô tả môn học: Môn học giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về giải phẫu và sinh lý cơ thể người ứng dụng trong chăm sóc sắc đẹp, tiêu chuẩn một cơ thể đẹp và khỏe mạnh. Kiến thức mà sinh viên có được từ môn học này sẽ làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành tiếp theo. 
II. Mục tiêu môn học:
	Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng:

	* Kiến thức

	- Trình bày được những kiến thức cơ bản về giải phẫu sinh lý cơ bản của: cơ xương khớp, da, vùng đầu mặt cổ, tuyến vú, các tuyến nội tiết.
- Trình bày được tiêu chuẩn của 1 cơ thể đẹp và khỏe mạnh 

	* Kỹ năng

	- Vận dụng kiến thức để xác định được 1 khuôn mặt chuẩn, 1 cơ thể khỏe mạnh và cân đối

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 


III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian môn học:
	TT
	Tên chương
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận

	1
	Chương 1. Giải phẫu sinh lý hệ cơ xương khớp
	5
	5
	

	2
	Chương 2. Giải phẫu sinh lý da
	5
	5
	

	3
	Chương 3. Giải phẫu sinh lý đầu mặt cổ
	5
	4
	1

	4
	Chương 4. Giải phẫu sinh lý tuyến vú
	3
	3
	

	5
	Chương 5. Sinh lý nội tiết
	5
	5
	

	6
	Chương 6. Giải phẫu sinh lý mắt
	2
	2
	

	7
	Chương 7. Các chỉ số nhân trắc đánh giá sắc đẹp
	5
	4
	1

	Tổng
	30
	28
	2


2. Nội dung chi tiết
CHƯƠNG 1: GIẢI PHẪU SINH LÝ HỆ CƠ XƯƠNG KHỚP
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ cơ xương khớp
- Trình bày được tiêu chuẩn thẩm mỹ hình thể và một số tình trạng bệnh lý có mất cân đối hình thể
* Kỹ năng
- Tìm được hình ảnh minh họa về tiêu chuẩn thẩm mỹ và hình ảnh bệnh lý mất thẩm mỹ
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm
2. Nội dung
2.1. Giải phẫu sinh lý hệ cơ xương khớp chi trên
2.1.1. Cơ
2.1.2. Xương khớp
2.2. Giải phẫu sinh lý hệ cơ xương khớp chi dưới
2.2.1. Cơ
2.2.2. Xương khớp
2.3. Giải phẫu sinh lý hệ cơ xương cột sống và lồng ngực
2.3.1. Xương cột sống
2.3.2. Xương sườn, xương ức
2.3.3. Hệ cơ lưng và ngực
2.4. Giải phẫu sinh lý cơ bụng
2.5. Tiêu chuẩn thẩm mỹ hình thể người
2.6. Một số tình trạng bệnh lý có mất cân đối hình thể
2.6.1. Gù vẹo cột sống
2.6.2. Còi xương
2.6.3. Dị tật cơ xương khớp

CHƯƠNG 2: GIẢI PHẪU SINH LÝ DA
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Trình bày được đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ da và tổ chức dưới da
- Trình bày được tiêu chuẩn thẩm mỹ của da và một số tình trạng bệnh lý gây mất thẩm mỹ da
* Kỹ năng
- Tìm được hình ảnh minh họa về về một số bệnh lý gây mất thẩm mỹ da 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm
2. Nội dung 
2.1. Thượng bì/biểu bì
2.1.1. Thượng bì/biểu bì
2.1.2. Trung bì/bì
2.1.3. Hạ bì (Mỡ dưới da)
2.2. Các thành phần phụ của da
2.2.1. Tuyến mồ hôi
2.2.2. Tuyến bã nhờn
2.2.3. Nang lông
2.2.4. Móng
2.3. Các chức năng sinh lý của da
2.3.1. Chức năng bảo vệ
2.3.2. Chức năng điều hòa thân nhiệt
2.3.3. Chức năng bài tiết 
2.3.4. Chức năng chuyển hóa
2.3.5. Chức năng thu nhận cảm giác
2.3.6. Chức năng tạo sừng
2.3.7. Chức năng hô hấp
2.3.8. Chức năng ngoại hình và chủng tộc
2.3.9. Đặc điểm pH sinh lý của da
2.4. Đặc điểm và sinh lý da ở trẻ em, người già
2.4.1. Da của trẻ em
2.4.2. Da của người già
2.5. Tiêu chuẩn thẩm mĩ của da
2.5.1. Cấu trúc đầy đủ, ổn định và thực hiện tốt các chức năng sinh lí
2.5.2. Bề mặt da sạch và không có các bệnh lí về da
2.5.3. Lỗ chân lông không to và không bít tắc
2.5.4. Da mịn màng 
2.5.5. Da đàn hồi cao và săn chắc
2.5.6. Da đủ ẩm
2.5.7. Da đều màu
2.6. Một số tình trạng bệnh lý gây mất thẩm mỹ da

CHƯƠNG 3: GIẢI PHẪU SINH LÝ ĐẦU MẶT CỔ
Thời gian: 4 giờ (lý thuyết) + 1 giờ kiểm tra
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Trình bày được đặc điểm giải phẫu sinh lý đầu mặt cổ
- Trình bày được tiêu chuẩn thẩm mỹ của khuôn mặt và một số tình trạng bệnh lý gây mất thẩm mỹ khuôn mặt
* Kỹ năng
- Tìm được hình ảnh minh họa về một số kiểu khuôn mặt và một số khuôn mặt mất thẩm mỹ  
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm
2. Nội dung 
2.1. Giải phẫu sinh lý đầu mặt cổ
2.1.1. Xương sọ
2.1.2. Cơ vùng đầu
2.2. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của khuôn mặt
2.2.1. Tỉ lệ vàng khuôn mặt đẹp của nữ
2.2.2. Tỉ lệ vàng của khuôn mặt nam
2.2.3. Các dạng khuôn mặt
2.3. Một số tình trạng bệnh lý gây mất thẩm mỹ khuôn mặt
2.3.1. Dị tật sứt môi hở hàm ếch
2.3.2. Chấn thương hàm mặt
2.3.3 Bệnh lý răng miệng

CHƯƠNG 4: GIẢI PHẪU SINH LÝ TUYẾN VÚ
Thời gian: 3 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Trình bày được đặc điểm giải phẫu sinh lý tuyến vú
- Trình bày được tiêu chuẩn thẩm mỹ vòng 1 và các biện pháp chăm sóc vòng 1
* Kỹ năng:
- Giải thích được một số động tác luyện tập, cách chăm sóc có thể làm săn chắc vòng 1
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm
2. Nội dung 
2.1. Giải phẫu sinh lý tuyến vú
2.1.1. Giải phẫu
2.1.2. Sinh lý
2.2. Tiêu chuẩn thẩm mỹ vòng 1
Số đo vòng 1 phù hợp với chiều cao tổng thể
2.2.2. Bầu vú săn chắc, ấn tượng
2.2.3. Cân đối giữa núm vú và quầng vú
2.2.4. Hài hòa với số đo 3 vòng
2.3. Các biện pháp chăm sóc vòng 1
2.3.1. Duy trì cân nặng hợp lý
2.3.2. Tập thể dục đều đặn
2.3.3. Uống đủ nước và ăn lành mạnh, cân bằng
2.3.4. Hạn chế uống rượu
2.3.5. Khám vú tại nhà

CHƯƠNG 5: SINH LÝ NỘI TIẾT
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Trình bày được đặc điểm sinh lý một số tuyến nội tiết
- Trình bày được vai trò của nội tiết tố trong làm đẹp 
* Kỹ năng:
- Giải thích được 1 số bệnh lý nội tiết ảnh hưởng đến sắc đẹp và sức khỏe
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm
2. Nội dung 
2.1. Vùng dưới đồi
[bookmark: _Toc152643971]2.1.1. Các hormone giải phóng và ức chế của vùng dưới đồi
2.1.2. Các hormone khác
[bookmark: _Toc152643981]2.2. Tuyến yên
2.2.1. Hormone tăng trưởng – GH
[bookmark: _Toc152643991][bookmark: _Toc150309728]2.2.2. Hormone kích thích tuyến giáp – TSH
[bookmark: _Toc152643992][bookmark: _Toc150309729]2.2.3. Hormone kích thích tuyến vỏ thượng thận – ACTH
[bookmark: _Toc152643996][bookmark: _Toc150309733]2.2.4. Hormone kích thích tuyến sinh dục - FSH và LH
2.2.5. Hormon kích thích bài tiết sữa - Prolactin (PRL)
2.2.6. Hormone kích thích chuyển hoá melanin – MSH
[bookmark: _Toc152644010]2.3. Tuyến giáp 
[bookmark: _Toc152644091]2.4. Tuyến cận giáp
[bookmark: _Toc152644042]2.5. Tuyến thượng thận
[bookmark: _Toc152644069]2.6. Tuyến tụy nội tiết
2.7. Tuyến sinh dục
2.7.1. Chức năng nội tiết của tinh hoàn
2.7.2. Chức năng nội tiết của buồng trứng.

CHƯƠNG 6: GIẢI PHẪU SINH LÝ MẮT
Thời gian: 2 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Trình bày được đặc điểm giải phẫu sinh lý mắt
- Trình bày được tiêu chuẩn thẩm mỹ của mắt và một số tình trạng bệnh lý gây mất chức năng và thẩm mỹ mắt
* Kỹ năng:
- Tìm được và phân tích được hình ảnh minh họa về một số kiểu mắt và chân mày đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm
2. Nội dung 
2.1. Giải phẫu sinh lý mắt
2.1.1. Giải phẫu
2.1.2. Sinh lý
2.2. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của mắt
2.2.1. Hài hòa với khuôn mặt
2.2.2. Đuôi mắt hướng lên trên
2.2.3. Một đôi mắt sáng long lanh
2.2.4. Đôi mắt to tròn, hai mí rõ ràng
2.3. Một số tình trạng bệnh lý gây mất chức năng và thẩm mỹ mắt
2.3.1. Thiếu vitamin A
2.3.2. Viêm mắt
2.3.3. Chấn thương mắt
2.3.4. Cận thị
2.3.5. Lão hóa mắt

CHƯƠNG 7: CÁC CHỈ SỐ NHÂN TRẮC ĐÁNH GIÁ SẮC ĐẸP
Thời gian: 4 giờ (lý thuyết) + 1 giờ kiểm tra
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Trình bày được các chỉ số nhân trắc đánh giá sắc đẹp
- Trình bày được cách đo chỉ số nhân trắc
* Kỹ năng:
- Nhận xét được các kết quả đo nhân trắc để đánh giá sắc đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm
2. Nội dung
2.1. Các chỉ số nhân trắc
2.1.1. Chiều cao
2.1.2. Cân năng
2.1.3. Vòng 1, 2, 3
2.2. Cách tính số đo 3 vòng
2.2.1. Công thức tính vòng một (vòng 1)
2.2.2. Công thức tính vòng eo (chu vi vòng eo)
2.2.3. Công thức tính vòng mông (vòng 3)
2.2.4. Độ dày lớp mỡ dưới da
2.2.5. Chỉ số BMI
2.3. Tiêu chuẩn nhân trắc để đánh giá sắc đẹp
2.3.1. Chiều cao:
2.3.2. Cân nặng:
2.3.3. Vòng ngực:
2.3.4. Vòng eo
2.3.5. Vòng mông
2.3.6. Vòng đùi
2.3.7. Một số yếu tố cần thiết khác
IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. 
- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến.
- Học liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;
- Bộ tranh và mô hình giải phẫu, video giải phẫu sinh lý.
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
	* Kiến thức

	- Trình bày được những kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ xương khớp, da, đầu mặt cổ, tuyến vú, nội tiết. 
- Trình bày được tiêu chuẩn của 1 cơ thể đẹp và khỏe mạnh 

	* Kỹ năng

	- Vận dụng kiến thức để xác định được 1 khuôn mặt chuẩn, 1 cơ thể khỏe mạnh và cân đối 

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 


2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Hiểu biết về đặc điểm giải phẫu da, cơ xương khớp, đầu mặt cổ
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 4
	Hệ số 1

	BT2
	Hiểu biết về đặc điểm giải phẫu sinh lý tuyến vú, nội tiết và mắt
Các chỉ số nhân trắc đánh giá sắc đẹp
	Trắc nghiệm/ tự luận/ báo cáo
	Buổi học lý thuyết số 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Kiến thức tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho các môn học chuyên ngành như thực hành chăm sóc da, chăm sóc tóc, móng, …
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm.
3. Những trọng tâm cần chú ý: đặc điểm giải phẫu sinh lý da, cơ, xương khớp, đầu mặt cổ
4. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc: Bộ môn Giải phẫu sinh lý, trường cao đẳng Y tế Hà Đông, “giáo trình Giải phẫu sinh lý cho đối tượng chăm sóc sắc đẹp”, tài liệu lưu hành nội bộ.
Tài liệu tham khảo:
Đại học Y Hà Nội, Giải phẫu sinh lý, NXB y học
Atlas giải phẫu – NXB y học










[bookmark: _Toc156898445]
Tên mô đun: Mỹ phẩm và dược phẩm trong ngành làm đẹp
Mã mô đun: MĐ9
Thời gian thực hiện: 30 giờ; (lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 0 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của môn học: 
· Vị trí: môn cơ sở ngành thứ 3 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu sinh lý. Môn học được bố trí vào năm thứ nhất của chương trình đào tạo.
· Tính chất: môn cơ sở ngành bắt buộc
· Mô tả môn học: Môn học giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, ưu nhược điểm của các loại mỹ phẩm, dược phẩm trong ngành làm đẹp. Kiến thức mà sinh viên có được từ môn học này sẽ làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành tiếp theo. 
II. Mục tiêu môn học:
	Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng:

	* Kiến thức

	- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thành phần, công dụng, tác dụng phụ, chỉ định, chống chỉ định của các loại mỹ phẩm, dược phẩm cơ bản.
- Trình bày được cách sử dụng, ưu nhược điểm một số loại mỹ phẩm thương hiệu trên thị trường  

	* Kỹ năng

	- Lựa chọn được loại mỹ phẩm phù hợp với da, tóc, móng

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 


III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian môn học:
	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Chương 1: Đại cương về mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
	5
	5
	

	2
	Chương 2: Thực trạng một số vấn đề quản lý và sử dụng mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
	2
	2
	

	3
	Chương 3: Giới thiệu chung về sản xuất, kiểm tra đánh giá mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
	3
	3
	

	4
	Chương 4: Một số vấn đề liên quan đến bao bì, đóng gói mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
	2
	2
	

	5
	Chương 5: Nguyên liệu thường dùng trong mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
	3
	3
	

	6
	Chương 6: Mỹ phẩm chăm sóc da
	5
	5
	

	7
	Chương 7: Mỹ phẩm chăm sóc môi
	3
	3
	

	8
	Chương 8: Mỹ phẩm chăm sóc móng
	2
	2
	

	9
	Chương 9: Mỹ phẩm chăm sóc răng miệng
	2
	2
	

	10
	Chương 10: Mỹ phẩm chăm sóc tóc
	3
	3
	

	Tổng
	30
	30
	0


2. Nội dung chi tiết

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MỸ PHẨM CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu học tập
* Kiến thức
- Trình bày được lịch sử ra đời và sự phát triển của mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
- Trình bày được định nghĩa mỹ phẩm, phân biệt được mỹ phẩm và dược phẩm, phân loại mỹ phẩm trong chăm sóc sắc đẹp
- Trình bày được qui định về tính năng, mục đích, tác dụng của mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
- Trình bày được đối tượng tác động của mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp 
*Kỹ năng: 
-  Nhận biết được loại mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
- Phân biệt được các đối tượng chịu tác động của mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
- Chủ động tìm kiếm các kiến thức bằng cách tự đọc, tự khai thác thông tin từ các nguồn cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phù hợp cho mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp.
2. Nội dung 
2.1. Lịch sử ra đời và sự phát triển của mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
2.1.1. Lịch sử ra đời
2.1.2. Sự phát triển của ngành mỹ phẩm
2.2. Định nghĩa mỹ phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm, phân loại mỹ phẩm trong chăm sóc sắc đẹp 
2.2.1. Định nghĩa mỹ phẩm
2.2.2. Dược phẩm và mỹ phẩm 
2.2.2.1. Mối liên hệ giữa dược phẩm và mỹ phẩm
2.2.2.2. Phân biệt thuốc và mỹ phẩm
2.2.2.3. Mục đích sử dụng của sản phẩm dược phẩm hoặc mỹ phẩm
2.2.3. Phân loại mỹ phẩm
2.3. Qui định về tính năng, mục đích, tác dụng của mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
2.3.1. Qui định về tính năng
2.3.2. Mục đích, tác dụng của mỹ phẩm
2.3.2.1.  Thành phần công thức
2.3.2.2.  Mục đích sử dụng dự kiến
2.4. Các đối tượng tác động của mỹ phẩm
2.4.1. Da
2.4.2. Môi
2.4.3. Tóc
2.4.4. Móng
2.4.5. Răng, miệng

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 2 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
1. Trình bày được thực trạng quản lý mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp trên thế giới và Việt Nam
2. Trình bày được một số chất cấm hoặc bị giới hạn nồng độ trong mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng: 
     3.  Nhận biết được một số chất cấm hoặc bị giới hạn nồng độ trong mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
    4. Chủ động tìm kiếm các kiến thức bằng cách tự đọc, tự khai thác thông tin từ các nguồn cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phù hợp cho những vấn đề quản lý và sử dụng mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp.
    5. Trung thực, sáng tạo, phối hợp làm việc nhóm trong học tập môn học Mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp.
2. Nội dung
2.1. Thực trạng quản lý mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
2.1.1. Thực trạng quản lý mỹ phẩm trên thế giới
2.1.1.1. Các thành phần chính trong các sản phẩm mỹ phẩm
2.1.1.2.  Các phương pháp phân tích các sản phẩm mỹ phẩm
2.1.2. Thực trạng quản lý mỹ phẩm tại Việt Nam
2.2. Một số chất cấm hoặc bị giới hạn nồng độ trong mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
2.2.1. Chất bị giới hạn nồng độ
2.2.1.1. Giới hạn nồng độ/hàm lượng một số chất
2.2.1.2. Giới hạn của các nguyên tố độc trong mỹ phẩm
2.2.2. Chất bị cấm
2.2.2.1. Các chất màu bị cấm
2.2.2.2. Các chất có tác dụng dược lý bị cấm

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN XUẤT, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỸ PHẨM CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 3 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được giới thiệu chung về sản xuất mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
- Trình bày công tác kiểm tra đánh giá mỹ phẩm trong chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng:
- Nhận biết được một số những quy định sản xuất mỹ phẩm trong chăm sóc sắc đẹp
- Nhận biết được nguyên tắc của công tác kiểm tra đánh giá mỹ phẩm trong chăm sóc sắc đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
- Chủ động tìm kiếm các kiến thức bằng cách tự đọc, tự khai thác thông tin từ các nguồn cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phù hợp cho những vấn đề về quy định sản xuất, kiểm tra đánh giá mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp.

2. Nội dung
2.1. Giới thiệu chung về sản xuất mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
2.1.1. Điều kiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm
2.1.1.1. Nhân sự
2.1.1.2. Nhà xưởng
2.1.1.3. Trang thiết bị
2.1.1.4. Vệ sinh và điều kiện vệ sinh
2.1.2. Qui trình chung sản xuất mỹ phẩm
2.1.3. Một số kỹ thuật sản xuất mỹ phẩm
2.1.3.1. Nghiền, cán
2.1.3.2. Trộn khuấy
2.1.3.3. Chiết rót
2.1.4. Một số qui trình sản xuất mỹ phẩm 
2.1.4.1. Quy trình bào chế son môi có màu dạng sáp
2.1.4.2. Quy trình bào chế phấn phủ dạng nén 
2.1.4.3. Quy trình bào chế các dạng kem
2.2. Kiểm tra đánh giá mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
2.2.1. Thành phần
2.2.2. Yêu cầu về cảm quan 
2.2.3. Các chỉ tiêu chất lượng/kỹ thuật
2.2.3.1.  Các chỉ tiêu hóa lý
2.2.3.2. Các chỉ tiêu về an toàn
2.2.3.3.  Các chỉ tiêu khác

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BAO BÌ, ĐÓNG GÓI MỸ PHẨM CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 2 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu học tập
* Kiến thức
- Trình bày được chức năng, phân loại, nguyên tắc lựa chọn bao bì mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
- Trình bày được các nội dung trên bao bì mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
- Trình bày được các nội dung kiểm tra bao bì mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng
- Nhận diện được các nội dung trên bao bì mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
- Chủ động tìm kiếm các kiến thức bằng cách tự đọc, tự khai thác thông tin từ các nguồn cơ sở dữ liệu đáng tin cậy liên quan đến bao bì đóng gói mỹ phẩm trong chăm sóc sắc đẹp.
2. Nội dung 
2.1. Chức năng của bao bì mỹ phẩm
2.1.1. Bảo vệ
2.1.2. Trưng bày
2.1.3. Tiếp thị
2.2. Phân loại bao bì 
2.2.1. Phân loại theo chức năng
2.2.2. Phân loại theo nội dung và cách sử dụng
2.2.3. Phân loại theo chất liệu
2.3. Nguyên tắc lựa chọn bao bì mỹ phẩm
2.4. CÁC NỘI DUNG TRÊN BAO BÌ MỸ PHẨM
2.4.1. Thông tin trên bao bì 
2.4.1.1.   Một số thông tin chính trên bao bì
2.4.1.2. Một số  biểu tượng trên bao bì
2.4.2. Qui định về ghi thành phần trên bao bì mỹ phẩm
2.4.3. Nhận diện thành phần trên nhãn mỹ phẩm
2.5. Các nội dung kiểm tra bao bì
2.5.1. Kiểm tra tính thấm
2.5.2. Kiểm tra độ bền
2.5.3.  Kiểm tra sự tương thích của sản phẩm
2.5.4. Kiểm tra các tính năng bảo mật trong bao bì mỹ phẩm

CHƯƠNG 5: NGUYÊN LIỆU THƯỜNG DÙNG TRONG MỸ PHẨM CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 3 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Trình bày được vai trò và phân loại của nước, chất nhũ hóa, chất bảo quản được  dùng trong mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
- Trình bày được vai trò và phân loại của chất làm đặc, chất làm mềm, chất tạo mầu/chất mầu được dùng trong mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
- Trình bày được vai trò và phân loại của các chất tạo sự lấp lánh và tỏa sáng, chất định hương, chất điều chỉnh PH được dùng trong mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng:
- Nhận biết được vai trò và phân loại được các chất nhũ hóa, chất bảo quản, chất làm đặc, chất làm mền, chất tạo mầu/chất mầu, các chất tạo sự lấp lánh và tỏa sáng, chất định hương, chất điều chỉnh pH được dùng trong mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Chủ động tìm kiếm các kiến thức bằng cách tự đọc, tự khai thác thông tin từ các nguồn cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phù hợp cho các thành phần thường dùng cho mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp.
2. Nội dung 
2.1. Nước 
2.1.1. Nước và vai trò của nước trong mỹ phẩm
2.1.2. Các loại nước trong công thức mỹ phẩm
2.1.2.1. Nước máy (Tap water)
2.1.2.2. Nước cất (Distilled water) 
2.1.2.3. Nước khử ion (Deionized water)
2.1.2.4. Nước siêu tinh khiết (Ultra Pure water)
2.1.2.5. Nước khử khoáng (Demineralized water)
2.2. Chất nhũ hóa
2.2.1. Vai trò của chất nhũ hóa
2.2.2. Phân loại chất nhũ hóa
2.2.2.1. Cách phân loại dựa trên sự tạo thành nhũ tương
2.2.2.2. Cách phân loại dựa theo điện tích
2.3. Chất bảo quản
2.3.1. Vai trò của chất bảo quản
2.3.2. Phân loại chất bảo quản trong mỹ phẩm 
2.3.2.1. Chất bảo quản tổng hợp
2.3.2.2. Chất bảo quản tự nhiên
2.3.2.3. Chất  chống oxy hóa
2.3.2.4. Các cách thay thế chất bảo quản trong công thức mỹ phẩm
2.4. Chất làm đặc 
2.4.1. Vai trò của chất làm đặc
2.4.2. Phân loại chất làm đặc
2.5. Chất làm mềm 
2.5.1. Vai trò của chất làm mềm trong mỹ phẩm
2.5.2. Các loại chất làm mềm trong mỹ phẩm 
2.5.2.1. Chất làm mềm tự nhiên
2.5.2.2. Chất làm mềm tổng hợp
2.6. Chất tạo màu / chất màu
2.6.1. Vai trò của chất tạo màu
2.6.2. Phân loại chất tạo màu trong mỹ phẩm
2.6.2.1. Chất tạo màu hữu cơ
2.6.2.2. Chất tạo màu vô cơ 
2.6.2.3. Kết hợp giữa hữu cơ và vô cơ
2.7. Các chất tạo sự lấp lánh và tỏa sáng
2.8. Hương liệu
2.8.1. Hương liệu và vai trò của hương liệu trong mỹ phẩm
2.8.2. Sử dụng hương liệu trong mỹ phẩm
2.9. Chất điều chỉnh pH
2.9.1. Vai trò của pH trong mỹ phẩm
2.9.2. Các chất  điều chỉnh pH 
2.9.2.1. Điều chỉnh giảm độ pH
2.9.2.2. Điều chỉnh tăng độ pH

CHƯƠNG 6: MỸ PHẨM CHĂM SÓC DA
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
· Trình bày được mục đích, Các thành phần cơ bản, quy trình bào chế chung các mỹ phẩm chăm sóc da
* Kỹ năng
· Nhận biết và nêu được vai trò các thành phần cơ bản trong công thức bào chế cụ thể một số các chế phẩm chăm sóc da
· Lựa chọn được sản phẩm phù hợp với da
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm

2. Nội dung 
2.1. Giới thiệu chung
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Mục đích và vai trò của mỹ phẩm chăm sóc da
2.1.2.1. Mục đích của mỹ phẩm chăm sóc da
2.1.2.2. Vai trò của mỹ phẩm chăm sóc da
2.2. Một số dạng mỹ phẩm chăm sóc da cơ bản
2.2.1. Mỹ phẩm làm sạch da mặt
2.2.1.1. Mục đích và chức năng của mỹ phẩm làm sạch da mặt
2.2.1.2. Thành phần chính của bọt rửa mặt
2.2.2. Lotion (Toner)
2.2.2.1. Mục đích và chức năng của Lotion
2.2.2.2. Thành phần chính của lotion
2.2.3. Lotion dạng sữa
2.2.4. Kem 
2.2.4.1. Mục đích và chức năng của kem
2.2.4.2. Thành phần chính của kem
2.2.5. Gel
2.2.5.1. Mục đích và chức năng của gel
2.2.5.2. Thành phần chính của gel
2.2.6. Tinh chất (Essence/Serum) 
2.2.6.1. Mục đích và chức năng của tinh chất
2.2.6.2. Thành phần chính của tinh chất
2.2.7. Mặt nạ
2.2.7.1. Mục đích và chức năng của mặt nạ
2.2.7.2. Các loại mặt nạ
2.2.8. Mỹ phẩm cạo râu
2.3. Một số thành phần chăm sóc da chuyên sâu
2.3.1. Chất chống oxy hóa
2.3.1.1. Giới thiệu về chất chống oxy hóa
2.3.1.2. Một số hoạt chất chống oxy hóa thường được sử dụng trong chăm sóc da
2.3.2. Chất chống tăng sắc tố
2.3.2.1. Giới thiệu về chất chống tăng sắc tố
2.3.2.2. Một số chất chống tăng sắc tố thường sử dụng

CHƯƠNG 7: MỸ PHẨM CHĂM SÓC MÔI
Thời gian: 3 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được mục đích, yêu cầu, phân loại son môi
- Trình bày được một số thành phần cơ bản trong son môi, nhận biết được vai trò của thành phần trong một số công thức son môi
* Kỹ năng
- Lựa chọn sản phẩm phù hợp chăm sóc môi 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
- Chủ động tìm kiếm các kiến thức bằng cách tự đọc, tự khai thác thông tin từ các nguồn cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phù hợp trong mỹ phẩm chăm sóc môi.
2. Nội dung 
2.1. Giới thiệu chung
2.1.1. Mục đích sử dụng
2.1.2. Yêu cầu của son môi
2.1.3. Phân loại son môi
2.1.3.1. Dựa vào thể chất
2.1.3.2. Dựa vào thành phần
2.2. Một số thành phần cơ bản trong son môi
2.2.1. Các thành phần rắn/sáp
2.2.1.1. Sáp ong
2.2.1.2. Sáp Ozokerite
2.2.1.3. Sáp Carnauba
2.2.2. Các thành phần lỏng
2.2.2.1. Dầu khoáng
2.2.2.2. Dầu thực vật
2.2.2.3. Dầu thầu dầu
2.2.2.4. Butyl Stearates 
2.2.2.5. Nước
2.2.2.6. Chất lỏng silicone
2.2.2.7. Isopropyl Maleate (IPM)
2.2.3. Chất làm mềm
2.2.3.1.  Lanolin
2.2.3.2. Bơ ca cao
2.2.3.3. Lecithin 
2.2.3.4. Petrolatum
2.2.4. Chất tạo màu
2.2.4.1. Carmine
2.2.4.2. Màu do thuốc nhuộm
2.2.4.3. Các chất tạo màu khác
2.2.5. Sắc tố ngọc trai
2.2.6. Chất làm trắng
2.2.7. Hương
2.2.8. Các chất bảo quản và chống oxy hóa
2.2.8.1. Chất bảo quản
2.2.8.2. Chất chống oxy hóa:
2.3. Một số công thức son môi

[bookmark: _Toc96932365][bookmark: _Toc96933008][bookmark: _Toc125816344]CHƯƠNG 8: MỸ PHẨM CHĂM SÓC MÓNG
Thời gian: 2 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
[bookmark: _Toc97302354][bookmark: _Toc97302432]* Kiến thức
[bookmark: _Toc97302355][bookmark: _Toc97302433]- Trình bày được mục đích sử dụng, yêu cầu, phân loại, một số thành phần cơ bản trong sơn móng tay
[bookmark: _Toc97302356][bookmark: _Toc97302434]- Trình bày được mục đích sử dụng, một số thành phần cơ bản trong chất tẩy sơn móng tay 
[bookmark: _Toc97302357][bookmark: _Toc97302435]- Trình bày được mục đích sử dụng, một số thành phần cơ bản trong kem dưỡng móng
[bookmark: _Toc97302358][bookmark: _Toc97302436]* Kỹ năng
[bookmark: _Toc97302359][bookmark: _Toc97302437]- Lựa chọn sản phẩm phù hợp chăm sóc móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
[bookmark: _Toc97302360][bookmark: _Toc97302438]- Chủ động tìm kiếm các kiến thức bằng cách tự đọc, tự khai thác thông tin từ các nguồn cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phù hợp trong mỹ phẩm chăm sóc móng.
2. Nội dung 
[bookmark: _Toc96932366][bookmark: _Toc96933009][bookmark: _Toc125816345]2.1. Sơn móng tay
[bookmark: _Toc96933010][bookmark: _Toc125816346]2.1.1. Mục đích sử dụng
2.1.2. Yêu cầu của sơn móng tay
2.1.3. Phân loại sơn móng tay
2.1.3.1. Sơn lót
2.1.3.2. Sơn phủ
2.1.3.3. Gel
2.1.3.4. Sơn lì
2.1.4. Một số thành phần cơ bản trong sơn móng tay
2.1.4.1. Chất tạo màng
2.1.4.2. Dung môi
2.1.4.3. Chất hóa dẻo
2.1.4.4. Thuốc nhuộm và chất màu.
2.1.4.5. Chất đông đặc
2.1.4.6. Chất ổn định 
2.1.4.7. Chất tạo hương
2.1.5. Một số công thức sơn móng tay
2.2. Chất tẩy sơn móng tay
2.2.1. Mục đích sử dụng
2.2.2. Một số thành phần cơ bản trong chất tẩy sơn móng tay
2.3. Kem dưỡng móng
2.3.1. Mục đích sử dụng
2.3.2. Một số thành phần cơ bản trong kem dưỡng móng

CHƯƠNG 9: MỸ PHẨM CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG
Thời gian: 2 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được mục đích sử dụng, yêu cầu của các mỹ phẩm chăm sóc răng miệng
- Trình bày được một số sản phẩm chăm sóc răng miệng
* Kỹ năng
- Lựa chọn sản phẩm phù hợp chăm sóc răng miệng 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
- Chủ động tìm kiếm các kiến thức bằng cách tự đọc, tự khai thác thông tin từ các nguồn cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phù hợp trong mỹ phẩm chăm sóc răng miệng
2. Nội dung 
2.1. Giới thiệu chung 
2.1.1. Mục đích sử dụng
2.1.2. Yêu cầu của các mỹ phẩm chăm sóc răng miệng
2.2. Một số mỹ phẩm chăm sóc răng miệng cơ bản 
2.2.1. Bột nhão làm sạch răng (toothpaste)
2.2.1.1. Thành phần của bột nhão dùng làm sạch răng
2.2.1.2. Khái quát công thức cho bột nhão dùng làm sạch răng
2.2.2. Các sản phẩm bột dùng làm sạch răng
2.2.3. Kiểm tra chất lượng bột và bột nhão đánh răng
2.2.4. Một số sản phẩm chăm sóc răng miệng cơ bản khác
2.2.4.1.  Nước súc miệng
2.2.4.2. Thuốc tẩy

CHƯƠNG 10: MỸ PHẨM CHĂM SÓC TÓC
Thời gian: 3 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được mục đích sử dụng, yêu cầu, phân loại, một số thành phần trong dầu gội đầu
- Trình bày được mục đích sử dụng, yêu cầu của một số  mỹ phẩm chăm sóc tóc khác: thuốc uốn tóc, thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc, sáp chải tóc
* Kỹ năng
- Lựa chọn được sản phẩm phù hợp loại tóc
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
- Chủ động tìm kiếm các kiến thức bằng cách tự đọc, tự khai thác thông tin từ các nguồn cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phù hợp trong mỹ phẩm chăm sóc tóc.

2. Nội dung 
2.1. Dầu gội đầu (shampoo)
2.1.1. Mục đích sử dụng
2.1.2. Yêu cầu của dầu gội đầu
2.1.3. Phân loại dầu gội đầu
2.1.3.1. Các shampoo chứa các chất có tác dụng sinh học nguồn gốc thảo mộc
2.1.3.2. Các shampoo chứa vitamin
2.1.3.3. Các shampoo trị gàu
2.1.4. Một số thành phần trong dầu gội đầu 
2.1.4.1. Các chất tẩy rửa (làm sạch tóc)
2.1.4.2. Các chất làm trơn tóc
2.1.4.3. Các chất điều chỉnh thể chất
2.1.4.4. Các chất ổn định bọt
2.2. Một số mỹ phẩm chăm sóc tóc khác
2.2.1. Thuốc uốn tóc
2.2.2. Thuốc nhuộm tóc
2.2.3. Keo xịt tóc
2.2.4. Sáp chải tóc
IV. Điều kiện thực hiện môn học
· Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. 
· Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến.
· Học liệu: hình ảnh minh họa các loại mỹ phẩm, lọ, chai, nhãn sản phẩm.
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
	* Kiến thức

	- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thành phần, công dụng, tác dụng phụ, chỉ định, chống chỉ định của các loại mỹ phẩm, dược phẩm cơ bản.
- Trình bày được cách sử dụng, ưu nhược điểm một số loại mỹ phẩm thương hiệu trên thị trường  

	* Kỹ năng

	- Lựa chọn được loại mỹ phẩm phù hợp với da, tóc, móng

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 


2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Hiểu biết về đại cương, nguyên liệu, thành phần mỹ phẩm
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Hiểu biết về các loại mỹ phẩm cho da, môi, tóc, móng, răng miệng
	Trắc nghiệm/ tự luận/ báo cáo
	Buổi lý thuyết cuối
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Kiến thức tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho các môn học chuyên ngành như thực hành chăm sóc da, chăm sóc tóc, móng, …
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm.
3. Những trọng tâm cần chú ý: đặc điểm giải phẫu sinh lý da, cơ, xương khớp, đầu mặt cổ
4. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc: Bộ môn Dược lý – dược lâm sàng, trường CĐ Y tế Hà Đông, giáo trình Mỹ phẩm và dược phẩm trong ngành làm đẹp, tài liệu lưu hành nội bộ.
Tài liệu tham khảo: 
- Đại học Duy Tân, khoa hóa, kiểm nghiệm, Giáo trình Mỹ phẩm, tài liệu lưu hành nội bộ.
- Phạm Minh Hữu Tiến, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo thẩm mỹ, Mỹ phẩm toàn thư, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
- Bộ Y tế - Dược điển Việt Nam 2017 – NXB Y học.
- Bộ Y tế (2011), Thông tư 06/2011/TT-BYT: Quy định về quản lý mỹ phẩm
- Vương Ngọc Chinh (2005), Hương liệu và mỹ phẩm, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Văn Long (2009), Chuyên đề tự chọn: Mỹ phẩm, Bộ môn Bào chế, Đại học Dược Hà Nội.
- ASEAN (2003), Hiệp định hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm, bản dịch của cục Quản lý Dược 2008.
- Baki, G, Alexander, K. S. (2015), In troduction to Cosmetic Formulation and Technology, John Wiley & Sons.
1. [bookmark: _Toc156898446]Tên mô đun: Kỹ năng giao tiếp
Mã mô đun: MĐ10
Thời gian thực hiện: 30 giờ; (lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 0 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học).
I. Vị trí, tính chất của môn học: 
· Vị trí: môn cơ sở ngành thứ 4 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu sinh lý. Môn học được bố trí vào năm thứ nhất của chương trình đào tạo.
· Tính chất: môn cơ sở ngành bắt buộc
· Mô tả môn học: môn học giúp người học năm vững đặc điểm tâm lý các đối tượng, nguyên tắc, mục đích, ý nghĩa của việc giao tiếp tốt để thực hành giao tiếp tốt các kỹ năng cơ bản trong thực tiễn công việc: kỹ năng; lắng nghe, thuyết trình, tạp ấn tượng ban đầu, kỹ năng từ chối, kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, thư tín, điện thoại. 
II. Mục tiêu môn học:
	Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng:

	* Kiến thức

	- Trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý học.
- Trình bày được các kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và người nhà khách hàng
- Trình bày được các phương pháp và phương tiện giáo dục sức khỏe 

	* Kỹ năng

	- Thực hành kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong tình huống giả định

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân
- Thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ và bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng khách hàng 


III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian môn học:
	TT
	Tên chương
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Chương 1: Đại cương tâm lý
	5
	5
	

	2
	Chương 2: Kỹ năng giao tiếp
	18
	18
	

	3
	Chương 3: Giáo dục sức khỏe
	7
	7
	

	Tổng
	30
	30
	0


2. Nội dung chi tiết
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG TÂM LÝ 
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
	Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: 
	* Kiến thức:
- Trình bày được định nghĩa tâm lý học, khái niệm tâm lý và bản chất xã hội - lịch sử của tâm lý người. 
- Trình bày được khái niệm, cấu trúc tâm lý của nhân cách và cơ chế của sự hình thành nhân cách.
- Trình bày được các đặc điểm của tâm lý lứa tuổi.
* Kỹ năng:
     - Nhận định được tâm lý khách hàng trong một số tình huống giả định
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
    -  Thể hiện được thái độ tôn trọng, cảm thông, chia sẻ trong giao tiếp với khách hàng.


  2. Nội dung
2.1.     Đại cương tâm lý học.
2.1.1.  Định nghĩa tâm lý học.	
2.1.2.  Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học.
2.1.3. Nhiệm vụ của tâm lý học.
2.1.3.1. Nhiệm vụ cơ bản của tâm lý học:
2.1.3.2. Nhiệm vụ cụ thể của tâm lý học:
2.1.4.  Phương pháp nghiên cứu tâm lý học.
2.1.4.1. Những nguyên tắc phương pháp luận của việc nghiên cứu tâm lý học
2.1.4.2. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học:
2.1.5.  Khái niệm tâm lý.  
2.1.6.  Bản chất xã hội - lịch sử của tâm lý con người.
2.1.7. Phân loại hiện tượng tâm lý.
2.1.8. Nhân cách.
2.1.8.1. Khái niệm về nhân cách:
2.1.8.2. Cấu trúc tâm lý của nhân cách:
2.1.8.3.  Cơ chế của sự hình thành nhân cách:
2.1.9. Khái quát về tâm lý lứa tuổi.
2.1.9.1. Căn cứ để phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi:	
2.1.9.2. Đặc điểm tâm lý và các rối nhiễu tâm lý các lứa tuổi:

Chương 2: KỸ NĂNG GIAO TIẾP
Thời gian: 18  giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:
	* Kiến thức:
-Trình bày được các kỹ năng giao tiếp cơ bản.
-Trình bày được  kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp.
-Phân tích được các kỹ năng giao tiếp với khách hàng và gia đình khách hàng.
* Kỹ năng:
     - Thực hiện được kỹ năng giao tiếp phù hợp với đồng nghiệp, khách hàng và gia đình khách hàng trong một số tình huống giả định.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
    - Thể hiện được thái độ tôn trọng, cảm thông, chia sẻ khi giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và gia đình khách hàng trong một số tình huống giả định.


2. Nội dung
2.1. Khái niệm về giao tiếp
2.2. Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
2.2.1. Kỹ năng giao tiếp bằng lời
2.2.2. Kỹ năng giao tiếp không lời:
2.2.3. Mối quan hệ giao tiếp có lời và không lời
2.2.4. Kỹ năng sử dụng câu hỏi mở
2.2.5.Kỹ năng sử dụng câu hỏi đóng
2.2.6. Kỹ năng lắng nghe và ý nghĩa của lắng nghe trong giao tiếp
2.2.7. Kỹ năng Phản hồi
2.2.8. .Kỹ năng gây ấn tượng ban đầu
2.2.9. Nghi thức trong giao tiếp.
2.2.10. Giao tiếp bằng điện thoại
2.2.11. Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản thông qua email
2.2.12. Giao tiếp bằng văn bản
2.2.13. Kỹ năng thuyết trình
2.3. Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp 
2.3.1.Kỹ năng giao tiếp với cấp trên
2.3.2. Kỹ năng giao tiếp với cấp dưới
2.3.4. Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp
2.4. Kỹ năng giao tiếp với khách hàng
2.4.1. Nguyên tăc giao tiếp ứng xử với khách hàng
2.4.2. Giao tiếp với khách hàng theo tiêu chuẩn AIDET 
2.4.4.Đặc điểm văn hóa của người việt và người nước ngoài

Chương 3. GIÁO DỤC SỨC KHOẺ
Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
	Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:
	* Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm, bản chất, mục đích và vai trò của giáo dục sức khỏe.
- Trình bày được các nguyên tắc và các kỹ năng giáo dục sức khỏe.
- Trình bày được các phương pháp và phương tiện giáo dục sức khỏe.
* Kỹ năng:
- Lựa chọn được phương pháp giáo dục sức khỏe thích hợp trong một số tình huống giả định.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Cận trọng, chính xác khi lựa chọn phương pháp giáo dục sức khoẻ thích hợp trong một số tình huống giả định.


2. Nội dung
2.1.     Khái niệm Giáo dục sức khỏe.
2.2.     Bản chất của quá trình Giáo dục sức khỏe.
2.2.1.  Giáo dục sức khỏe làm thay đổi hành vi sức khỏe.
2.2.2.  Giáo dục sức khỏe là một quá trình truyền thông.
2.2.3.  Giáo dục sức khỏe là một quá trinh tác động tâm lý.
2.3.     Mục đích và vai trò của Giáo dục sức khỏe.
2.3.1.  Mục đích.
2.3.2.  Vai trò của Giáo dục sức khỏe.
2.4.     Các nguyên tắc Giáo dục sức khỏe.
2.4.1.  Tính khoa học.
2.4.2.  Tính đại chúng.
2.4.3.  Tính trực quan.
2.4.4.  Tính thục tiễn.
2.4.5.  Tính lồng ghép.
2.4.6.  Tính vừa sức và vững chắc.
2.4.7.  Tính đối xử cá biệt và đảm bảo tính tập thế.
2.4.8.  Phát huy cao độ tính tích cực, tự giác và chủ động, sáng tạo của cá nhân và cộng đồng.
2.5.     Kỹ năng Giáo dục sức khỏe.
2.5.1.  Nói.
2.5.2.  Nêu câu hỏi.
2.5.3.  Nghe.
2.5.4.  Quan sát.
2.5.5.  Thuyết phục.
2.5.6.  Khuyến khích, động viên, khen ngợi.
2.5.7.  Sử dụng tài liệu, hiện vật.
2.5.8.  Soạn thảo nội dung.
2.6.   Các phương pháp Giáo dục sức khỏe.
2.6.1.  Phương pháp gián tiếp (sử dụng nguồn thông tin đại chúng).
2.6.1.1. Khái niệm:
2.6.1.2. Ưu điểm:
2.6.1.3. Hạn chế:
2.6.2.  Phương pháp trực tiếp.
2.6.2.1. Khái niệm:
2.6.2.2. Ưu điểm:
2.6.2.3. Hạn chế:
2.6.2.4. Các hình thứcgiáo dục sức khỏe trực tiếp:
2.6.2.4.1. Tổ chức buổi nói chuyện:
2.6.2.4.2. Tổ chức thảo luận nhóm:
2.6.2.4.3. Tư vấn sức khỏe:
2.7.     Các phương tiện Giáo dục sức khỏe.
2.7.1.  Lời nói.
2.7.2.  Cử chỉ, điệu bộ (ngôn ngữ thân thể).
2.7.3.  Các phương tiện trực quan và phương tiện nghe nhìn.
2.7.3.1. Mô hình, hiện vật, mẫu vật:
2.7.3.2. Bảng đen:
2.7.3.3. Pano, Áp phích:
2.7.3.4. Tranh vẽ:
2.7.3.5.Tranh lật, sách lật:
2.7.3.6. Tờ rơi, tờ gấp:
2.7.3.7. Thư, báo, khẩu hiệu:
2.7.3.8. Đài phát thanh:
2.7.3.9. Phim đèn chiếu, phim cuộn:
2.7.3.10. Video clip:
2.7.3.11. Kịch, múa rối:
2.7.3.12. Triển lãm Giáo dục sức khỏe:
IV. Điều kiện thực hiện môn học
· Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. 
· Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến.
· Học liệu: tình huống giao tiếp.
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
	* Kiến thức

	- Trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý học.
- Trình bày được các kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và người nhà khách hàng
- Trình bày được các phương pháp và phương tiện giáo dục sức khỏe 

	* Kỹ năng

	- Thực hành kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong tình huống giả định

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Hình thành kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân
- Thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ và bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng khách hàng 


2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Kiến thức về tâm lý học, đặc điểm tâm lý, tổng quan về giao tiếp, cấu trúc của giao tiếp
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 2
	Hệ số 1

	BT2
	Kiến thức về các kỹ năng giao tiếp, văn hóa giao tiếp
	Trắc nghiệm/ tự luận/ báo cáo
	Buổi học lý thuyết số 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Kiến thức tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho các môn học chuyên ngành 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm.
3. Những trọng tâm cần chú ý: kỹ năng giao tiếp bằng lời và không lời
4. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc: Bộ môn Y tế cộng đồng, giáo trình kỹ năng giao tiếp, tài liệu lưu hành nội bộ.
Tài liệu tham khảo: 
- Nguyễn Bá Minh (2008), Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp, NXB Đại học sư phạm.
- Nguyễn Thị Kim Liên, Bài giảng khoa học giao tiếp, 2008
- Bộ Y tế (2015) Tài liệu hướng dẫn thực hiện giao tiếp ứng xử của cán bộ Y tế
- ThS, Chu Văn Đức, Sở Giáo dục và đào tạo (2005), Giáo trình kỹ năng giao tiếp ( dùng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp), NXB Hà Nội


1. [bookmark: _Toc156898447]Tên mô đun: Vẽ mỹ thuật
Mã mô đun: MĐ11
Thời gian thực hiện: 45 giờ; (lý thuyết: 15 giờ; thực hành: 30 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn cơ sở ngành thứ 6 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu sinh lý. Các môn song hành: Kỹ năng giao tiếp, Vẽ mỹ thuật, Điều dưỡng cơ sở. Môn học được bố trí vào năm 2 của chương trình đào tạo.
· Tính chất: môn cơ sở ngành bắt buộc
· Mô tả mô đun: mô đun giúp người học có kiến thức và kỹ năng vẽ mỹ thuật cơ bản ứng dụng trong làm đẹp: thiết kế tạo mẫu cơ bản, trang điểm, tạo mẫu tóc, vẽ móng, phun xăm.
II. Mục tiêu mô đun:
	* Kiến thức

	- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mỹ thuật tạo hình và cơ thể học tạo hình, kiến thức về phối màu

	* Kỹ năng

	- Vẽ được hình khối bằng bút chì đạt hiệu quả thẩm mỹ
- Sử dụng, phối hợp màu sắc, phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mỹ của màu sắc 

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập mô đun 
- Thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, ý thức tự học, tự bồi dưỡng, sáng tạo


III. Nội dung chương trình
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian mô đun:

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1: Hình họa cơ bản
	9
	4
	5

	2
	Bài 2: Vẽ khối cơ bản
	8
	3
	5

	3
	Bài 3: Vẽ mắt mũi miệng tai
	20
	5
	15

	4
	Bài 4: Màu sắc và bố cục trang trí
	8
	3
	5

	Tổng
	45
	15
	30


2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: HÌNH HỌA CƠ BẢN
Thời gian: 9 giờ (4 lý thuyết + 5 thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
-Trình bày được khái niệm hình họa
- Trình bày được các nguyên tắc, các bước tiến hành vẽ hình họa khối cơ bản và đồ vật.
* Kỹ năng
- Vẽ cơ bản sơ lược được hình khối, tĩnh vật…  
- Sử dụng đúng, phù hợp các dụng cụ vẽ: bút chì, que đo, dây dọi…
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc  nhóm. Thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, ý thức tự học, tự bồi dưỡng, sáng tạo.
2. Nội dung 
2.1. Khái niệm
2.2. Nguồn góc và vai trò của hình họa
2.3. Các yếu tố nghiên cứu của hình họa
2.3.1. Nét mảng và hình khối
2.3.2. Sáng tối và đậm nhạt
2.3.3. Tỷ lệ và cân đối
2.3.4. Phối cảnh
2.4. Phương pháp vẽ hình họa
2.4.1. Chuẩn bị
2.4.2. Phương pháp tiến hành vẽ
2.4.3. Yêu cầu 1 bài vẽ tốt

BÀI 2: VẼ KHỐI CƠ BẢN
Thời gian: 8 giờ (3 lý thuyết + 5 thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được khái niệm khối cơ bản, các khối cơ bản và vai trò của bóng
* Kỹ năng
- Vẽ được các bài hình họa trong mối tương quan về hình, khối, tỷ lệ, đậm nhạt. 
- Phân tích đặc trưng khuôn mặt thành các khối hình họa
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc  nhóm. 
- Thái độ nghiêm túc,than thiện, cởi mở. 
- Tác phong chuyên nghiệp, ý thức tự học, tự bồi dưỡng, sáng tạo.
2. Nội dung 
2.1. Khái niệm khối cơ bản
2.2. Các khối cơ bản
2.3. Vai trò của bóng
2.4. Thực hành vẽ khối cơ bản
2.4.1 Vẽ khối vuông
2.4.2. Vẽ khối trụ
2.4.3. Vẽ khối tam giác
2.4.4. Vẽ khối tròn

BÀI 3: VẼ MẮT, MŨI, MIỆNG, TAI.
Thời gian: 20 giờ (5 lý thuyết + 15 thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được cấu tạo chung, hình dáng, vị trí, tỷ lệ của mắt, cung mày, mũi, miệng, tai.
* Kỹ năng
- Vẽ được mắt, mũi, miệng, tai trong mối tương quan về hình, khối, tỷ lệ, đậm nhạt và tạo được không gian của mẫu. 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. 
- Thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, ý thức tự học, tự bồi dưỡng, sáng tạo.
2. Nội dung 
2.1. Vẽ khối mắt
2.2. Vẽ khối mũi
2.3. Vẽ khối tai
2.4. Vẽ đầu sọ

BÀI 4: MÀU SẮC VÀ BỐ CỤC TRANG TRÍ
Thời gian: 8 giờ (3 lý thuyết + 5 thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được cách phối màu cơ bản và bố cục trang trí
* Kỹ năng
- Vẽ được mắt, cung mày, môi và phối màu, đạt yêu cầu thẩm mỹ.
- Vẽ được 1 hóa tiết trang trí có bố cục đạt yêu cầu thẩm mỹ 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc  nhóm, thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, ý thức tự học, tự bồi dưỡng, sáng tạo.
2. Nội dung 
2.1. Các màu nguyên bản
2.2. Các hòa sắc màu
2.3. Phương pháp pha màu
2.4. Cách bố cục trang trí
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
- Phòng học: lý thuyết học tại giảng đường, thực hành tại phòng thực hành.
- Trang thiết bị máy móc: 
+ học lý thuyết: Máy tính, Projector, bảng phấn , giấy Ao và bút dạ 
+ học thực hành: mẫu hình khối tĩnh vật, bảng vẽ, giá vẽ 
- Học liệu: giấy vẽ, chì vẽ, màu vẽ
+ Tài liệu hướng dẫn để thực hiện mô đun 
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
	* Kiến thức

	- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mỹ thuật tạo hình và cơ thể học tạo hình, kiến thức về phối màu

	* Kỹ năng

	- Vẽ được hình khối bằng bút chì đạt hiệu quả thẩm mỹ
- Sử dụng, phối hợp màu sắc, phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mỹ của màu sắc 

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
- Thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, ý thức tự học, tự bồi dưỡng, sáng tạo


2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Kiến thức cơ bản về mỹ thuật 
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Thực hành vẽ 
	Sản phẩm vẽ 
	Trong các buổi thực hành
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Tổng hợp kiến thức
	Trắc nghiệm
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng cho các môn học chuyên ngành 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, làm mẫu
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, thực hành cá nhân.
3. Những trọng tâm cần chú ý:  Kỹ thuật vẽ các chi tiết khuôn mặt
4. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc: 
- Ngô Bá Công, Giáo trình Mỹ thuật cơ bản, NXB Đại học sư phạm
- Nguyễn Thị Chính, Hình họa 1, NXB Giáo dục


















1. [bookmark: _Toc156898448]Tên mô đun: Quy định pháp luật và Đạo đức nghề nghiệp chăm sóc sắc đẹp
Mã mô đun: MĐ12
Thời gian thực hiện: 30 giờ; (lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 0 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: trong buổi học)
I. Vị trí, tính chất của môn học: 
· Vị trí: môn cơ sở ngành  thứ 6 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu sinh lý. 
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả môn học: môn học giúp người học có kiến thức và kỹ năng thực hành tuân thủ pháp luật (phạm vi hành nghề, qui định trong công tác hành nghề, điều kiện tổ chức, quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp, quản lý sử dụng mỹ phẩm và dược phẩm trong ngành làm đẹp) và đạo đức nghề nghiệp làm cơ sở cho sinh viên thực hành chuyên ngành sau này. 
II. Mục tiêu môn học:
	Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng:

	* Kiến thức

	- Trình bày được những kiến thức cơ bản về luật pháp, đạo đức nghề nghiệp.

	* Kỹ năng

	- Sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức.

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân.
- Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.


III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian môn học:

	TT
	Tên chương
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Chương 1: Qui định về điều kiện hành nghề chăm sóc sắc đẹp
	5
	5
	

	2
	Chương 2: Qui định về đăng ký hoạt động và kinh doanh của cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	10
	10
	

	3
	Chương 3: Qui định về sản xuất, quản lý và sử dụng mỹ phẩm, dược phẩm trong ngành chăm sóc sắc đẹp
	5
	5
	

	4
	Chương 4: Đạo đức nghề nghiệp
	10
	10
	

	Tổng
	30
	30
	0


2. Nội dung chi tiết
CHƯƠNG 1: QUI ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
-Trình bày được những quy định về điều kiện hành nghề của chuyên viên chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng
- Sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ pháp luật
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân
2. Nội dung 
2.1. Các văn bản qui định 
2.1.1. Hành nghề trang điểm, tạo mẫu tóc, làm móng
2.1.2. Hành nghề Massage, spa, xoa bóp (điều 38, nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016)
2.1.3. Hành nghề phun xăm thêu trên da không dùng thuốc gây tê dạng tiêm (điều 37, nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016)
2.2. Các tình huống

CHƯƠNG 2: QUI ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH CỦA CƠ SỞ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
-Trình bày được những quy định về đăng ký hoạt động của cơ sở chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng
- Sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ pháp luật
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân
2. Nội dung 
2.1. Các văn bản qui định 
2.1.1. Quyết định số: 337/QĐ-BKH 10/4/2007 của Bộ KHĐT về ban hành qui định nội dung hệ thống ngành kinh tế quốc dân
2.1.2. Đăng ký hoạt động cơ sở trang điểm, tạo mẫu tóc, làm móng
2.1.3. Đăng ký hoạt động cơ sở Massage, spa, xoa bóp (điều 38, nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016)
2.1.4. Đăng ký hoạt động cơ sở phun xăm thêu trên da không dùng thuốc gây tê dạng tiêm (điều 37, nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016)
2.2. Thủ tục đăng ký hoạt động 
2.3. Quy định đăng ký kinh doanh
2.3.1. Nghị định 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh
2.3.2. Nghị định 21/2021/NĐ-CP 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp
2.4. Các tình huống

CHƯƠNG 3: QUI ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỸ PHẨM, DƯỢC PHẨM TRONG NGÀNH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
-Trình bày được những quy định về quản lý và sử dụng mỹ phẩm, dược phẩm trong ngành chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng
- Sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ pháp luật
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân
2. Nội dung 
2.1. Các văn bản qui định 
2.1.1. Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm
2.1.2. Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi bổ sung quy định về quản lý mỹ phẩm
2.1.3. Quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm: Các Phụ lục của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN về các chất sử dụng trong mỹ phẩm cập nhật ngày 15.01.2021, Công văn số: 162/QLD-MP ngày 15/01/2021 về cập nhật quy định về các chất
sử dụng trong mỹ phẩm
2.1.4. Quy định về sản xuất mỹ phẩm: Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
2.2. Các tình huống

CHƯƠNG 4: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
Thời gian: 10 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
-Trình bày được những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng
- Sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ đạo đức
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân
2. Nội dung 
2.1. Các tiêu chuẩn đạo đức
2.2. Các tình huống
IV. Điều kiện thực hiện môn học
· Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. 
· Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến.
· Học liệu: tình huống, các văn bản pháp quy.
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
	* Kiến thức

	- Trình bày được những kiến thức cơ bản về luật pháp, đạo đức nghề nghiệp.

	* Kỹ năng

	- Sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức.

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân.
- Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.


2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Kiến thức về hành nghề, đăng ký hoạt động, kinh doanh
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Kiến thức về sẳn xuất, quản lý, sử dụng mỹ phẩm, đạo đức nghề nghiệp
	Trắc nghiệm/ báo cáo
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Tổng hợp kiến thức 
	Trắc nghiệm
	Kết thúc môn học
	60%



VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho các môn học chuyên ngành 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm
3. Những trọng tâm cần chú ý: giải quyết tình huống
4. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc: Giáo trình Pháp luật – đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc sắc đẹp, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông (lưu hành nội bộ).
Tài liệu tham khảo: các văn bản pháp luật.
















1. [bookmark: _Toc156898449]Tên mô đun: Điều dưỡng cơ sở
Mã mô đun: MĐ13
Thời gian thực hiện: 60 giờ; (lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 30 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành đầu tiên bắt buộc trong chương trình đào tạo. Điều kiện tiên quyết: các mô đun 9 - 13.
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả mô đun: mô đun giúp người học có kiến thức và kỹ năng thực hiện một số qui trình kỹ thuật điều dưỡng trong linh vực chăm sóc sắc đẹp, cách phòng ngừa lây truyền bệnh khi thực hiện các thủ thuật. 
II. Mục tiêu mô đun:
	Sau khi học xong mô đun này, sinh viên có khả năng:

	* Kiến thức

	- Trình bày được khái niệm, nguyên nhân, một số bệnh lây truyền qua các thủ thuật chăm sóc sắc đẹp, các biện pháp phòng ngừa. 
- Phân tích được các biện pháp phòng ngừa chuẩn và qui định về phòng ngừa chuẩn

	* Kỹ năng

	- Thực hành đúng qui trình kỹ thuật rửa tay, vệ sinh dụng cụ, phòng thủ thuật
- Thực hành đúng qui trình kỹ thuật tiêm trong da, dưới da, tiêm bắp, sử dụng thuốc bôi da, thay băng cắt chỉ

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân
- Thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ, nghiêm túc, cẩn trọng bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng khách hàng.
 


III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian mô đun:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1: Đại cương về nhiễm khuẩn và các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong các cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	5
	5
	

	2
	Bài 2: Phòng ngừa chuẩn và giám sát sự tuân thủ thực hành phòng ngừa chuẩn
	10
	5
	5

	3
	Bài 3: Quy trình điều dưỡng
	2
	2
	0

	4
	Bài 4: Qui trình tiêm dưới da
	8
	3
	5

	5
	Bài 5: Qui trình tiêm trong da
	8
	3
	5

	6
	Bài 6: Qui trình tiêm bắp
	7
	2
	5

	7
	Bài 7: Qui trình thay băng cắt chỉ, sử dụng thuốc bôi da
	10
	5
	5

	8
	Bài 8: Kỹ năng dự phòng và xử trí phản vệ
	5
	3
	2

	9
	Bài 9: Sơ cứu ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn
	5
	2
	3

	Tổng
	60
	30
	30


2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ NHIỄM KHUẨN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM TRONG CÁC CƠ SỞ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
-Trình bày được khái niệm của nhiễm khuẩn bệnh viện
- Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của nhiễm khuẩn 
-Trình bày được các loại nhiễm khuẩn thường gặp
- Phân tích được các đường lây truyền của vi sinh vật và các biện pháp phòng ngừa lây truyền bệnh qua đường tiếp xúc, đường giọt bắn, đường không khí
* Kỹ năng
- Vận dụng kiến thức về biện pháp phòng ngừa qua đường lây truyền để phòng ngừa được lây truyền qua đường tiếp xúc, đường giọt bắn, đường không khí
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 
2. Nội dung 
2.1. Khái niệm nhiễm khuẩn bệnh viện 
2.2. Nguyên nhân và hậu quả nhiễm khuẩn 
2.2.1. Nguyên nhân  
2.2.2. Hậu quả  
2.3. Nhiễm khuẩn thường gặp. 
2.3.1 Viêm gan 
2.3.2 HIV - AIDS 
2.3.3. Nhiễm khuẩn huyết  
2.4. Các đường lây truyền/ phương thức lây truyền. 
2.4.1. Lây truyền qua đường tiếp xúc 
2.4.2. Lây truyền qua đường giọt bắn  
2.4.3. Lây truyền qua đường không khí 
2.5. Các biện pháp phòng ngừa qua đường lây truyền 
2.5.1 Phòng ngừa lây truyền qua đường tiếp xúc 
2.5.2 Phòng ngừa lây truyền qua đường giọt bắn  
2.5.3 Phòng ngừa lây truyền qua đường không khí
BÀI 2: PHÒNG NGỪA CHUẨN VÀ GIÁM SÁT SỰ TUÂN THỦ THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA CHUẨN
Thời gian: 10 giờ (5 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
-Trình bày được tầm quan trọng của phòng ngừa chuẩn 
- Phân tích được 9 nội dung của phòng ngừa chuẩn 
* Kỹ năng
- Áp dụng được nội dung của phòng ngừa chuẩn để thực hiện chăm sóc khách hàng an toàn và đạt hiệu quả trên tình huống giả định 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 
- Nghiêm túc, cẩn trọng bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng khách hàng
2. Nội dung:
2.1. Tầm quan trọng 
2.2. Nội dung thực hành phòng ngừa chuẩn. 
2.2.1. Vệ sinh tay (Rửa tay). 
2.2.2. Quản lý cơ sở chăm sóc
2.2.3. Phương tiện phòng hộ cá nhân 
2.2.3.1 Nguyên tắc chung về cách sử dụng các PTPHCN 
2.2.3.2 Lựa chọn các PTPHCN 
2.2.3.3. Hướng dẫn sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân 
2.2.4. Tiếp nhận, sắp xếp và cách ly 
2.2.5. Phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn 
2.2.5.1. Những hành vi nguy cơ tổn thương do vật sắc nhọn 
2.2.5.2.  Xử trí phơi nhiễm do vật sắc nhọn  
2.2.6. Vệ sinh môi trường 
2.2.6.1. Nguyên tắc vệ sinh bề mặt, 
2.2.6.2. Phân vùng các khu vực vệ sinh 
2.2.6.3. Qui trình thực hành vệ sinh bề mặt 
2.2.7. Xử lý dụng cụ 
2.2.7.1. Khái niệm làm sạch, khử nhiễm, khử khuẩn và tiệt khuẩn 
2.2.7.2. Phân loại dụng cụ 
2.2.7.3. Nguyên tắc khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ 
2.2.7.4. Các phương pháp tiệt khuẩn 
2.2.7.5.  Quy trình khử-tiệt khuẩn cụ thể trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
2.2.7.6. Một số chú ý 
2.2.8. Xử lý đồ vải 
2.2.8.1. Mục đích 
2.2.8.2. Nguyên tắc phân loại và thu gom đồ vải 
2.2.8.3. Quy trình thu gom đồ vải
2.2.8.4. Quy trình xử lý đồ vải tại nhà giặt 
2.2.8.5. Bảo quản đồ vải sạch  
2.2.9. Quản lý chất thải y tế 
2.2.9.1. Một số khái niệm chất thải y tế 
2.2.9.2. Nguyên tắc phân loại chất thải y tế  
2.2.9.3.Thu gom và lưu giữ chất thải 
2.2.9.4. Vận chuyển chất thải trong cơ sở y tế 
2.2.9.5. Lưu giữ chất thải rắn trong cơ sở khám chữa bệnh  
2.3. Giám sát tuân thủ thực hành phòng ngừa chuẩn 
2.3.1. Vệ sinh tay 
2.3.2. Mang và tháo trang phục y tế 
2.3.3. Vệ sinh môi trường bệnh viện 
2.3.4. Phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải
BÀI 3: QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian: 2 giờ (2 giờ lý thuyết)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được định nghĩa của quy trình điều dưỡng 
- Phân tích được nội dung 5 bước trong quy trình điều dưỡng 
* Kỹ năng
- Áp dụng quy trình điều dưỡng để nhận định được nhu cầu chăm sóc trên tình huống giả định 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 
2. Nội dung 
2.1. Giới thiệu 
2.2. Định nghĩa quy trình điều dưỡng 
2.3. Cấu trúc của quy trình điều dưỡng 
2.4. Nội dung của quy trình điều dưỡng 
2.4.1. Nhận định 
2.4.2. Xác định vấn đề chăm sóc 
2.4.3. Lập kế hoạch chăm sóc 
2.4.4. Thực hiện/can thiệp 
2.4.5. Lượng giá 

BÀI 4: QUI TRÌNH TIÊM DƯỚI DA
Thời gian: 8 giờ (3 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày nguyên lý cơ bản, định nghĩa, áp dụng, không áp dụng, vị trí tiêm, tai biến của tiêm dưới da
* Kỹ năng
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật tiêm dưới da
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả
2. Nội dung 
2.1. Nguyên lý cơ bản khi tiêm thuốc 
2.2. Chuẩn bị thuốc từ ống thuốc, lọ thuốc 
2.3. Định nghĩa  
2.4. Áp dụng 
2.5. Không áp dụng  
2.6. Vị trí tiêm 
2.7. Nguy cơ tai biến, cách đề phòng và xử trí 
2.8. Cách pha thuốc thử phản ứng. 
2.9. Quy trình kỹ thuật

BÀI 5: QUI TRÌNH TIÊM TRONG DA
Thời gian: 8 giờ (3 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày nguyên lý cơ bản, định nghĩa, áp dụng, không áp dụng, vị trí tiêm, tai biến của tiêm trong da
* Kỹ năng
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật tiêm trong da
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả
2. Nội dung 
2.1. Định nghĩa  
2.2. Áp dụng 
2.3. Không áp dụng  
2.4. Vị trí tiêm 
2.5. Nguy cơ tai biến, cách đề phòng và xử trí 
2.6. Cách pha thuốc thử phản ứng. 
2.7. Quy trình kỹ thuật

BÀI 6: QUI TRÌNH TIÊM BẮP
Thời gian: 7 giờ (2 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày nguyên lý cơ bản, định nghĩa, áp dụng, không áp dụng, vị trí tiêm, tai biến của tiêm bắp
* Kỹ năng
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật tiêm bắp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả
2. Nội dung 
2.1. Định nghĩa  
2.2. Áp dụng 
2.3. Không áp dụng  
2.4. Vị trí tiêm 
2.5. Nguy cơ tai biến, cách đề phòng và xử trí 
2.6. Cách pha thuốc thử phản ứng. 
2.7. Quy trình kỹ thuật



BÀI 7: QUI TRÌNH THAY BĂNG CẮT CHỈ, SỬ DỤNG THUỐC BÔI
Thời gian: 10 giờ (5 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được nguyên tắc, những điểm cần lưu ý khi thay băng cắt chỉ, bôi thuốc qua da
* Kỹ năng
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thay băng rửa vết thương, bôi thuốc qua da
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả
2. Nội dung 
2.1. Kỹ thuật thay băng cắt chỉ
2.1.1 Kiến thức liên quan đến nhóm kỹ năng
2.1.2 Mục đích 
2.1.3. Chỉ định 
2.1.4. Một số yêu cầu khi thay băng cắt chỉ vết thương 
2.1.5. Quy trình kỹ thuật 
2.2. Kỹ thuật bôi thuốc qua da
2.2.1. Nguyên tắc chung
2.2.2. Các dạng thuốc bôi
2.2.3. Những điều cần lưu ý khi dùng thuốc qua da 
2.2.4. Quy trình kỹ thuật   

BÀI 8: KỸ NĂNG DỰ PHÒNG VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ
Thời gian: 5 giờ (3 giờ lý thuyết + 2 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
-  Trình bày được các triệu chứng của phản vệ và nội dung các bước xử trí cấp cứu phản vệ
* Kỹ năng
-  Áp dụng kiến thức phòng và xử trí phản vệ để xử trí cấp cứu phản vệ đạt hiệu quả trên tình huống giả định
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả, khẩn trương, nghiêm túc
2. Nội dung 
2.1. Giới thiệu 
2.2. Chẩn đoán phản vệ 
2.2.1. Triệu chứng gợi ý 
2.2.2. Các bệnh cảnh lâm sàng 
2.2.3. Chẩn đoán phân biệt 
2.2.4. Chẩn đoán mức độ phản vệ 
2.3. Nguyên tắc dự phòng phản vệ 
2.4. Nguyên tắc xử trí cấp cứu phản vệ 
2.4.1. Nguyên tắc chung 
2.4.2. Chuẩn bị, dự phòng cấp cứu phản vệ 
2.5. Xử trí cấp cứu phản vệ

BÀI 9: SƠ CỨU NGỪNG HÔ HẤP, TUẦN HOÀN
Thời gian: 5 giờ (2 giờ lý thuyết + 3 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng của nạn nhân ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn
- Phân tích kỹ thuật kiểm tra hơi thở, mạch đập
- Trình bày những dấu hiệu chứng tỏ ép tim-thổi ngạt có hiệu quả
* Kỹ năng
- Thực hiện cấp cứu nạn nhân ngừng hô hấp ngừng tuần hoàn an toàn và hiệu quả trên tình huống/mô hình giả định tại phòng tiền lâm sàng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm chăm sóc, khẩn trương, nghiêm túc
2. Nội dung 
2.1. Giới thiệu 
2.2. Kiến thức liên quan đến kỹ năng 
2.2.1. Nguyên nhân 
2.2.2. Triệu chứng 
2.2.3. Kỹ thuật kiểm tra hơi thở, mạch đập 
2.2.3.1. Kỹ thuật kiểm tra hơi thở 
2.2.3.2. Kỹ thuật kiểm tra mạch đập 
2.2.4. Xử trí cấp cứu 
2.2.5. Những dấu hiệu chứng tỏ ép tim - thổi ngạt có hiệu quả 
2.3. Quy trình kỹ thuật  
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
- Phòng học: 
+ Học lý thuyết: giảng đường đủ ánh sáng và thiết bị học lý thuyết cho 1 lớp 25-35 người. Nếu học trực tuyến, cần đủ thiết bị dạy – học trực tuyến cho giảng viên và sinh viên.
+ Học thực hành: phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng phù hợp cho 1 lớp 18 người
- Trang thiết bị máy móc:
+ Học lý thuyết trực tiếp 
Máy tính, Projector, bút chỉ slide, bảng phấn, giấy Ao và bút dạ 
+ Học lý thuyết trực tuyến: thiết bị dạy – học trực tuyến cho giảng viên và sinh viên (máy tính, cá nhân, internet, thiết bị nghe nhìn, phần mềm học trực tuyến (zoom).
+ Học thực hành: mô hình, dụng cụ học thực hành các kỹ thuật điều dưỡng.
- Học liệu 
+ Tài liệu hướng dẫn để thực hiện môn học 
+ Thông tư, nghị quyết, quyết định của Bộ Y tế 
+ Giáo trình và tình huống lâm sàng phù hợp cho sinh viên. 
+ Bài giảng slide 
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
	* Kiến thức

	- Trình bày được khái niệm, nguyên nhân, một số bệnh lây truyền qua các thủ thuật chăm sóc sắc đẹp, các biện pháp phòng ngừa. 
- Phân tích được các biện pháp phòng ngừa chuẩn và qui định về phòng ngừa chuẩn

	* Kỹ năng

	- Thực hành đúng qui trình kỹ thuật rửa tay, vệ sinh dụng cụ, phòng thủ thuật
- Thực hành đúng qui trình kỹ thuật tiêm trong da, dưới da, tiêm bắp, sử dụng thuốc bôi da, thay băng cắt chỉ

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân
- Thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ, nghiêm túc, cẩn trọng bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng khách hàng 


2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Kiến thức về điều dưỡng cơ sở
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	Thực hành bằng bảng kiểm
	Trong các buổi thực hành
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Tổng hợp kiến thức và thực hành
	Thực hành bằng bảng kiểm
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng cho các môn học chuyên ngành 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm, thực hành bằng qui trình, đóng vai
3. Những trọng tâm cần chú ý: vấn đề chống nhiễm khuẩn, các bước qui trình kỹ thuật.

4. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc: Giáo trình Điều dưỡng cơ sở (2018), Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông (lưu hành nội bộ).
Tài liệu tham khảo: 
- Lê Thị Bình (2016), Điều dưỡng cơ bản I, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 
-  Bộ Y tế, (2009), Thông tư 18/2009/TT-BYT: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  
-  Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015), thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 Quy định về quản lý chất thải y tế. 
- BYT, (2017), Quyết định số 3916 / QĐ- BYT : Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngày 28/8/2017
- Potter & Perry (2009), Fundamentals of Nursing. Mosby Elsevier




1. [bookmark: _Toc156898450]Tên mô đun: Y học cổ truyền trong chăm sóc sắc đẹp
Mã mô đun: MĐ14
Thời gian thực hiện: 60 giờ; (lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 30 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ 3 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là mô đun từ 8-10. 
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả mô đun: Mô đun giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về các lý luận y học cổ truyền, một số phương pháp y học cổ truyền trong chăm sóc sắc đẹp. Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức này vào lĩnh vực vật lý trị liệu để chăm sóc sắc đẹp.
II. Mục tiêu mô đun:
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về lý luận y học cổ truyền, các biện pháp y học cổ truyền để chăm sóc sắc đẹp 
* Kỹ năng
· Thực hành sử dụng được một số bài thuốc làm đẹp da, tóc 
· Thực hành xác định được 1 số huyệt vị, một số kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt trong chăm sóc sắc đẹp 
- Thực hành kỹ năng giao tiếp hiệu quả khi thực hiện kỹ thuật 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện cởi mở 
III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian mô đun:


	TT
	Tên chương/bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1. Các lý luận cơ bản của y học cổ truyền
	10
	10
	

	2
	Bài 2. Một số bài thuốc Y học cổ truyền làm đẹp da, tóc, hình thể
	25
	10
	15

	3
	Bài 3. Xoa bóp - Bấm huyệt
	25
	10
	15

	Tổng
	60
	30
	60


Giờ kiểm tra nằm trong giờ học.
2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: CÁC LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA Y HỌC CỔ TRUYỀN
Thời gian: 10 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được khái niệm và các quy luật của học thuyết âm dương, ngũ hành.
- Trình bày được khái niệm và chức năng chủ yếu của các tạng, phủ, khí, huyết.
- Trình bày được nội dung của ba nhóm nguyên nhân gây bệnh theo y học cổ truyền
- Kể tên một số dạng thuốc y học cổ truyền thường dùng và cách sử dụng.
- Trình bày được định nghĩa, chỉ định, chống chỉ định của các phương pháp châm cứu, xoa bóp bấm huyệt.
* Năng lực tự chú và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Học thuyết âm dương
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Nội dung học thuyết
2.1.3. Các quy luật âm dương
2.1.4. Biểu tượng
2.1.5. Ứng dụng
2.2. Học thuyết ngũ hành
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Quan hệ ngũ hành
2.2.3. Quy loại theo ngũ hành
2.2.4. Ứng dụng
2.3. Học thuyết tạng tượng, khí, huyết, tinh, thần, tân dịch
2.3.1. Tạng
2.3.2. Phủ
2.3.3. Khí, huyết, tinh, thần, tân, dịch
2.4. Nguyên nhân gây bệnh theo y học cổ truyền
2.4.1. Ngoại nhân
2.4.2. Nội nhân
2.4.3. Bất nội ngoại nhân
2.5. Các biện pháp chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền
2.5.1. Thuốc cổ truyền
2.5.2. Châm cứu
2.5.3. Xoa bóp, bấm huyệt
2.5.4. Dưỡng sinh

BÀI 2: MỘT SỐ BÀI THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN LÀM ĐẸP DA, TÓC, HÌNH THỂ
Thời gian: 25 giờ (10 giờ lý thuyết+ 15 giờ thực hành)
[bookmark: _Hlk103799623]1. Mục tiêu:
* Kiến thức 
- Trình bày được một số bài thuốc Y học cổ truyền làm trắng da giảm thâm nám, trị mụn.
- Trình bày được một số bài thuốc Y học cổ truyền làm mượt tóc, đen tóc, trị rụng tóc.
- Trình bày được một số bài thuốc Y học cổ truyền giúp giảm cân, tăng cân.
* Kỹ năng
- Chế biến và sử dụng được một số bài thuốc dùng ngoài làm đẹp da, đẹp tóc, hình thể.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Thể hiện sự cẩn thận, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp trong quá trình học tập
2. Nội dung:
2.1. Một số bài thuốc YHCT làm đẹp da
2.1.1. Bài thuốc làm mềm và trắng da, giảm thâm nám, sạm da, tàn nhang
2.1.2. Bài thuốc giảm nếp nhăn
2.1.3. Trừ mụn nhọt, trứng cá
2.1.4. Mề đay
2.2. Một số bài thuốc YHCT làm đẹp tóc
2.2.1. Làm tóc óng ả
2.2.2. Làm đen tóc
2.2.3. Trị rụng tóc và làm mọc tóc
2.2.4. Bài thuốc trị gàu
2.3. Một số bài thuốc làm đẹp hình thể
2.3.1. Trị hôi nách, làm thơm thân thể
2.3.2. Giảm béo
2.3.3. Một số bài trà thuốc nâng cao sức khỏe và làm đẹp

BÀI 3: XOA BÓP, BẤM HUYỆT
Thời gian: 25 giờ (10 giờ lý thuyết+ 15 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức 
- Mô tả vị trí, tác dụng của một số huyệt ở các vùng cơ thể
- Trình bày được các thủ thuật cơ bản trong xoa bóp bấm huyệt.
* Kỹ năng
- Xác định đúng vị trí của huyệt theo các vùng cơ thể
- Thực hiện được thành thạo các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt trên người bệnh giả định
- Sử dụng được 1 số dụng cụ thường dùng trong xoa bóp bấm huyệt.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Thể hiện sự cẩn thận, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Huyệt vị 
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Tác dụng của huyệt
2.1.3. Phân loại huyệt
2.1.4. Cách xác định huyệt
2.1.5. Huyệt theo vùng cơ thể
2.2. Các kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt cơ bản
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Cơ chế tác dụng
2.2.3. Chỉ định, chống chỉ định khi thực hiện xoa bóp, bấm huyệt
2.2.4. Các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản
2.2.5. Một số dụng cụ dùng trong xoa bóp bấm huyệt


IV. Điều kiện thực hiện mô đun
- Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. Phòng thực hành chăm sóc sắc đẹp.
- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến. Thiết bị dụng cụ thực hành.
- Học liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan, tình huống;
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về lý luận y học cổ truyền, các biện pháp y học cổ truyền để chăm sóc sắc đẹp 
* Kỹ năng
· Thực hành sử dụng được một số bài thuốc làm đẹp da, tóc 
· Thực hành xác định được 1 số huyệt vị, một số kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt trong chăm sóc sắc đẹp 
- Thực hành kỹ năng giao tiếp hiệu quả khi thực hiện kỹ thuật 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện cởi mở. 
2. Phương pháp: Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Nội dung
	Kiểm tra thường xuyên (HS1)
	Thực hành
(HS2)
	Thi kết thúc môn học (60%)

	Hình thức
	Trắc nghiệm, tự luận, Miệng
	Kết quả bài thực hành
	Thực hành/ tự luận

	Số lượng
	1
	2
	1


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng để thực hành chăm sóc da, chăm sóc tóc, móng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn). Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm, thực hành.
3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 2, 3
4. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc: Giáo trình Y học cổ truyền trong chăm sóc sắc đẹp, Tài liệu lưu hành nội bộ.
Tài liệu tham khảo:
[1] Đại học Y Hà Nội, Bài giảng Y học cổ truyền, NXB Y học.
[2] Văn Thiên Đường &cs (2003), Làm đẹp bằng các phương thuốc đông y Y học cổ truyền, NXB văn hóa – thông tin.
[3] GS. Trần Thúy, ĐHY Hà Nội (2006), Bệnh ngũ quan y học cổ truyền, NXB y học
[4] GS. Trần Thúy, ĐHY Hà Nội (2004), Đại học Y Hà Nội, Xoa bóp bấm huyệt, NXB y học.
[5] Kiều Xuân Dũng, học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (2006)¸ Giáo trình khí công dưỡng sinh xoa bóp bấm huyệt, NXB Hà Nội.
Tài liệu tham khảo:
[5] Xuân Tâm, Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, NXB văn hóa – thông tin.
[6] Nguyễn Bá Tĩnh (2004), Tuệ Tĩnh toàn tập, NXB y học.
[7] Hải thượng Lãn ông (2005), Hải thượng lãn ông tâm linh tập I, II, NXB y học.
1. [bookmark: _Toc156898451]Tên mô đun: Vật lý trị liệu trong chăm sóc sắc đẹp
Mã mô đun: 15
Thời gian thực hiện: 30 giờ; (lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 0 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của môn học: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là môn Điều dưỡng cơ sở. 
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả môn học: Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: tác dụng sinh lý, chỉ định, chống chỉ định, tai biến và cách phòng ngừa của một số phương thức vật lý trị liệu thường dùng trong chăm sóc sắc đẹp. Sinh viên sau khi học xong môn học có thể phân biệt sự khác nhau giữa các phương thức VLTL, từ đó lựa chọn được phương thức phù hợp cho khách hàng
II. Mục tiêu môn học:
	* Kiến thức

	- Trình bày được tác dụng sinh lý, chỉ định, chống chỉ định của các phương thức vật lý trị liệu.
- Trình bày quy trình kỹ thuật áp dụng các phương thức VLTL trong chăm sóc sắc đẹp.

	* Kỹ năng

	- Lựa chọn được các phương thức VLTL phù hợp trong chăm sóc khách hàng

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở


III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian môn học:

	TT
	Tên chương
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Chương 1. Đại cương vật lý trị liệu
	3
	3
	

	2
	Chương 2. Nhiệt trị liệu
	7
	7
	

	3
	Chương 3. Điện trị liệu
	3
	3
	

	4
	Chương 4. Ánh sáng trị liệu
	7
	7
	

	5
	Chương 5. Siêu âm trị liệu
	5
	5
	

	6
	Chương 6. Thủy trị liệu
	5
	5
	

	Tổng
	30
	30
	0


Giờ kiểm tra nằm trong giờ học.
2. Nội dung chi tiết
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Thời gian: 3 giờ lý thuyết
1. Mục tiêu:
[bookmark: _Hlk99198907]* Kiến thức:
- Trình bày các yếu tố vật lý ứng dụng trong điều trị.
- Nêu được các tác dụng chính của tác nhân vật lý trong điều trị.
* Kỹ năng:
      - Phân tích được tác dụng của các yếu tố vật lý lên cơ thể
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
      - Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả
2. Nội dung:
2.1. Định nghĩa
2.2. Các yếu tố vật lý được ứng dụng trong điều trị
2.2.1. Điều trị bằng nhiệt
2.2.2. Điều trị bằng điện
2.2.3. Điều trị bằng ánh sáng
2.2.4. Điều trị bằng siêu âm
2.2.5. Điều trị bằng nước
2.2.6. Điều trị bằng tác nhân cơ học
2.2.7. Điều trị bằng từ trường
2.2.8. Điều trị bằng oxy cao áp
2.3. Các tác dụng chính trong điều trị bằng vật lý
2.3.1. Tác dụng nhiệt
2.3.2. Tác dụng hóa học
2.3.3. Tác dụng điện từ
2.3.4. Tác dụng cơ học
2.3.5. Tác dụng tái rèn luyện

CHƯƠNG 2: NHIỆT TRỊ LIỆU
Thời gian: 7 giờ lý thuyết
1. Mục tiêu:
[bookmark: _Hlk99199421]* Kiến thức:
- Trình bày được tác dụng sinh lý, chỉ định, chống chỉ định của nhiệt nóng và nhiệt lạnh trị liệu.
- Trình bày kỹ thuật áp dụng nhiệt trị liệu trong chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng:
[bookmark: _Hlk71919013]- Lựa chọn đúng kỹ thuật nhiệt trị liệu cho khách hàng trong tình huống giả định.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Hlk71918925]- Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả
1. Nội dung:
2.1. Nhiệt nóng trị liệu
2.1.1. Tác dụng sinh lý
2.1.2. Chỉ định
2.1.3. Chống chỉ định và thận trọng
2.1.4. Phân loại và áp dụng 
2.2. Nhiệt lạnh trị liệu
2.2.1. Tác dụng sinh lý
2.2.2. Chỉ định
2.2.3. Chống chỉ định
2.2.4. Các hình thức áp dụng
2.3. Xông hơi
2.4. Massage đá nóng

CHƯƠNG 3: ĐIỆN TRỊ LIỆU
Thời gian: 3 giờ lý thuyết
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày tác dụng sinh học của dòng Galvanic
- Trình bày phương pháp sử dụng dòng Galvanic trong chăm sóc sắc đẹp
[bookmark: _Hlk105441834]* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả
2. Nội dung:
2.1. Định nghĩa
2.2. Nguyên tắc tạo ra dòng Galvanic
2.3. Tác dụng sinh lý
2.4. Phương pháp điều trị

[bookmark: _Hlk99203967]CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG TRỊ LIỆU
Thời gian: 7 giờ lý thuyết
1. Mục tiêu
[bookmark: _Hlk105442940]* Kiến thức
- Trình bày tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị của tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia laser.
- Trình bày chỉ định, chống chỉ định, tai biến và cách đề phòng khi sử dụng ánh sáng trị liệu
- Trình bày ứng dụng của ánh sáng trị liệu trong chăm sóc da
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả
2. Nội dung
2.1. Đại cương
2.1.1. Khái niệm về ánh sáng
2.1.2. Các nguồn bức xạ ánh sáng sử dụng trong điều trị
2.2. Tia hồng ngoại
2.2.1. Tác dụng sinh lý
- Tác dụng tại chỗ
- Tác dụng toàn thân
2.2.2. Tác dụng điều trị và ứng dụng lâm sàng
2.2.3. Chỉ định, chống chỉ định
2.2.4. Tai biến và cách đề phòng
2.3. Tia tử ngoại
2.3.1. Tác dụng sinh lý
- Tác dụng tại chỗ
- Tác dụng toàn thân
2.3.2. Tác dụng điều trị và ứng dụng lâm sàng
2.3.3. Chỉ định, chống chỉ định
2.3.4. Tai biến và cách đề phòng
2.4. Tia Laser
2.4.1. Đại cương
2.4.2. Các loại laser dùng trong y học
2.4.3. Chỉ định, chống chỉ định
2.4.4. Các thiết bị laser dùng trong vật lý trị liệu
2.5. IPL trong thẩm mĩ da
2.6. RF trong trẻ hóa da

[bookmark: _Hlk99220470]CHƯƠNG 5: SIÊU ÂM TRỊ LIỆU
Thời gian: 5 giờ lý thuyết
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày tác dụng sinh lý, điều trị của sóng siêu âm.
- Trình bày chỉ định, chống chỉ định, tai biến và cách đề phòng khi sử dụng siêu âm trong điều trị.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả
2. Nội dung
2.1. Năng lượng siêu âm
2.1.1. Bản chất của sóng âm
2.1.2. Tần số - vận tốc và bước sóng
2.1.3. Sự truyền siêu âm
2.1.4. Sự phản xạ
2.1.5. Sự khúc xạ
2.1.6. Sự hấp thụ
2.1.7. Sự phân kỳ
2.2. Cách tạo siêu âm
2.2.1. Nguyên tắc
2.2.2. Máy phát siêu âm
2.3. Tác dụng sinh lý
2.4. Ứng dụng của siêu âm trong điều trị
2.5. Chỉ định, chống chỉ định
2.6. Tai biến và cách đề phòng
2.7. Các phương pháp điều trị
2.7.1. Phương pháp truyền qua dầu
2.7.2. Phương pháp truyền trong nước
2.7.3. Phương pháp điều trị trên mặt nước
2.8. Quy trình kỹ thuật

[bookmark: _Hlk99223137]CHƯƠNG 6: THỦY TRỊ LIỆU
Thời gian: 5 giờ lý thuyết
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày tác dụng sinh lý, chỉ định, chống chỉ định của thủy trị liệu.
- Trình bày nội dung một số phương thức thủy trị liệu trong chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng
- Phân tích được tác dụng của các phương pháp thủy trị liệu 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả
2. Nội dung
2.1. Định nghĩa
2.2. Tác dụng sinh lý
2.2.1. Tác dụng nhiệt
2.2.2. Tác dụng cơ học
2.3. Chỉ định, chống chỉ định
2.4. Các phương thức trị liệu
2.4.1. Tắm nhúng
2.4.2. Tắm kết hợp kích thích cơ học
2.4.3. Chườm nóng, túi nóng
2.4.4. Điều trị bằng nhiệt lạnh
2.4.5. Tắm hơi
2.4.6. Vận động dưới nước
IV. Điều kiện thực hiện môn học
· Phòng học: phòng học lý thuyết/ học trực tuyến bằng phần mềm Zoom.
· Trang thiết bị máy móc:  Máy chiếu, máy tính, thiết bị nghe nhìn, inernet, phần mềm dạy học trực tuyến.
· Học liệu: tình huống cho giảng dạy
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
	* Kiến thức

	- Trình bày được tác dụng sinh lý, chỉ định, chống chỉ định của các phương thức vật lý trị liệu.
- Trình bày quy trình kỹ thuật áp dụng các phương thức VLTL trong chăm sóc sắc đẹp.

	* Kỹ năng

	- Lựa chọn được các phương thức VLTL phù hợp trong chăm sóc khách hàng

	* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở


1. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Điểm
	Nội dung
	Hình thức
	Số điểm
	Trọng số

	Kiểm tra thường xuyên
	Lý thuyết
	Tự luận/trắc nghiệm/Trắc nghiệm và tự luận/Miệng
	1
	40%

	Điểm định kỳ
	Lý thuyết
	Tự luận/trắc nghiệm/Trắc nghiệm và tự luận/Miệng
	1
	

	Điểm thi
	Lý thuyết
	Tự luận/trắc nghiệm/Trắc nghiệm và tự luận
	1
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên năm thứ 2 
1. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà tích cực tham gia phát biểu, thảo luận, trình bày, thực hiện các báo cáo được giảng viên phân công
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm.
1. Những trọng tâm cần chú ý: 
1. Tài liệu tham khảo: 
- Nguyễn Xuân Nghiên, Trần Văn Chương, Cao Minh Châu và cs (2010), Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Bộ y tế (2014), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng
- Bộ môn Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng – Học viện Quân y (2006), Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội.
- Bộ y tế (2010), Các phương thức điều trị bằng vật lý, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[bookmark: _Hlk107994770]- Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh học da liễu, Nhà xuất bản Y học
- Bệnh viện da liễu thành phố Hồ Chí Minh, Thẩm mỹ nội khoa, Nhà xuất bản Y học.



[bookmark: _Toc156898452]Tên mô đun: Chăm sóc da cơ bản
Mã mô đun: MĐ 16
Thời gian thực hiện: 150 giờ; (lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 120 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ 5 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là mô đun 8 - 12. 
· Tính chất: mô đun chuyên ngành bắt buộc.
· Mô tả mô đun: Mô đun giới thiệu cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc da. Sinh viên sẽ ứng dụng các năng lực này vào môn học Thực tập cơ sở 1, Thực tế nghề nghiệp.
II. Mục tiêu mô đun:
* Kiến thức
· Trình bày được các cách phân loại da
· Trình bày được tác dụng của một số chất thông dụng trong mỹ phẩm chăm sóc da
· Trình bày được vai trò và phân loại chất dưỡng ẩm, chất làm sạch da
· Trình bày được nguyên tắc và các bước chăm sóc cho từng loại da
· Trình bày được chỉ định và cách sử dụng máy xông hơi trong chăm sóc da
· Trình bày được cơ chế tác dụng và ứng dụng của ánh sáng LED trong chăm sóc da
· Trình bày được chỉ định, chống chỉ định của một số phương pháp dẫn thuốc qua da không xâm lấn.
· Trình bày được tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của massage trong chăm sóc da
· Trình bày được ảnh hưởng của mặt trời lên da và các biện pháp chống nắng
· Trình bày được biểu hiện của lão hóa da và các biện pháp dự phòng
· Trình bày được các dấu hiệu của mụn trứng cá và một số phương pháp chăm sóc da mụn trứng cá
· Trình bày được một số thủ thuật thẩm mĩ nội khoa ứng dụng trong da liễu thẩm mĩ.
· Trình bày được chỉ định, chống chỉ định, biến chứng của kĩ thuật lăn kim/phi kim.
* Kỹ năng
· Chuẩn bị đúng và đầy đủ các thiết bị, dụng cụ, mỹ phẩm trong các quy trình chăm sóc da 
· Phân loại được da theo các cách phân loại
· Tư vấn được cho khách hàng sử dụng mỹ phẩm phù hợp trong chăm sóc da
· Thực hành được kĩ thuật chụp phân tích da bằng máy chụp
· Nhận biết và lựa chọn được sản phẩm làm sạch và sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp cho từng loại da
· Thực hành đúng các bước chăm sóc cơ bản cho các loại da 
· Thực hành được kĩ thuật xông hơi trong chăm sóc da
· Lựa chọn được chế độ ánh sáng LED phù hợp và thực hiện được các bước sử dụng đèn LED
· Thực hành đúng các bước điện di trong chăm sóc da 
· Thực hiện được các bước massage mặt
· Tư vấn được tác hại của ánh nắng lên da và các biện pháp chống nắng, sử dụng đúng sản phẩm chống nắng
· Nhận biết được dấu hiệu lão hóa da và tư vấn chăm sóc
· Thực hiện được các bước chăm sóc da mụn trứng cá
· Thực hiện được các bước chăm sóc da sau một số thủ thuật xâm lấn và không xâm lấn trong thẩm mỹ da. 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở.
 
III. Nội dung chương trình
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian mô đun:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1. Phân loại da
	17
	2
	15

	2
	Bài 2. Mỹ phẩm-dược mỹ phẩm trong chăm sóc da
	7
	2
	5

	3
	Bài 3. Kỹ thuật phân tích da
	6
	1
	5

	4
	Bài 4. Chất dưỡng ẩm và chất làm sạch trong chăm sóc da
	7
	2
	5

	5
	Bài 5. Quy trình chăm sóc da cơ bản
	33
	3
	30

	6
	Bài 6. Xông hơi trong chăm sóc da
	6
	1
	5

	7
	Bài 7. Sử dụng ánh sáng LED trong chăm sóc da
	7
	2
	5

	8
	Bài 8. Một số phương pháp dẫn thuốc qua da không xâm lấn
	12
	2
	10

	9
	Bài 9. Massage trong chăm sóc da
	17
	2
	15

	10
	Bài 10. Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời
	8
	3
	5

	11
	Bài 11. Chăm sóc da lão hóa
	7
	2
	5

	12
	Bài 12. Chăm sóc da mụn trứng cá
	18
	3
	15

	13
	Bài 13. Chăm sóc da sau một số thủ thuật thẩm mĩ nội khoa
	3
	3
	0

	14
	Bài 14. Giới thiệu một số trang thiết bị trong chăm sóc da
	2
	2
	0

	Tổng
	150
	30
	120


2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: PHÂN LOẠI DA
Thời gian: 17 giờ (2 giờ lý thuyết + 15 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- Trình bày được cách phân loại da thông thường
- Trình bày được cách phân loại da theo Fitzpatrick
- Trình bày được cách phân loại do theo Leslie Baumann. 
* Kỹ năng:
- Phân loại được da theo cách phân loại thông thường
- Phân loại được da theo cách phân loại Fitzpatrick
- Sử dụng được bộ trắc nghiệm phân loại da theo Leslie Baumann
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Hình thành kỹ năng phân tích, hướng dẫn, tư vấn, cách làm việc với khách 2. Nội dung:
2.1. Phân vùng da mặt
2.2. Phân loại da thông thường
2.2.1. Da thường
2.2.2. Da khô
2.2.3. Da dầu
2.2.4. Da hỗn hợp
2.2.5. Da nhạy cảm
2.2.6. Da lão hóa
2.3. Phân loại da theo Fitzpatrick
2.4. Phân loại da theo Baumann
2.4.1. Trắc nghiệm phân loại da dầu và da khô
2.4.2. Trắc nghiệm phân loại da nhạy cảm và da khoẻ
2.4.3. Trắc nghiệm phân loại da nhiễm sắc tố và da không nhiễm sắc tố
2.4.4. Trắc nghiệm phân loại da căng và da nhăn.

BÀI 2: MỸ PHẨM-DƯỢC MỸ PHẨM TRONG CHĂM SÓC DA
Thời gian: 7 giờ (2 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- Nêu được 20 nhóm mỹ phẩm quy định theo thông tư 06/2011/TT-BYT
- Trình bày được tác dụng của một số chất thông dụng trong mỹ phẩm chăm sóc da
* Kỹ năng:
- Tư vấn được cho khách hàng sử dụng mỹ phẩm phù hợp trong chăm sóc da
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Hình thành tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận khi tư vấn sử dụng mỹ phẩm trong chăm sóc da.
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm
2.1.1. Mỹ phẩm
2.1.2. Dược mỹ phẩm 
2.2. Các dạng mỹ phẩm
2.2.1. Phân loại mỹ phẩm 
2.2.2. Các sản phẩm không được phân loại là mỹ phẩm 
2.3. Những lưu ý khi sử dụng mỹ phẩm
2.3.1. Nguồn gốc
2.3.2. Hạn sử dụng
2.3.3. Bảo quản
2.3.4. Các biểu hiện tác dụng không mong muốn
2.4. Các chất thông dụng trong mỹ phẩm chăm sóc da
2.4.1. Retinoid
2.4.2. Các chất AHA, BAH
2.4.3. Các chất làm nhạt màu da
2.4.4. Các chất chống oxy hóa
2.4.5. Chất giữ ẩm
2.4.6. Chất benzoyle peroxide (BPO)
2.4.7. Niacinamide
2.4.8. Zinc
2.4.9. Triclosan
2.4.10. Kaolin
2.4.11. Chất chống nắng
2.5. Tác dụng không mong muốn của dược phẩm-mỹ phẩm trong chăm sóc da
2.5.1. Kích ứng
2.5.2. Dị ứng
2.5.3. Gây mụn
2.5.4. Nhạy cảm với ánh sáng, sạm da
2.5.5. Tác dụng phụ của việc thoa các sản phẩm chứa corticoid

BÀI 3: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DA
Thời gian: 6 giờ (1 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Trình bày được các bước kỹ thuật chụp phân tích da bằng máy chụp phân tích da
* Kỹ năng:
- Thực hiện được kỹ thuật chụp phân tích da bằng máy chụp
- Nhận định được kết quả 7 chỉ số đánh giá của máy chụp phân tích
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Hình thành kỹ năng phân tích, tư vấn; tác phong chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở.
2. Nội dung 
2.1. Phân tích da dựa trên kết quả thăm khám 
2.2. Phân tích da bằng máy chụp phân tích da
2.2.1. Nguyên lí hoạt động
2.2.2. Chỉ định và chống chỉ định
2.2.3. Quy trình kỹ thuật

BÀI 4: CHẤT DƯỠNG ẨM VÀ CHẤT LÀM SẠCH
 TRONG CHĂM SÓC DA 
Thời gian: 7 giờ (2 lý thuyết + 5 thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Trình bày được vai trò, thành phần và phân loại của các sản phẩm làm sạch da
- Trình bày được các dạng sản phẩm làm sạch
- Trình bày được vai trò của chất dưỡng ẩm trong chăm sóc da
- Trình bày được phân loại và cách sử dụng chất dưỡng ẩm
* Kỹ năng:
- Lựa chọn được sản phẩm làm sạch phù hợp với từng loại da
- Nhận biết và phân loại được các dạng dưỡng ẩm
- Lựa chọn được sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp với từng loại da
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Thể hiện được thái độ nghiêm túc, cẩn thận và tác phong chuyên nghiệp, cởi mở  khi làm việc.
2. Nội dung
2.1. Chất làm sạch da
2.1.1. Vai trò và yêu cầu của các chất làm sạch da
2.1.1.1. Vai trò
2.1.1.2. Yêu cầu
2.1.2. Thành phần và phân loại các sản phẩm làm sạch da
2.1.2.1. Thành phần của các sản phảm làm sạch da
2.1.2.2. Phân loại các sản phẩm làm sạch da
2.1.3. Các dạng sản phẩm làm sạch da.
2.1.3.1. Dạng dầu (Cleansing oil)
2.1.3.2. Dạng kem (Cleansing cream)	
2.1.3.3. Dạng sữa (Cleansing milk)
2.1.3.4. Dạng gel (Cleansing gel)
2.1.3.5. Dạng tạo bọt (Cleansing foam)
2.1.3.6. Dạng nước (Cleansing water)
2.2. Chất dưỡng ẩm
2.2.1. Vai trò của chất dưỡng ẩm trong chăm sóc da
2.2.2. Phân loại chất dưỡng ẩm
2.2.2.1. Các chất có khả năng khóa ẩm/băng bít (Occlusive)
2.2.2.2. Các chất có khả năng hút ẩm/giữ ẩm (Humectant)
2.2.2.3. Các chất làm mềm (Emollient)
2.2.2.4. Các chất khác
2.2.3. Cách sử dụng chất dưỡng ẩm.
2.2.3.1. Dùng sản phẩm dưỡng ẩm theo từng loại da
2.2.3.2. Dùng sản phẩm dưỡng ẩm theo điều kiện khí hậu
2.2.3.3. Dùng sản phẩm dưỡng ẩm theo vùng cơ thể
2.2.3.4. Thời điểm sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm

BÀI 5: QUY TRÌNH CHĂM SÓC DA CƠ BẢN
Thời gian: 33 giờ (3 giờ lý thuyết + 30 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Trình bày được nguyên tắc chăm sóc cho từng loại da theo phân loại da thông thường (da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp, da nhạy cảm, da lão hóa)
- Trình bày được các bước của quy trình chăm sóc cho da thường/da khô
- Trình bày được các bước của quy trình chăm sóc cho da dầu/da hỗn hợp
- Nêu được các điểm cần lưu ý trong quy trình chăm sóc cho da nhạy cảm
* Kỹ năng:
- Thực hiện được các bước của quy trình chăm sóc cho da thường/da khô
- Thực hiện được các bước của quy trình chăm sóc cho da dầu/da hỗn hợp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Hình thành tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận khi thực hiện các bước của quy trình chăm sóc da.
2. Nội dung 
2.1. Nguyên tắc chăm sóc da 
2.1.1. Nguyên tắc cơ bản
2.1.2. Nguyên tắc chăm sóc da thường
2.1.3. Nguyên tắc chăm sóc do da khô
2.1.4. Nguyên tắc chăm sóc da dầu
2.1.5. Nguyên tắc chăm sóc da hỗn hợp
2.1.6. Nguyên tắc chăm sóc da nhạy cảm
2.1.7. Nguyên tắc chăm sóc da lão hóa
2.2. Quy trình chăm sóc da thường/da khô
2.3. Quy trình chăm sóc da dầu/da hỗn hợp
2.4. Các điểm lưu ý trong quy trình chăm sóc da nhạy cảm.

BÀI 6: XÔNG HƠI TRONG CHĂM SÓC DA
Thời gian: 6 giờ (1 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được vai trò của xông hơi trong chăm sóc da
- Trình bày được chỉ định và cách sử dụng máy xông hơi
- Nêu được các điểm cần lưu ý khi thực hiện xông hơi
* Kỹ năng
- Thực hiện được các bước của kĩ thuật xông hơi trong chăm sóc da
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Thể hiện được thái độ cẩn thận và ân cần khi tiến hành tiến hành kĩ thuật.
2. Nội dung 
2.1. Vai trò của việc xông hơi trong chăm sóc da
2.2. Chỉ định xông hơi và cách sử dụng máy xông hơi
2.2.1. Chỉ định xông hơi
2.2.2. Máy xông hơi và cách sử dụng 
2.3. Những lưu ý khi xông hơi trong chăm sóc da
2.3.1. Chuẩn bị an toàn
2.3.2. Thao tác an toàn

BÀI 7: SỬ DỤNG ÁNH SÁNG LED TRONG CHĂM SÓC DA
Thời gian: 7 giờ (2 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được cơ chế tác dụng của ánh sáng Led trên da.
- Trình bày được ứng dụng của ánh sáng Led trong chăm sóc da.
* Kỹ năng
- Lựa chọn được ánh sáng Led phù hợp cho một số tình trạng da.
- Thực hiện được các bước sử dụng đèn Led trong chăm sóc một số tình trạng da.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Thể hiện tốt thái độ cảm thông, tỉ mỉ, ân cần khi thăm khám và điều trị bệnh nhân.
2. Nội dung 
2.1. Cơ chế tác dụng 
2.2. Những ứng dụng của led trong chăm sóc da
2.2.1. Lành thương 
2.2.2. Giảm phản ứng viêm 
2.2.3. Giảm đau 
2.2.4. Trẻ hóa da 
2.2.5. Tác dụng ngăn ngừa các biểu hiện trên da 
2.2.6. Tăng khả năng thẩm thấu các chất khi bôi thoa trong chăm sóc da 
2.2.7. Hỗ trợ điều trị mụn trứng cá
2.3. Tính an toàn 
2.4. Ứng dụng
2.4.1. Chỉ định
2.4.2. Chống chỉ định

BÀI 8: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẪN THUỐC QUA DA KHÔNG XÂM LẤN 
Thời gian: 12 giờ (2 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Nêu được các cách thức thuốc vào da
- Trình bày được chỉ định, chống chỉ định của một số phương pháp dẫn thuốc qua da không xâm lấn (điện di, điện chuyển ion, siêu âm)
* Kỹ năng:
- Thực hiện được các bước điện di trong chăm sóc da
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Thể hiện thái độ tỷ mỉ, ân cần trong quá trình tiến hành kĩ thuật. thân thiện, cởi mở
2. Nội dung 
2.1. Cách thức thuốc vào da
2.2. Điện di ion và điện chuyển ion
2.2.1. Cơ chế
2.2.2. Chỉ định và chống chỉ định
2.2.3. Tác dụng phụ
2.2.4. Quy trình kĩ thuật
2.3. Siêu âm dẫn thuốc ion
2.3.1. Cơ chế
2.3.2. Chỉ định và chống chỉ định
2.3.3. Quy trình kĩ thuật

BÀI 9: MASSAGE TRONG CHĂM SÓC DA 
Thời gian: 17 giờ (2 giờ lý thuyết + 15 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Nêu được tác dụng của massage trong chăm sóc da
- Trình bày được chỉ định, chống chỉ định của massage da
* Kỹ năng:
- Thực hiện được các bước massage da mặt
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Thể hiện thái độ tỷ mỉ, ân cần trong quá trình tiến hành kĩ thuật.
2. Nội dung 
2.1. Khái niệm và phân loại massage
2.1.1. Khái niệm massage
2.1.2. Phân loại massage
2.1.3. Các kỹ thuật massage cơ bản
2.2. Tác dụng của massage da mặt
2.3. Chỉ định và chống chỉ định
2.3.1. Chỉ định
2.3.2. Chống chỉ định
2.4. Quy trình massage da mặt
2.4.1. Chuẩn bị
2.4.2. Kỹ thuật

BÀI 10. BẢO VỆ DA KHỎI TÁC HẠI CỦA ÁNH NẮNG MẶT TRỜI
Thời gian: 8 giờ (3 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời lên da
- Trình bày được các biện pháp chống nắng
* Kỹ năng
- Tư vấn cho khách hàng về tác hại của ánh nắng lên da, các biện pháp chống nắng và sử dụng đúng được sản phẩm chống nắng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ khi tư vấn và chăm sóc.
2. Nội dung 
2.1. Ánh sáng mặt trời và tia cực tím 
2.1.1. Các phần của ánh sáng mặt trời
2.1.2. Tia cực tím (uv)
2.2. Ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời lên da
2.2.1. Cấp tính
2.2.2. Mạn tính
2.3. Các biện pháp chống nắng
2.3.1. Chỉ số tia cực tím-uvi (ultraviolet index)
2.3.2. Chống nắng bằng cách che chắn
2.3.3. Chống nắng bằng sản phẩm chống nắng dùng ngoài
2.3.4. Chống nắng bằng viên uống chống nắng

BÀI 11. CHĂM SÓC DA LÃO HÓA 
Thời gian: 7 giờ (2 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến lão hóa da.
- Trình bày được biểu hiện và hậu quả của lão hóa da.
- Trình bày được các biện pháp dự phòng lão hóa da.
* Kỹ năng
- Nhận biết được dấu hiệu lão hóa da trên bệnh nhân/ khách hàng cụ thể
- Thực hiện tư vấn các phương pháp điều trị và cách chăm sóc da trên tình huống bệnh nhân/ khách hàng cụ thể. 
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Thể hiện tốt thái độ cảm thông, tỉ mỉ, ân cần khi thăm khám và điều trị, chăm sóc bệnh nhân/khách hàng.
2. Nội dung 
2.1. Đại cương
2.2. Nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến lão hóa da
2.3. Đặc điểm và hậu quả của lão hóa da
2.4. Dự phòng lão hóa da 
2.5. Một số phương pháp điều trị lão hóa da 
2.6.  Kết luận.


BÀI 12. CHĂM SÓC DA MỤN TRỨNG CÁ
Thời gian: 18 giờ (3 giờ lý thuyết + 15 giờ thực hành)
1. Mục tiêu 
* Kiến thức
- Trình bày định nghĩa, cơ chế gây bệnh mụn trứng cá 
- Trình bày dấu hiệu của da mụn trứng cá
- Trình bày một số di chứng trên da do mụn trứng cá 
- Trình bày một số phương pháp chăm sóc da mụn trứng cá 
* Kỹ năng
- Thực hiện quy trình các bước chăm sóc da mụn trứng cá
* Năng tự chủ và chịu trách nhiệm
- Thể hiện tốt thái độ cảm thông, tỉ mỉ, ân cần khi thăm khám và chăm sóc khách hàng bị mụn trứng cá.
2. Nội dung 
2.1. Bệnh mụn trứng cá 
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Cơ chế gây bệnh mụn trứng cá
2.1.3. Dấu hiệu da bị mụn trứng cá
2.1.4. Di chứng bệnh trứng cá
2.1.5. Một số phương pháp chăm sóc da mụn trứng cá thông thường.

BÀI 13: CHĂM SÓC DA SAU MỘT SỐ THỦ THUẬT THẨM MĨ NỘI KHOA
Thời gian: 3 giờ (3 giờ lý thuyết + 0 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được khái niệm thủ thuật thẩm mỹ nội khoa không xâm lấn và thủ thuật xâm lấn.
- Trình bày ứng dụng một số thủ thuật thẩm mỹ nội khoa không xâm lấn và xâm lấn trong da liễu thẩm mỹ.
- Trình bày được chỉ định, chống chỉ định áp dụng một số thủ thuật thẩm mỹ nội khoa.
* Kỹ năng
- Thực hiện chăm sóc da sau một số thủ thật thẩm mỹ nội khoa không xâm lấn. 
- Thực hiện chăm sóc da sau một số thủ thuật thẩm mỹ nội khoa xâm lấn.
* Năng tự chủ và chịu trách nhiệm
- Thể hiện tốt thái độ cảm thông, tỉ mỉ, ân cần khi thăm khám và điều trị, chăm sóc khách hàng.
2. Nội dung 
2.1. Chăm sóc da sau một số thủ thuật thẩm mỹ nội khoa không xâm lấn
2.1.1. Triệt lông
2.1.2. Laser tonning
2.1.3. Laser cacbon
2.2. Chăm sóc da sau thủ thuật thẩm mỹ nội khoa xâm lấn
2.2.1. Mesotherapy
2.2.2. Thủ thuật bóc tách bề mặt

BÀI 14: GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ 
TRONG CHĂM SÓC DA
Thời gian: 2 giờ (2 giờ lý thuyết + 0 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được một số thiết bị sử dụng trong chăm sóc da.
- Trình bày được ứng dụng một số thiết bị thường dùng trong chăm sóc da.
* Kỹ năng
- Nhận biết được các thiết bị thường dùng trong chăm sóc da.
- Sử dụng được một số thiết bị dùng trong chăm sóc da.
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Thể hiện tốt thái độ cảm thông, tỉ mỉ, ân cần khi thăm khám và điều trị, chăm sóc khách hàng.
2. Nội dung 
2.1. Máy 5 in 1
2.2. Máy xông hơi
2.2.1. Đại cương
2.2.2. Ứng dụng
2.3. Máy tiệt trùng dụng cụ
2.3.1. Đại cương
2.3.2. Tính năng của máy tiệt trùng dụng cụ tia uv
2.3.3. Hướng dẫn sử dụng tủ tiệt trùng dụng cụ  
2.4. Máy triệt lông diode laser 
2.4.1. Máy triệt lông diode laser
2.4.2. Máy triệt lông ipl
2.5. Máy laser yag
2.5.1. Đại cương
2.5.2. Ứng dụng
2.6. Máy laser CO2
2.6.1. Đại cương
2.6.2. Cơ chế của laser fraction CO2
2.6.3. Ưu điểm laser fractional CO2
2.6.4. Ứng dụng
2.7.  Máy ánh sáng sinh học omega light 
2.7.1. Đại cương
2.7.2. Ứng dụng
2.8. Máy rf
2.8.1. Đại cương
2.8.2. Ứng dụng 
2.9. Máy hifu 
2.9.1. Đại cương
2.9.2. Ứng dụng
2.10. Máy giảm béo
2.10.1. Đại cương
2.10.2. Ứng dụng
2.11.  Phi thuyền tắm trắng
2.11.1. Đại cương
2.11.2. Ứng dụng 
2.12. Máy tiêm mesotherapy
2.12.1. Đại cương
2.12.2. Ứng dụng 
2.13. Máy đốt mụn ruổi, hạt cơm, tàn nhang
2.14. Tủ hấp khăn.
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
- Phòng học: 
+ Học lý thuyết: giảng đường đủ ánh sáng và thiết bị học lý thuyết cho 1 lớp 25-35 người. Nếu học trực tuyến, cần đủ thiết bị dạy – học trực tuyến cho giảng viên và sinh viên.
+ Học thực hành: phòng thực hành phù hợp cho 1 lớp 18 người
- Trang thiết bị máy móc:
+ Học lý thuyết trực tiếp 
Máy tính, Projector, bút chỉ slide, bảng phấn, giấy Ao và bút dạ 
+ Học lý thuyết trực tuyến: thiết bị dạy – học trực tuyến cho giảng viên và sinh viên (máy tính, cá nhân, internet, thiết bị nghe nhìn, phần mềm học trực tuyến (zoom).
+ Học thực hành: máy móc, thiết bị chăm sóc da cơ bản, mặt nạ silicon.
- Học liệu 
+ Tài liệu hướng dẫn để thực hiện môn học 
+ Tranh sơ đồ huyệt vị.
+ Tranh huyệt vị, tinh dầu để xoa bóp, bấm huyệt., các vị thuốc để chế biến bài thuốc. 
+ Các hóa chất, mỹ phẩm, dược mỹ phẩm để thực hành chăm sóc da.
V.  Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kiến thức
· Trình bày được các cách phân loại da
· Trình bày được tác dụng của một số chất thông dụng trong mỹ phẩm chăm sóc da
· Trình bày được vai trò và phân loại chất dưỡng ẩm, chất làm sạch da
· Trình bày được nguyên tắc và các bước chăm sóc cho từng loại da
· Trình bày được chỉ định và cách sử dụng máy xông hơi trong chăm sóc da
· Trình bày được cơ chế tác dụng và ứng dụng của ánh sáng LED trong chăm sóc da
· Trình bày được chỉ định, chống chỉ định của một số phương pháp dẫn thuốc qua da không xâm lấn.
· Trình bày được tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của massage trong chăm sóc da
· Trình bày được ảnh hưởng của mặt trời lên da và các biện pháp chống nắng
· Trình bày được biểu hiện của lão hóa da và các biện pháp dự phòng
· Trình bày được các dấu hiệu của mụn trứng cá và một số phương pháp chăm sóc da mụn trứng cá
· Trình bày được một số thủ thuật thẩm mĩ nội khoa ứng dụng trong da liễu thẩm mĩ.
· Trình bày được chỉ định, chống chỉ định, biến chứng của kĩ thuật lăn kim/phi kim.
* Kỹ năng
· Chuẩn bị đúng và đầy đủ các thiết bị, dụng cụ, mỹ phẩm trong các quy trình chăm sóc da 
· Phân loại được da theo các cách phân loại
· Tư vấn được cho khách hàng sử dụng mỹ phẩm phù hợp trong chăm sóc da
· Thực hành được kĩ thuật chụp phân tích da bằng máy chụp
· Nhận biết và lựa chọn được sản phẩm làm sạch và sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp cho từng loại da
· Thực hành đúng các bước chăm sóc cơ bản cho các loại da 
· Thực hành được kĩ thuật xông hơi trong chăm sóc da
· Lựa chọn được chế độ ánh sáng LED phù hợp và thực hiện được các bước sử dụng đèn LED
· Thực hành đúng các bước điện di trong chăm sóc da 
· Thực hiện được các bước massage mặt
· Tư vấn được tác hại của ánh nắng lên da và các biện pháp chống nắng, sử dụng đúng sản phẩm chống nắng
· Nhận biết được dấu hiệu lão hóa da và tư vấn chăm sóc
· Thực hiện được các bước chăm sóc da mụn trứng cá
· Thực hiện được các bước chăm sóc da sau một số thủ thuật xâm lấn và không xâm lấn trong thẩm mỹ da. 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở 
1. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Hiểu biết kiến thức cơ bản về chăm sóc da
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Thực hành chăm sóc da theo tình huống cụ thể
	Thực hành
	Buổi học TH 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống
	Thực hành
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng để thực hành tại cơ sở spa, vật lý trị liệu.
1. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm, thực hành.
1. Những trọng tâm cần chú ý: quy trình kỹ thuật thực hành đảm bảo đúng nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn, đúng pháp luật và đạo đức để an toàn và hiệu quả.
1. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc: 
	Môn Chăm sóc sắc đẹp, trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Giáo trình “Chăm sóc da cơ bản”, tài liệu nội bộ.
Tài liệu tham khảo:
- Bệnh học Da liễu tập 1. Trường Đại học Y Hà Nội. Nhà xuất bản Y học
- Chăm sóc da trọn đời tập 1. BS Hoàng Văn Tâm. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chăm sóc da thẩm mĩ. PGS.TS Huỳnh Văn Bá. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thẩm mĩ FOB
- Chăm sóc da thẩm mĩ. Bệnh viện Da liễu trung ương, tài liệu lưu hành nội bộ
- Thẩm mĩ nội khoa. Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Y học.
 









1. [bookmark: _Toc156898453]Tên mô đun: Thực tập cơ sở 1 (Chăm sóc da)
Mã môn học: MĐ 17
Thời gian thực hiện: 270 Giờ; (lý thuyết: 0 giờ; thực hành: 0 giờ; thực tập cơ sở 270 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ 6 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là mô đun 8-13. 
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả mô đun: Sinh viên học môn học này được thực hành các kỹ năng đã học ở các môn để hoàn thiện năng lực và trải nghiệm hiệu quả thực hành trên khách hàng thật.
II. Mục tiêu mô đun:
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc da, y học cổ truyền
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
III. Nội dung chương trình: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Tên bài
	Số giờ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực tập lâm sàng
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Kỹ thuật chăm sóc da thông thường
	200
	
	200
	

	2
	Bài 2. Kỹ thuật chăm sóc da mụn trứng cá
	70
	
	70
	

	
	Tổng
	270
	
	270
	


Sinh viên thực hành các kỹ thuật trên trong 4 tuần liên tục tại cơ sở thực hành. Giờ kiểm tra nằm trong giờ học. 
2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: KỸ THUẬT CHĂM SÓC DA THÔNG THƯỜNG
Thời gian 200 giờ (lâm sàng)
1. Mục tiêu: 
	* Kỹ năng
-	Thực hành đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc da, y học cổ truyền, vật lý trị liệu
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
-	Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở.


2. Nội dung:
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên trên tình huống khách hàng cụ thể trên lâm sàng,
- Sinh viên thực hành chăm sóc khách hàng tại cơ sở Spa, chăm sóc da: làm thủ tục tiếp đón, ghi hồ sơ bàn giao, thực hiện thủ thuật, hỗ trợ.
- Lượng giá: bằng bảng kiểm thực hành.

BÀI 2: KỸ THUẬT CHĂM SÓC DA MỤN TRỨNG CÁ
Thời gian 70 giờ (lâm sàng)
1. Mục tiêu: 
	* Kỹ năng
-	Thực hành đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc da mụn
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
-	Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở.


2. Nội dung:
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên trên tình huống khách hàng cụ thể trên lâm sàng,
- Sinh viên thực hành chăm sóc khách hàng tại cơ sở Spa, chăm sóc da: làm thủ tục tiếp đón, ghi hồ sơ bàn giao, thực hiện thủ thuật, hỗ trợ.
- Lượng giá: bằng bảng kiểm thực hành.
2. Nội dung:
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên trên tình huống khách hàng cụ thể trên lâm sàng,
- Sinh viên thực hành chăm sóc khách hàng tại cơ sở Spa, chăm sóc da: làm thủ tục tiếp đón, ghi hồ sơ bàn giao, thực hiện thủ thuật, hỗ trợ.
- Lượng giá: bằng bảng kiểm thực hành.
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
Phòng học: thẩm mỹ viện, trung tâm Spa/ bệnh viện có khoa chăm sóc da và khoa YHCT – PHCN có đủ điều kiện thực hành. Nội dung thực hành không có xâm lấn trên khách hàng.
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc da, y học cổ truyền, vật lý trị liệu
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Thực hành hàng ngày
	Thực hành trên khách hàng
	Trong quá trình thực tập
	Hệ số 1

	BT2
	Báo cáo thu hoạch đợt thực hành
	Tiểu luận
	Cuối đợt thực tập
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống thật
	Thực hành
 
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng để thực hành tại cơ sở spa, vật lý trị liệu. Sinh viên thực hành các kỹ thuật trên trong 4 tuần liên tục trên khách hàng thực và theo yêu cầu thực tế của khách hàng. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn.
· Đối với sinh viên
· Thực hành trên khách hàng. Yêu cầu với sinh viên: sinh viên tối thiểu thực hiện đúng các bước của kỹ thuật, an toàn, hiệu quả, kỹ năng giao tiếp tốt. Khách hàng chấp nhận được kết quả thực hiện kỹ thuật.
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm thực hành cuối ngày để rút kinh nghiệm.
3. Những trọng tâm cần chú ý: đảm bảo đúng pháp luật, đạo đức và an toàn cho chính mình và khách hàng.
[bookmark: _Toc156898454]Tên mô đun: Nghệ thuật làm móng
Mã môn học: MĐ 18
Thời gian thực hiện: 75 giờ; (lý thuyết: 15 giờ; thực hành: 60 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học).
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ 8 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là mô đun 10m 11. Các môn học có thể song hành: Trang diểm cơ bản, Chăm sóc da cơ bản, Nghệ thuật tạo mẫu tóc, nghệ thuật phun xăm và thêu thẩm mỹ.
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả mô đun: Mô đun giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về chăm sóc móng, vẽ móng nghệ thuật.
II. Mục tiêu mô đun:
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về làm móng
· Trình bày được các mẫu móng cơ bản hiện nay
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình kỹ thuật làm móng cơ bản
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
III. Nội dung chương trình
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian môn học:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1. Chăm sóc móng căn bản 
	5
	5
	0

	2
	Bài 2. Nghệ thuật trang trí móng, đắp móng bột
	5
	5
	0

	3
	Bài 3. Vẽ bột nổi 3D, đắp gel
	5
	4
	1

	4
	Kỹ thuật nhặt da
	5
	0
	5

	5
	Kỹ thuật tạo khuôn móng
	5
	0
	5

	6
	Kỹ thuật sơn tròn khóe, sơn Fench
	5
	0
	5

	7
	Kỹ thuật sử dụng cọ chấm bi, cọ hoa cúc, cọ râu
	5
	0
	5

	8
	Kỹ thuật ẩn nhũ, ẩn xà cừ, ẩn giấy nhún, tráng gương
	5
	0
	5

	9
	Kỹ thuật đắp móng Gel
	5
	0
	5

	10
	Kỹ thuật tạo phom móng Gel 
	5
	0
	5

	11
	Kỹ thuật sử dụng máy mài
	5
	0
	5

	12
	Kỹ thuật ẩn nhũ, ẩn xà cừ, ẩn giấy nhún trong đắp Gel
	5
	0
	5

	13
	Kỹ thuật kéo gel nhện và Design
	5
	0
	5

	14
	Kỹ thuật tạo vân đá
	5
	0
	5

	
	Kiểm tra hệ số
	5
	1
	4

	Tổng
	75
	15
	60


2. Nội dung chi tiết

BÀI 1: CHĂM SÓC MÓNG CĂN BẢN
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
-	Trình bày được cấu trúc móng và các bệnh thường gặp về móng, cách điều trị cũng như chăm sóc móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
-	Nắm được nguyên tắc, chuẩn mực nghề nghiệp
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Hiểu biết chung về móng
2.1.1. Cấu tạo móng
2.1.2. Các bệnh thường gặp
2.1.3. Chăm sóc móng
2.2. Hiểu biết chung về nghề móng
2.2.1. Lịch sử phát triển
2.2.2. Nguyên tắc nghề nghiệp
2.2.3. Định hướng phát triển


BÀI 2: NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ MÓNG, ĐẮP MÓNG BỘT
Thời gian: 5 giờ lý thuyết 
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
-	Trình bày được các cách trang trí móng 
- Trình bày được các sản phẩm, hóa chất dùng để vẽ móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Hiểu biết chung
1.1. Khái niệm
1.2. Mục tiêu
2. Các sản phẩm sử dụng
2.1. Các kỹ thuật trang trí móng
2.2. Các kỹ thuật đắp bột


BÀI 3: VẼ BỘT NỔI 3D, ĐẮP GEL
Thời gian: 5 giờ  
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
-	Trình bày được các phương pháp vẽ bột nổi 3D
-	Trình bày được kỹ thuật đắp gel
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Hiểu biết chung
1.1. Khái niệm
1.2. Mục tiêu
2. Các sản phẩm sử dụng
2.1. Các kỹ thuật vẽ bột nổi 
2.2. Kỹ thuật đắp gel


BÀI 4. KỸ THUẬT NHẶT DA
Thời gian: 5 giờ thực hành 
1. Mục tiêu:
* Kỹ năng
-	Thực hiện được kỹ thuật nhặt da quanh móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Chuẩn bị
2. Tiến hành
3. Các bước cần lưu ý
4. Tổ chức thực tập
5. Các phụ lục kẻm theo.


BÀI 5. KỸ THUẬT TẠO KHUÔN MÓNG
Thời gian: 5 giờ thực hành 

1. Mục tiêu:
* Kỹ năng
-	Thực hiện được kỹ thuật tạo khuôn trên móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Chuẩn bị
2. Tiến hành
3. Các bước cần lưu ý
4. Tổ chức thực tập
5. Các phụ lục kẻm theo.

BÀI 6. KỸ THUẬT SƠN TRÒN KHÓE, SƠN FENCH
Thời gian: 5 giờ thực hành 

1. Mục tiêu:
* Kỹ năng
-	Thực hiện được kỹ thuật sơn tròn khóe, sơn Fench trên móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Chuẩn bị
2. Tiến hành
3. Các bước cần lưu ý
4. Tổ chức thực tập
5. Các phụ lục kẻm theo.


BÀI 7. KỸ THUẬT SỬ DỤNG CỌ CHẤM BI, CỌ HOA CÚC, CỌ RÂU

Thời gian: 5 giờ thực hành 
1. Mục tiêu:
* Kỹ năng
-	Sử dụng thành thạo các loại cọ cho từng kĩ thuật.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Chuẩn bị
2. Tiến hành
3. Các bước cần lưu ý
4. Tổ chức thực tập
5. Các phụ lục kẻm theo.

BÀI 8. KỸ THUẬT ẨN NHŨ, ẨN XÀ CỪ, ẨN GIẤY NHÚN, TRÁNG GƯƠNG
Thời gian: 5 giờ thực hành 
1. Mục tiêu:
* Kỹ năng
-	Thực hiện được kỹ thuật ẩn nhũ, ẩn xà cừ, giấy nhún và tráng gương trên móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Chuẩn bị
2. Tiến hành
3. Các bước cần lưu ý
4. Tổ chức thực tập
5. Các phụ lục kẻm theo.


BÀI 9. KỸ THUẬT ĐẮP MÓNG GEL
Thời gian: 5 giờ thực hành 
1. Mục tiêu:
* Kỹ năng
-	Thực hiện được kỹ thuật tạo phom móng gel
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Chuẩn bị
2. Tiến hành
3. Các bước cần lưu ý
4. Tổ chức thực tập
5. Các phụ lục kẻm theo.

BÀI 10. KỸ THUẬT TẠO PHOM MÓNG GEL
Thời gian: 5 giờ thực hành 
1. Mục tiêu:
* Kỹ năng
-	Thực hiện được kỹ thuật đắp gel trên móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Chuẩn bị
2. Tiến hành
3. Các bước cần lưu ý
4. Tổ chức thực tập
5. Các phụ lục kẻm theo.

BÀI 11. KỸ THUẬT SỬ DỤNG MÁY MÀI
Thời gian: 5 giờ thực hành 

1. Mục tiêu:
* Kỹ năng
-	Thực hiện được kỹ thuật mài và phá móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Chuẩn bị
2. Tiến hành
3. Các bước cần lưu ý
4. Tổ chức thực tập
5. Các phụ lục kẻm theo.


BÀI 12. KỸ THUẬT ẨN NHŨ, ẨN XÀ CỪ, ẨN GIẤY NHÚN TRONG ĐẮP GEL
Thời gian: 5 giờ thực hành 
1. Mục tiêu:
* Kỹ năng
-	Thực hiện được kỹ thuật ẩn nhũ, ẩn xà cừ, giấy nhún trong đắp gel trên móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Chuẩn bị
2. Tiến hành
3. Các bước cần lưu ý
4. Tổ chức thực tập
5. Các phụ lục kẻm theo.

BÀI 13. KỸ THUẬT KÉO GEL NHỆN VÀ DESIGN
Thời gian: 5 giờ thực hành 
1. Mục tiêu:
* Kỹ năng
-	Thực hiện được kỹ thuật kéo gel nhện và design trên móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Chuẩn bị
2. Tiến hành
3. Các bước cần lưu ý
4. Tổ chức thực tập
5. Các phụ lục kẻm theo.

BÀI 14. KỸ THUẬT TẠO VÂN ĐÁ

Thời gian: 5 giờ thực hành
1. Mục tiêu:
* Kỹ năng
-	Thực hiện được kỹ thuật tạo vân đá trên trên móng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1. Chuẩn bị
2. Tiến hành
3. Các bước cần lưu ý
4. Tổ chức thực tập
5. Các phụ lục kẻm theo.

IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học: 
+ Học lý thuyết: giảng đường đủ ánh sáng và thiết bị học lý thuyết cho 1 lớp 25-35 người. Nếu học trực tuyến, cần đủ thiết bị dạy – học trực tuyến cho giảng viên và sinh viên.
+ Học thực hành: phòng thực hành phù hợp cho 1 lớp 18 người
- Trang thiết bị máy móc:
+ Học lý thuyết trực tiếp 
Máy tính, Projector, bút chỉ slide, bảng phấn, giấy Ao và bút dạ 
+ Học lý thuyết trực tuyến: thiết bị dạy – học trực tuyến cho giảng viên và sinh viên (máy tính, cá nhân, internet, thiết bị nghe nhìn, phần mềm học trực tuyến (zoom).
+ Học thực hành: dụng cụ để thực hành sơn vẽ, đắp móng.
+ Móng giả.
- Học liệu 
+ Tài liệu hướng dẫn để thực hiện môn học 
+ Các hóa chất, mỹ phẩm, dược mỹ phẩm để thực hành sơn vẽ, đắp móng.
+ Móng giả
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về làm móng
· Trình bày được các mẫu móng cơ bản hiện nay
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình kỹ thuật làm móng cơ bản
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Hiểu biết kiến thức cơ bản về chăm sóc móng
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống chăm sóc móng thực tế
	Thực hành
	Buổi học TH 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống
	Thực hành
 
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng trong chương trình môn học Nghệ thuật làm móng cơ bản và Nghệ thuật làm móng nâng cao, Thực tập cơ sở 2, Thực tế nghề nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm, thực hành.
3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 3-6
4. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc: Bộ môn Chăm sóc sắc đẹp, Giáo trình Nghệ thuật làm móng, tài liệu lưu hành nội bộ.
Tài liệu tham khảo:
· Habia nail forum– Nguyên tắc nghề nghiệp cho ngành làm móng, 2007
· Chương trình đạo tạo nghề của World Nail School














[bookmark: _Toc156898455]Tên mô đun: Tạo mẫu tóc
Mã môn học: MĐ 19
Thời gian thực hiện: 75 giờ; (lý thuyết: 15 giờ; thực hành: 60 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là mô đun 10 -11.
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả môn học: Mô đun giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về.
II. Mục tiêu mô đun:
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về đặc điểm của tóc và da đầu 
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc tóc, da đầu và thực hiện thiết kế được một số kiểu tóc đơn giản
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở 
III. Nội dung chương trình
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian mô đun:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1. Đánh giá đặc điểm của tóc
	6
	1
	5

	2
	Bài 2. Kỹ thuật gội đầu
	17
	2
	15

	3
	Bài 3. Kỹ thuật sấy tóc
	12
	2
	10

	4
	Bài 4. Kỹ thuật ủ/hấp
	7
	2
	5

	5
	Bài 5. Kỹ thuật massage da đầu
	8
	3
	5

	6
	Bài 6. Kỹ thuật tạo một số kiểu tóc đơn giản
	25
	5
	20

	Tổng
	75
	15
	60


2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÓC
Thời gian: 6 giờ (1 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được cấu tạo và cấu trúc của tóc, đặc điểm của các loại tóc và da đầu, mộ số bệnh lý về tóc và da đầu.
* Kỹ năng
- Thực hiện phân loại được các loại tóc và da đầu
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Cấu tạo và cấu trúc của tóc
2.2. Phân loại và xác định loại tóc
2.3. Phân loại da đầu
2.4. Bệnh lý về tóc và da đầu

BÀI 2: KỸ THUẬT GỘI ĐẦU
Thời gian: 17 giờ (2 giờ lý thuyết + 15 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày các loại sản phẩm chăm sóc tóc  phù hợp với từng loại tóc 
* Kỹ năng
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật gội đầu
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
4. Lựa chọn dầu gội
4. Chải tóc và chia tóc
4. Gội đầu thường
4. Gội tóc uốn, nhuộm, tẩy

BÀI 3: KỸ THUẬT SẤY TÓC
Thời gian: 12 giờ (2 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được các mức nhiệt độ để sấy tóc phù hợp với từng loại tóc 
* Kỹ năng
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sấy tóc
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
4. Nhiệt và tác động bởi nhiệt lên tóc
4. Các mức nhiệt phù hợp với các loại tóc
4. Các hình thức sấy tóc phù hợp từng kiểu tóc uốn/nhuộm/duỗi


BÀI 4: KỸ THUẬT Ủ/HẤP TÓC
Thời gian: 7 giờ (2 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được tác dụng của ủ/hấp tóc và các mức nhiệt độ để ủ/hấp tóc phù hợp với từng loại tóc
* Kỹ năng
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật ủ/hấp tóc
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Tác dụng của ủ/hấp tóc
2.2. Các mức nhiệt phù hợp với các loại tóc
2.3. Ủ/hấp tóc phù hợp từng kiểu tóc uốn/nhuộm/duỗi

BÀI 5: KỸ THUẬT MASSAGE DA ĐẦU
Thời gian: 8 giờ (3 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được tác dụng của massage da đầu
* Kỹ năng
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật massage da đầu
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Tác dụng của massage da đầu
2.2. Các kỹ thuật massage da đầu

BÀI 6: KỸ THUẬT TẠO MỘT SỐ KIỂU TÓC ĐƠN GIẢN
Thời gian: 25 giờ (5 giờ lý thuyết + 20 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được một số kiểu tóc phù hợp với từng gương mặt
* Kỹ năng
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật tạo một số kiểu đơn giản, theo mẫu
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Các kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt
2.2. Các kiểu tết tóc đơn giản
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
- Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. Phòng thực hành gội đầu.
- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến. Thiết bị dụng cụ thực hành gội đầu, massage da đầu, sấy tóc, tết tóc.
- Học liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan, manocanh tóc giả, dầu gội, dầu dưỡng tóc, keo định hình tóc;
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về đặc điểm của tóc và da đầu 
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc tóc, da đầu và thực hiện thiết kế được một số kiểu tóc đơn giản
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở 
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Hiểu biết kiến thức cơ bản
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống
	Thực hành
	Buổi học TH 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống
	Thực hành
	Kết thúc môn học
	60%



VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm, thực hành.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu học tập: Tài liệu lưu hành nội bộ

















[bookmark: _Toc156898456]Tên mô đun: Trang điểm cơ bản
[bookmark: _Toc156896530]Mã mô đun: MĐ 20
Thời gian thực hiện: 75 giờ; (lý thuyết: 15 giờ; thực hành: 60 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ 10 bắt buộc trong chương trình đào tạo. 
· Điều kiện tiên quyết:
Mô đun tiên quyết: các môn cơ sở ngành và môn tiên quyết.
Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của sinh viên: mô tả và vận dụng được kiến thức các mô đun trên, đặc biệt kiến thức về mỹ phẩm, vẽ mỹ thuật, nhiếp ảnh và kiến thức về thiết kế tạo mẫu.
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc.
Mô tả mô đun: 
Giới thiệu cho sinh viên ngành Chăm sóc sắc đẹp kiến thức cơ bản về trang điểm. Qua mô đun này sinh viên sẽ nắm vững các kỹ thuật lựa chọn mỹ phẩm trang điểm, một số kỹ thuật trang điểm cơ bản theo xu hướng thịnh hành. Từ đó, sinh viên có khả năng thực hiện được một số kỹ thuật trang điểm phù hợp.
II. Mục tiêu mô đun:
Sau khi học xong mô đun này, sinh viên có khả năng:
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về trang điểm
· Trình bày được nội dung thông tin bằng tiếng Anh của mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm
* Kỹ năng
· Phân tích và đưa ra được cách giải quyết được các vấn đề trong trang điểm bằng tư duy có hệ thống các vấn đề trong lĩnh vực làm đẹp 
· Thực hành được quy trình trang điểm cơ bản
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm 
· Xây dựng thái độ đúng đắn về cái đẹp, sử dụng mỹ phẩm, vị trí, vai trò của trang điểm trong cuộc sống 
III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian mô đun:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận/ tích hợp

	1
	Bài 1. Tổng quan về trang điểm
	5
	5
	0

	2
	Bài 2. Mỹ phẩm và các lựa chọn mỹ phẩm
	7
	2
	5

	3
	Bài 3. Phương pháp nhận dạng gương mặt và cách che khuyết điểm khuôn mặt
	8
	3
	5

	4
	Bài 4. Kỹ thuật tô điểm chân mày, vẽ sống mũi và tạo khối
	11
	1
	10

	5
	Bài 5. Kỹ thuật tô má hồng, son môi và trang điểm mắt
	11
	1
	10

	6
	Bài 6. Trang điểm cơ bản 
	3
	2
	30

	Tổng
	45
	15
	60


2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ TRANG ĐIỂM
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được khái niệm trang điểm, mỹ phẩm, sắc đẹp, nguồn gốc nghệ thuật trang điểm và quá trình phát triển nghệ thuật trang điểm
- Trình bày được các phong cách và mục đích trang điểm trong ngành thời trang
- Trình bày được các loại mỹ phẩm được sử dụng trong lịch sử
- So sánh được các phong cách và kỹ thuật trang điểm thời kỳ xưa và nay
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành
2. Nội dung 
2.1. Khái niệm trang điểm, mỹ phẩm
2.1.1. Khái niệm trang điểm
2.1.2. Khái niệm mỹ phẩm
2.2. Nguồn gốc của nghệ thuật trang điểm
2.3. Quá trình phát triển của nghệ thuật trang điểm
2.3.1. Trang điểm thời kỳ cổ đại
2.3.2. Trang điểm thời kỳ sơ khai
2.3.3. Trang điểm thời kỳ trung đại
2.3.4. Trang điểm thời kỳ phục hung
2.3.5 Trang điểm thế kỷ 19, 20
2.4. Khái niệm sắc đẹp
2.5. Các phong cách và mục đích trang điểm
2.5.1. Các phong cách trang điểm
2.5.2. Mục đích trang điểm

BÀI 2: MỸ PHẨM VÀ DỤNG CỤ TRANG ĐIỂM
Thời gian: 10 giờ (2 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được chức năng của các loại mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, tác hại của mỹ phẩm với da
- Trình bày được tên, ưu điểm, nhược điểm một số loại mỹ phẩm thương hiệu
* Kỹ năng
- Chọn được loại mỹ phẩm phù hợp với loại da
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành
2. Nội dung:
2.1. Mỹ phẩm trang điểm
2.1.1. Mỹ phẩm dưỡng da
2.1.2. Mỹ phẩm làm sạch da
2.1.3. Mỹ phẩm trang điểm nền
2.1.4. Mỹ phẩm tô sóng mũi
2.1.5. Mỹ phẩm trang điểm mắt
2.1.6. Mỹ phẩm tô má hồng
2.1.7. Mỹ phẩm tô môi
2.2. Dụng cụ trang điểm
2.2.1. Bông tẩy trang
2.2.2. Bông phấn
2.2.3. Mút tán kem
2.2.4. Bấm lông mi
2.2.5. Nhíp
2.2.6. Kéo
2.2.7. Tăm bông
2.2.8. Lông mi giả
2.2.9. Miếng dán mí
2.2.10. Keo dán mi
2.2.11. Miếng tạo hình chân mày
2.2.12. Các loại cọ

BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG GƯƠNG MẶT
Thời gian: 8 giờ (3 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm gương mặt chuẩn và các dạng gương mặt
- Trình bày được phương pháp trang điểm cho từng khuôn mặt
* Kỹ năng
- Nhận định được dạng khuôn mặt và chỉ ra được cách che khuyết điểm cho 
gương mặt
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành
2. Nội dung:
2.1. Phương pháp nhận dạng gương mặt
2.1.1. Nhận dạng gương mặt chuẩn
2.1.2. Các dạng gương mặt
2.2. Phương pháp trang điểm các dạng khuôn mặt
2.2.1. Mặt trái xoan
2.2.2. Mặt tròn
2.2.3. Mặt vuông
2.2.4. Mặt trái lê
2.2.5. Mặt dài
2.2.6. Mặt tam giác
2.2.7. Mặt trái tim
2.2.8. Mặt thoi
2.3. Các kỹ thuật che khuyết điểm khuôn mặt
2.3.1. Đánh phấn nền
2.3.2. Che khuyết điểm

BÀI 4: KỸ THUẬT TÔ ĐIỂM CHÂN MÀY, VẼ SÓNG MŨI
Thời gian: 11 giờ (1 giờ lý thuyết +10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm chân mày chuẩn, song mũi chuẩn, nguyên tắc chân mày và song mũi đẹp, các dạng chân mày, sóng mũi
- Trình bày được kỹ thuật chỉnh chân mày, vẽ sóng mũi và tạo khối
* Kỹ năng
- Chọn và vẽ được chân mày phù hợp khuôn mặt, vẽ được sóng mũi
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành
2. Nội dung:
2.1. Kỹ thuật tô điểm chân mày
2.1.1. Chân mày chuẩn
2.1.2. Nguyên tắc của chân mày đẹp
2.1.3. Kỹ thuật chỉnh chân mày
2.1.4. Các dạng chân mày
2.1.5. Chân mày và khuôn mặt
2.2. Kỹ thuật vẽ sóng mũi
2.2.1. Các dạng sóng mũi
2.2.2. Nguyên tắc và kỹ thuật tô sóng mũi
BÀI 5: KỸ THUẬT TÔ MÁ HỒNG, SON MÔI VÀ TRANG ĐIỂM MẮT
Thời gian: 11 giờ (1 giờ lý thuyết +10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được kỹ thuật tô má hồng, son môi và trang điểm mắt
* Kỹ năng
- Chọn màu phù hợp để tô má hồng, son môi và trang điểm mắt
- Thực hành được tô má hồng, son môi và trang điểm mắt
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành
2. Nội dung:
2.1. Kỹ thuật tô má hồng
2.1.1. Giới thiệu các màu má hồng
2.1.2. Kỹ thuật tô má hồng
- Má hồng cho gươmg mặt thường
- Má hồng cho gươmg mặt dài
- Má hồng cho gươmg mặt ngắn
2.2. Kỹ thuật tô son môi
2.2.1. Giới thiệu các màu son môi
2.2.2. Kỹ thuật tô son môi
2.2.3. Các kiểu tô son môi
2.2.4. Các điểm khắc phục với cặp môi
2.3. Kỹ thuật vẽ viền mắt
2.3.1. Giới thiệu các kiểu vẽ viền mắt
2.3.2. Kỹ thuật vẽ viền mắt cơ bản
2.4. Kỹ thuật trang điểm mắt
2.4.1. Các vùng tô màu mắt
2.4.2. Yêu cầu kỹ thuật
2.4.3. Các kiểu tô mắt
- Tán thường
- Tán ngang
- Tán xếch
- Nhấn mí
- Nhấn V

BÀI 6: TRANG ĐIỂM CƠ BẢN
Thời gian: 32 giờ (2 giờ lý thuyết + 30 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được kỹ thuật trang điểm cơ bản 
* Kỹ năng
- Thực hành được trang điểm cơ bản phù hợp màu da
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành
2. Nội dung:
2.1. Quy trình trang điểm
2.2. Yêu cầu kỹ thuật
IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. Phòng thực hành gội đầu.
- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến. Thiết bị dụng cụ thực hành trang điểm, bàn và gương trang điểm.
- Học liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan, các loại mỹ phẩm;
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về trang điểm
· Trình bày được nội dung thông tin bằng tiếng Anh của mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm
* Kỹ năng
· Phân tích và đưa ra được cách giải quyết được các vấn đề trong trang điểm bằng tư duy có hệ thống các vấn đề trong lĩnh vực làm đẹp 
· Thực hành được quy trình trang điểm cơ bản
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm 
· Xây dựng thái độ đúng đắn về cái đẹp, sử dụng mỹ phẩm, vị trí, vai trò của trang điểm trong cuộc sống 
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	· Các dòng mỹ phẩm ngày nay
· Nhận biết tên và chức năng mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm
· Nhận dạng khuyết điểm và che khuyết điểm khuôn mặt
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết
	Hệ số 1

	BT2
	Các kỹ thuật trang điểm, che khuyết điểm
	Thực hành
	TH buổi 3
	Hệ số 2

	BT3
	Phối hợp màu sắc phù hợp và tô các kiểu mắt khác nhau, kết hợp tô son và má hồng
	Thực hành
	Thực hành buổi 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Thực hành trang điểm hoàn chỉnh 1 khuôn mặt
	Thực hành
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng trong môn thực hành cơ sở 2, thực tế nghề nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm.
· Thực hành trang điểm theo yêu cầu của bài tập trên lớp và tại nhà.
· Thực hành trên lớp
3. Những trọng tâm cần chú ý: Rèn luyện kỹ năng lựa chọn các mỹ phẩm,  trang điểm cơ bản.
4. Tài liệu tham khảo
Tài liệu bắt buộc: 
[1] Nguyễn Thúy Loan (2018), Tài liệu học tập trang điểm căn bản, Nhà xuất bản Văn hóa phụ nữ Hồ Chí Minh.
[2] Vũ Minh Hạnh (2015), Tài liệu học tập trang điểm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
Tài liệu đọc thêm:
[3] Kim Seonjin (2006), công ty Nhân Trí Việt biên dịch, Sách dạy trang điểm, Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 
[4] Toyoshima Amano, phiên dịch Tao Takeda, Kỹ thuật phối màu trong thiết kế thời trang
[5] Mark Smith, Henna Body Art, Barnes&Noble, Inc
[6] Shahnaz Husain, Beauty Book, Orient Paperbacks
[7] Ngân Hà, Cẩm nang chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, NXB Phụ nữ 2005
[8] Linda Meredith, Khuôn mặt, mái tóc, Nghệ thuật quyến rũ của phái đẹp, NXB Phụ nữ. 














[bookmark: _Toc156898457]Tên mô đun: Nối mi thẩm mỹ
Mã mô đun: MĐ 16
Thời gian thực hiện: 75 giờ; (lý thuyết: 15 giờ; thực hành: 60 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của môn học: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ 11 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là mô đun 9 - 19. 
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả môn học: Môn học giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về.
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức
· Trình bày được các đặc điểm của mi và các kỹ thuật nối mi, uốn mi
Kỹ năng
· Thực hành đúng các quy trình kỹ thuật nối mi, uốn mi và tạo dáng mi đẹp
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở 
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian môn học:
	TT
	Tên chương/bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Đặc điểm của mi
	3
	3
	0

	2
	Kỹ thuật nối mi classic
	22
	2
	20

	3
	Kỹ thuật nối mi volume
	17
	2
	15

	4
	Kỹ thuật nối mi hoa hồng đen
	7
	2
	5

	5
	Kỹ thuật nối mi flat
	7
	2
	5

	6
	Kỹ thuật uốn mi 3D - 6D, kéo dài mi
	12
	2
	10

	7
	Cách chăm sóc và bảo quản mi nối, mi uốn
	7
	2
	5

	Tổng
	75
	15
	60


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Đặc điểm của mi
Thời gian: 3 giờ (lý thuyết)
Mục tiêu học tập:
*Kiến thức
1. Trình bày được các đặc điểm của mi tự nhiên, các bệnh về mi
Nội dung:
1. Sự phát triển của lông mi tự nhiên
2. Các bệnh về mi: 
2.1. Viêm bờ mi
2.2. Dị ứng

Bài 2: Kỹ thuật nối mi classic
Thời gian: 22 giờ (2 giờ lý thuyết + 20 giờ thực hành)

Mục tiêu học tập:
*Kiến thức
1. Trình bày được nguyên tắc cơ bản của nối mi classic
*Kỹ năng
2.  Thực hiện được đúng kỹ thuật nối mi Classic
*Năng lực tự chủ và trách nhiệm
3. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
Nội dung:
1. Nguyên tắc cơ bản nối mi Classic
2. Kỹ thuật nối mi Classic
2.1. Chuẩn bị
2.2. Các bước tiến hành
2.3. Lưu ý

Bài 3: Kỹ thuật nối mi Volume
Thời gian: 17 giờ (2 giờ lý thuyết + 15 giờ thực hành)
Mục tiêu học tập:
*Kiến thức
1. Trình bày được nguyên tắc cơ bản của nối mi Volume
*Kỹ năng
2.  Thực hiện được đúng kỹ thuật nối mi Volume
*Năng lực tự chủ và trách nhiệm
3. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
Nội dung:
1. Nguyên tắc cơ bản nối mi Volume
2. Kỹ thuật nối mi Volume

Bài 4: Kỹ thuật nối mi hoa hồng đen
Thời gian: 7 giờ (2 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
Mục tiêu học tập:
*Kiến thức
1. Trình bày được nguyên tắc cơ bản của nối mi hoa hồng đen
*Kỹ năng
2.  Thực hiện được đúng kỹ thuật nối mi hoa hồng đen
*Năng lực tự chủ và trách nhiệm
3. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
Nội dung:
1. Nguyên tắc cơ bản nối mi hoa hồng đen
2. Kỹ thuật nối mi hoa hồng đen 
2.1. Chuẩn bị
2.2. Các bước
2.3. Lưu ý

Bài 5: Kỹ thuật nối mi Flat
Thời gian: 7 giờ (2 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
Mục tiêu học tập:
*Kiến thức
1. Trình bày được nguyên tắc cơ bản của nối mi Flat
*Kỹ năng
2.  Thực hiện được đúng kỹ thuật nối mi Flat
*Năng lực tự chủ và trách nhiệm
3. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
Nội dung:
1. Nguyên tắc cơ bản nối mi Flat
2. Kỹ thuật nối mi Flat
2.1. Chuẩn bị
2.2. Các bước
2.3. Lưu ý
Bài 6: Kỹ thuật uốn mi 3D-6D, kéo dài mi
Thời gian: 12 giờ (2 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
Mục tiêu học tập:
*Kiến thức
1. Trình bày được nguyên tắc cơ bản của uốn mi 3D-6D, kéo dài mi
*Kỹ năng
2.  Thực hiện được đúng kỹ thuật uốn mi 3D-6D, kéo dài mi
*Năng lực tự chủ và trách nhiệm
3. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
Nội dung:
1. Nguyên tắc cơ bản uốn mi 3D-6D, kéo dài mi
2. Kỹ thuật uốn mi 3D-6D, kéo dài mi
2.1. Chuẩn bị
2.2. Các bước
2.3. Lưu ý

Bài 7: Cách chăm sóc và bảo quản mi nối, mi uốn
Thời gian: 7 giờ (2 giờ lý thuyết + 5 giờ thực hành)
Mục tiêu học tập:
*Kiến thức
1. Trình bày các vấn đề gặp phải với mi sau khi uốn, nối
*Kỹ năng
2.  Thực hiện được cách chăm sóc mi sau khi uốn, nối đúng kỹ thuật 
*Năng lực tự chủ và trách nhiệm
3. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
Nội dung:
1. Các vấn đề gặp phải của mi sau khi uốn, nối
2. Kỹ thuật chăm sóc mi nối, mi uốn 
2.1. Chuẩn bị
2.2. Các bước
2.3. Lưu ý
IV. Điều kiện thực hiện môn học
· Phòng học: lý thuyết học tại giảng đường, thực hành tại phòng thực hành. 
· Trang thiết bị máy móc:  Máy chiếu
· Học liệu: 
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
Đánh giá kiến thức và kỹ năng qua các bài tập kiểm tra lý thuyết và thực hành. Sinh viên sẽ phải hoàn thành 02 điểm kiểm tra, 1 điểm kiểm tra thường xuyên hình thức trắc nghiệm/ tự luận/ bài báo cáo, 1 điểm kiểm tra định kỳ bằng hình thức thực hành. Đánh giá kết thúc môn học chiếm 60% được đánh giá bằng 1 bài thi trắc nghiệm.
Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
· Đủ điều kiện dự thi nếu không nghỉ quá 30% giờ học lý thuyết, tham gia đầy đủ buổi học thực hành và trung bình kiểm tra ≥ 5,0. 
· Sinh viên được đánh giá đạt môn học nếu tổng kết môn học ≥ 4,0 (thang điểm tính theo thang điểm 10).
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Hiểu biết kiến thức cơ bản
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống
	Thực hành
	Buổi học TH 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống
	Thực hành
 
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng trong môn thực hành cơ sở 2, thực tế nghề nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm, thực hành.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Rèn luyện các kỹ thuật nối mi, uốn mi và chăm sóc mi sau khi nối, uốn.
4. Tài liệu tham khảo: lưu hành nội bộ


[bookmark: _Toc156898458]Tên mô đun: Nghệ thuật phun xăm và thêu
Mã mô đun: MĐ 22
Thời gian thực hiện: 75 giờ; (lý thuyết: 15 giờ; thực hành: 60 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ 12 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là mô đun 11-13. 
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả mô đun: Mô đun giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về.
II. Mục tiêu mô đun:
*Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về phun săm và thêu
*Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình kỹ thuật phun săm và thêu phù hợp với từng khuôn mặt
*Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở 
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian môn học:
	TT
	Tên chương/bài
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Tổng quan ngành phun xăm
Phun thêu thẩm mỹ chân mày và cách xử lý lông mày trổ xanh, trổ đỏ
	5
	5
	0

	2
	Phun mí mắt
Phun môi và cách xử lý môi thâm loang
	5
	5
	0

	3
	Phân tích bảng màu lông mày, môi và cách pha màu
Phun hồng nhũ hoa
	5
	5
	0

	4
	Vẽ dáng và đi khung lông mày trên da giả
	5
	0
	5

	5
	Phun lông mày hiệu ứng 3D
	5
	0
	5

	6
	Phun lông mày hiệu ứng ombre
	5
	0
	5

	7
	Phun lông mày hiệu ứng bột chì
	5
	0
	5

	8
	Vẽ dáng mí mắt mèo và đi khung mí trên da giả
	5
	0
	5

	9
	Phun mí mắt mèo
	5
	0
	5

	10
	Vẽ dáng môi và đi khung viền môi trên da giả
	5
	0
	5

	11
	Kỹ thuật phun môi lụa
	5
	0
	5

	12
	Kỹ thuật phun môi xí muội
	5
	0
	5

	13
	Kỹ thuật phun môi 3D
	5
	0
	5

	14
	Phun màu nhũ hoa
	10
	0
	10

	 
	Tổng
	75
	15
	60



2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Tổng quan về ngành phun xăm
         Phun thêu thẩm mỹ chân mày và cách xử lý lông mày trổ xanh, trổ đỏ
Thời gian: 05 giờ (05 giờ lý thuyết)
1. Mục tiêu 
* Kiến thức
- Trình bày được khái niệm về phun xăm và ưu điểm của phun xăm
- So sánh được sự khác biệt giữa kỹ thuật phun và kỹ thuật xăm
- Trình bày được nhân tướng, ý nghĩa và các dáng chân mày
- Trình bày được cách xử lý lông mày
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.1. Khái niệm phun xăm 
2.2. Ưu điểm của phun xăm thẩm mỹ
2.3. Sự khác biệt giữa kỹ thuật phun và kỹ thuật xăm
2.4. Nhân tướng lông mày
2.5. Ý nghĩa lông mày
2.6. Lông mày và tính cách
2.7. Các dáng chân mày phù hợp với gương mặt
2.8. Cách xử lý lông mày
2.8.1 Trường hợp lông mày không ăn màu
2.8.1.1 Nguyên nhân
2.8.1.2 Cách khắc phục
2.8.2 Trường hợp lông mày trổ xanh
2.8.2.1 Nguyên nhân
2.8.2.2 Cách khắc phục
2.8.3 Trường hợp lông mày trổ đỏ
2.8.3.1 Nguyên nhân
2.8.3.2 Cách khắc phục
2.8.4 Lông mày bị đậm đầu vuông góc
2.8.4.1 Nguyên nhân
2.8.4.2 Cách khắc phục
2.8.5 Lông mày bị loang màu đậm nhạt
2.8.5.1 Nguyên nhân
2.8.5.2 Cách khắc phục
2.8.6 Kỹ thuật xóa

Bài 2: Phun mí mắt, phun môi và cách xử lý môi thâm loang
Thời gian: 05 giờ (05 giờ lý thuyết)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được các loại mắt điển hình và các loại mí mắt
- Trình bày ưu điểm và các lỗi khi phun mí
- Trình bày được nhân tướng môi, nhân tương miệng may mắn, phú quý, cát tường, nghèo khó, hay gặp vận xui
- Trình bày được các cách xử lý môi
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở.
2. Nội dung
2.1. Các loại mắt điển hình
2.2. Các loại mí mắt
2.3. Ưu điểm của phun mí mắt mèo
2.4. Các lỗi thường gặp khi phun mí
2.5. Nhân tướng môi
2.6.  Nhân tướng miệng may mắn, phú quý, cát tường
2.7. Nhân tướng miệng nghèo khó hay gặp vận xui
2.8. Xử lý môi thâm
2.8.1 Xử lý môi thâm vừa và nhẹ
2.8.2  Xử lý môi thâm nặng
2.8.3 Xử lý môi loang
2.8.3.1 Xử lý môi loang đen
2.8.3.2 Xử lý môi loang trắng

Bài 3:  Phân tích bảng màu lông mày, môi, cách pha màu và phun màu nhũ hoa
     Thời gian: 05 giờ (05 giờ lý thuyết)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được các màu của lông mày, môi
- Trình bày được các cách pha màu xử lý lông mày và môi
- Trình bày được khái niệm, ưu điểm và đối tượng phun hồng nhũ hoa
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở.
2. Nội dung
2.1. Phân tích bảng màu lông mày
2.2. Phân tích bảng màu môi
2.3. Cách pha màu xử lý lông mày
2.4. Cách pha màu xử lý môi thâm
2.5. Phun hồng nhũ hoa là gì?
2.6. Ưu điểm của phun hồng nhũ hoa
2.7. Đối tượng phun hồng nhũ hoa     
Bài 4: Vẽ dáng và đi khung lông mày trên da giả
Thời gian 05 giờ (05 giờ thực hành)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được các cách vẽ dáng lông mày
- Trình bày được kỹ thuật đi khung chân mày
* Kỹ năng
- Nhận biết được các dáng lông mày
- Thực hiện được kỹ thuật đi khung chân mày đúng quy trình kỹ thuật
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.1. Vẽ dang lông mày chuẩn
2.2. Vẽ dáng lông mày ngang
2.3. Vẽ dáng lông mày xếch
2.4. Vẽ dáng lông mày cong dài
2.5. Vẽ dáng lông mày châu âu
2.6, Kỹ thuật đi khung chân mày

Bài 5: Phun lông mày hiệu ứng 3D
Thời gian 05 giờ (05 giờ thực hành)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được kỹ thuật phun chân mày 3D
* Kỹ năng
- Thực hiện được kỹ thuật phun lông mày 3D đúng quy trình kỹ thuật
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.1.  Chuẩn bị
2.2. Thực hiện
2.2.1. Kỹ thuật ủ tê mày
2.2.2. Kỹ thuật phun bước 1 lông mày 3D
2.2.3. Kỹ thuật phun bước 2 lông mày 3D
2.2.4. Kỹ thuật phun bước 3 lông mày 3D
2.2.5. Hoàn thiện cặp chân mày phun 3D

Bài 6: Phun lông mày hiệu ứng ombre
Thời gian 05 giờ (05 giờ thực hành)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được kỹ thuật phun chân mày ombre
* Kỹ năng
- Thực hiện được kỹ thuật phun lông mày ombre đúng quy trình kỹ thuật
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.1. Chuẩn bị dụng cụ
2.2. Thực hiện
2.2. 1. Kỹ thuật ủ tê mày
2.2. 2. Kỹ thuật phun bước 1 lông mày ombre
2.2. 3. Kỹ thuật phun bước 2 lông mày ombre
2.2. 4. Kỹ thuật phun bước 3 lông mày ombre
2.2. 5. Hoàn thiện cặp chân mày phun ombre

Bài 7: Phun lông mày hiệu ứng bột chì
Thời gian 05 giờ (05 giờ thực hành)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được kỹ thuật phun chân mày hiệu ứng bột chì
* Kỹ năng
- Nhận biết được kỹ thuật phun lông mày hiệu ứng bột chì 
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.1. Chuẩn bị dụng cụ
2.2. Thực hiện
2.2.1. Kỹ thuật ủ tê mày
2.2.2. Kỹ thuật phun bước 1 lông mày hiệu ứng bột chì
2.2.3. Kỹ thuật phun bước 2 lông mày hiệu ứng bột chì
2.2.4. Kỹ thuật phun bước 3 lông mày hiệu ứng bột chì
2.2.5. Hoàn thiện cặp chân mày phun hiệu ứng bột chì


Bài 8: Vẽ dáng mí mắt mèo và đi khung mí mắt mèo trên da giả
Thời gian 05 giờ (05 giờ thực hành)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được cách vẽ dáng mí mắt mèo
- Trình bày được kỹ thuật đi khung mí mắt mèo
* Kỹ năng
- Nhận biết được dáng mí mắt mèo 
- Nhận biết được kỹ thuật đi khung mí mắt mèo 
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.2.1. Vẽ dáng mí mắt mèo
2.2.2, Kỹ thuật đi khung mí mắt mèo

Bài 9:  Kỹ thuật phun mí mắt mèo
Thời gian 05 giờ (05 giờ thực hành)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được kỹ thuật phun mí mắt mèo
* Kỹ năng
- Nhận biết được kỹ thuật phun mí mắt mèo 
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.1. Chuẩn bị dụng cụ
2.2. Thực hiện
1. Kỹ thuật ủ tê mí
2. Quy trình phun mí mắt mèo
3. Kỹ thuật phun
3.1 Lực tay
3.2 Độ sâu kim

Bài 10. Vẽ dáng môi và đi khung viền môi trên da giả
Thời gian 05 giờ (05 giờ thực hành)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được cách vẽ dáng môi
- Trình bày được kỹ thuật đi khung viền môi
* Kỹ năng
- Nhận biết được dáng môi 
- Nhận biết được kỹ thuật đi khung viền môi
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.1. Vẽ dáng môi
2.2. Kỹ thuật đi khung viền môi


Bài 11: Kỹ thuật phun môi lụa
Thời gian 05 giờ (05 giờ thực hành)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được kỹ thuật phun môi lụa
* Kỹ năng
- Nhận biết được kỹ thuật phun môi lụa 
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.1. Chuẩn bị dụng cụ
2.2. Thực hiện
2.2.1. Kỹ thuật ủ tê môi
2.2.2. Kỹ thuật phun lụa môi trên
2.2.3. Kỹ thuật phun lụa môi dưới
2.2.4. Kỹ thuật phun khóe môi

Bài 12: Kỹ thuật phun môi xí muội
Thời gian 05 giờ (05 giờ thực hành)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được kỹ thuật phun môi xí muội
* Kỹ năng
- Nhận biết được kỹ thuật phun môi xí muội 
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.1. Chuẩn bị dụng cụ
2.2. Thực hiện
2.2.1. Kỹ thuật ủ tê môi
2.2.2. Kỹ thuật phun xí muội môi trên
2.2.3. Kỹ thuật phun xí muội môi dưới
2.2.4. Kỹ thuật phun khóe môi
2.2.5. Kỹ thuật phun lòng môi

Bài 13: Kỹ thuật phun môi 3D
Thời gian 05 giờ (05 giờ thực hành)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được kỹ thuật phun môi 3D
* Kỹ năng
- Nhận biết được kỹ thuật phun môi 3D 
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.1. Chuẩn bị dụng cụ
2.2. Thực hiện
2.2.1. Kỹ thuật ủ tê môi
2.2.2. Kỹ thuật phun 3D môi trên
2.2.3. Kỹ thuật phun 3D môi dưới
2.2.4. Kỹ thuật phun khóe môi
2.2.5. Kỹ thuật phun lòng môi

Bài 14: Phun màu nhũ hoa
Thời gian 10 giờ (10 giờ thực hành)
1.  Mục tiêu
* Kiến thức
- Trình bày được kỹ thuật phun màu nhũ hoa
* Kỹ năng
- Nhận biết được kỹ thuật phun màu nhũ hoa 
* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung
2.1. Chuẩn bị dụng cụ
2.2. Thực hiện
2.2.1. Kỹ thuật ủ tê cho nhũ hoa
2.2.2. Kỹ thuật phun nhũ hoa kim 1,3,5
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học: học lý thuyết tại giảng đường, thực hành tại phòng thực hành. 
2. Trang thiết bị máy móc:  Máy chiếu, dụng cụ phun xăm
3. Học liệu: máy phun xăm, mực, da gả, kim, ngòi, vở ô li, thước kẻ, bút chì….
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
3. Nội dung
Đánh giá kiến thức và kỹ năng qua các bài tập kiểm tra lý thuyết và thực hành. Sinh viên sẽ phải hoàn thành 02 điểm kiểm tra, 1 điểm kiểm tra thường xuyên đánh giá bằng 1 bài kiểm tra kiến thức, 1 điểm kiểm tra định kỳ bằng 1 bài kiểm tra thực hành trang điểm theo chủ đề được giao trong giờ học thực hành. Đánh giá kết thúc môn học chiếm 60% được đánh giá bằng 1 bài thi thực hành.
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	· Lý thuyết
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết
	Hệ số 1

	BT2
	Các kỹ thuật phun mày
	Thực hành
	TH buổi 4
	Hệ số 2

	BT3
	Các kỹ thuật phun mí, môi
	Thực hành
	Thực hành buổi 10
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Thực hành phun mày, môi, mí
	Thực hành
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng trong môn thực hành cơ sở 2, thực tế nghề nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm.
· Thực hành trang điểm theo yêu cầu của bài tập trên lớp và tại nhà.
· Thực hành trên lớp
3. Những trọng tâm cần chú ý: Rèn luyện kỹ năng phun mày, môi, mí trên da giả




















[bookmark: _Toc156898459]Tên mô đun: Thực tập cơ sở 2
Mã mô đun: MĐ 23
Thời gian thực hiện: 270 giờ; (lý thuyết: 0 giờ; thực hành: 0 giờ; thực tập cơ sở 270 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ 6 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là mô đun 17-22. 
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả mô đun: Sinh viên học môn học này được học kiến thức và kỹ năng ở các môn đã học để hoàn thiện năng lực và trải nghiệm hiệu quả thực hành trên khách hàng thật.
II. Mục tiêu mô đun:
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt, massage, làm tóc/ móng
· Kiến tập được mô hình spa
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở 
III. Nội dung chương trình
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Tên bài
	Số giờ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực tập lâm sàng
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt
	90
	
	90
	

	2
	Bài 2. Kỹ thuật massage mặt/toàn thân
	60
	
	60
	

	3
	Bài 3. Mô hình spa
	30
	
	30
	

	4
	Tự chọn: trang điểm/ làm tóc/ móng
	90
	
	90
	

	
	Tổng
	180
	
	180
	Nằm trong giờ học


Sinh viên thực hành các kỹ thuật trên trong 4 tuần liên tục tại cơ sở thực hành. Giờ kiểm tra nằm trong giờ học. 
2. Nội dung chi tiết

BÀI 1: KỸ THUẬT XOA BÓP BẤM HUYỆT
Thời gian 90 giờ (lâm sàng)
1. Mục tiêu: 
	* Kỹ năng
-	Thực hành đúng quy trình kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
-	Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở.


2. Nội dung:
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên trên tình huống khách hàng cụ thể trên lâm sàng,
- Sinh viên thực hành chăm sóc khách hàng tại cơ sở Spa, chăm sóc da: làm thủ tục tiếp đón, ghi hồ sơ bàn giao, thực hiện thủ thuật, hỗ trợ.
- Lượng giá: bằng bảng kiểm thực hành.

BÀI 2: KỸ THUẬT MASSAGE MẶT/ TOÀN THÂN
Thời gian 60 giờ (lâm sàng)
1. Mục tiêu: 
	* Kỹ năng
-	Thực hành đúng quy trình Kỹ thuật massage mặt/ toàn thân
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
-	Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở.


2. Nội dung:
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên trên tình huống khách hàng cụ thể trên lâm sàng,
- Sinh viên thực hành chăm sóc khách hàng tại cơ sở Spa, chăm sóc da: làm thủ tục tiếp đón, ghi hồ sơ bàn giao, thực hiện thủ thuật, hỗ trợ.
- Lượng giá: bằng bảng kiểm thực hành.

BÀI 3: MÔ HÌNH SPA
Thời gian 30 giờ (lâm sàng)
1. Mục tiêu: 
	* Kỹ năng
-	Kiến tập được mô hình spa .
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
-	Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở.


2. Nội dung:
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên trên mô hình spa thực tế,
- Sinh viên thực hành tại cơ sở Spa: làm thủ tục tiếp đón, ghi hồ sơ bàn giao, thực hiện thủ thuật, hỗ trợ.
- Lượng giá: bằng bảng kiểm thực hành.
BÀI 4: KỸ THUẬT LÀM MÓNG
Thời gian 90 giờ (lâm sàng)
1. Mục tiêu: 
	* Kỹ năng
-	Thực hành đúng quy trình kỹ thuật làm móng trên khách hàng đạt yêu cầu thẩm mỹ.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
-	Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở.


2. Nội dung:
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên trên tình huống khách hàng cụ thể trên lâm sàng,
- Sinh viên thực hành chăm sóc khách hàng tại cơ sở làm móng.
- Lượng giá: bằng bảng kiểm thực hành.

BÀI 5: KỸ THUẬT TẠO MẪU TÓC
Thời gian 90 giờ (lâm sàng)
1. Mục tiêu: 
	* Kỹ năng
-	Thực hành đúng quy trình kỹ thuật tạo mẫu tóc trên khách hàng đạt yêu cầu thẩm mỹ.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
-	Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở.


2. Nội dung:
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên trên tình huống khách hàng cụ thể trên lâm sàng,
- Sinh viên thực hành chăm sóc khách hàng tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp có kỹ thuật tạo mẫu tóc.
- Lượng giá: bằng bảng kiểm thực hành.
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
Phòng học: thẩm mỹ viện, trung tâm Spa, chăm sóc sắc đẹp có các kỹ thuật  và có đủ điều kiện thực hành trang điểm, tạo mẫu tóc như các tiệm làm tóc, trang điểm.
- Học liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan, các loại hóa chất thực hành trang điểm, tạo mẫu tóc; 
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc tóc, tạo mẫu tóc, trang điểm.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở 
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Thực hành
	Thực hành trên khách hang
	Trong quá trình thực tập
	Hệ số 1

	BT2
	Báo cáo thu hoạch đợt thực hành
	Tiểu luận
	Cuối đợt thực tập
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	Thi
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống thật
	Thực hành
 
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng để thực hành tại cơ sở trang điểm, tạo mẫu tóc. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng đã học tại trường trên khách hàng thật ở mức độ dễ, không phức tạp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn.
· Đối với sinh viên
· Thực hành trên khách hàng với những trường hợp dễ (đã được người hướng dẫn lựa chọn), rèn luyện đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn, giao tiếp tốt và đạt yêu cầu thành phẩm, khách hàng chấp nhận được.
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm, thực hành sau mỗi ngày thực hành với người quản lý, phụ trách.
3. Những trọng tâm cần chú ý: đảm bảo đúng pháp luật, đạo đức và an toàn cho chính mình và khách hàng.




[bookmark: _Toc156898460]Tên mô đun: Quản trị cơ sở chăm sóc sắc đẹp
Mã mô đun: MĐ 24
Thời gian thực hiện: 30 giờ; (lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 0 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
Vị trí, tính chất của môn học: 
Vị trí: môn chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là mô đun 8-13. 
Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
Mô tả môn học: Môn học giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về kỹ năng và kiến thức cần thiết để quản trị một cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
[bookmark: _4j7q6wc6ffu0]Mục tiêu môn học:
Kiến thức
Trình bày được kiến thức tổng quát về ngành chăm sóc sắc đẹp 
Trình bày được các mô hình cơ sở chăm sóc sắc đẹp phổ biến và điển hình
Trình bày được mô hình thiết kế của một cơ sở chăm sóc sắc đẹp điển hình
Trình bày được cơ cấu tổ chức, cách quản trị nhân sự và cách quản lý dòng tiền của một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
Trình bày được quy trình dịch vụ chuẩn tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
Trình bày được phương pháp marketing trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp
Kỹ năng
Thực hành được các bước thiết lập và quản lý được một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
Hoàn thiện được năng lực làm việc, quản lý nhóm, quản lý một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
[bookmark: _23qjfnajy4cj]Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Kiến thức tổng quát về ngành chăm sóc sắc đẹp
	2
	2
	0
	

	2
	Các mô hình cơ sở chăm sóc sắc đẹp phổ biến tại Việt Nam
	3
	3
	0
	

	3
	Mô hình một cơ sở chăm sóc sắc đẹp điển hình
	5
	5
	0
	

	4
	[bookmark: _5poq5zdmf09h]Quản trị nhân sự và quản lý dòng tiền trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	10
	10
	0
	

	5
	Quy trình dịch vụ chuẩn tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	10
	10
	0
	

	6
	Cách thiết lập Menu, Catalogue cho cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	10
	10
	0
	

	7
	Tầm quan trọng của Marketing trong phát triển ngành chăm sóc sắc đẹp hiện nay
	5
	5
	0
	

	
	Cộng
	45
	45
	0
	


Nội dung chi tiết
[bookmark: _gydxguzgao4z]BÀI 1: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ NGÀNH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP (SPA)
Thời gian: 2 giờ lý thuyết
Mục tiêu học tập:
* Kiến thức
Trình bày được kiến thức tổng quát về ngành chăm sóc sắc đẹp nói chung và ngành chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam nói riêng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Hình thành thái độ đúng đắn về ngành chăm sóc sắc đẹp hiện nay tại Việt Nam
Nội dung:
[bookmark: _llswddkyv1xx][bookmark: _u6kwdcx1pvpe]1. Cơ sở chăm sóc sắc đẹp (Spa) là gì?
[bookmark: _mmgf6pq0ub4f]2. Phân biệt Spa Châu Á và Spa Châu Âu
[bookmark: _pjwo1ch6woqz]3. Ưu và nhược điểm của Spa tại Việt Nam
[bookmark: _u4o6jo2nx7il]4. Những dịch vụ phổ biến tại các cơ sở chăm sóc sắc đẹp ở Việt Nam hiện nay
5. Thị trường ngành chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam hiện nay.

[bookmark: _dwevxovb39zh]BÀI 2: CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM
Thời gian: 3 giờ lý thuyết
Mục tiêu học tập:
* Kiến thức
Trình bày được các mô hình cơ sở chăm sóc sắc đẹp phổ biến hiện nay.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Lựa chọn mô hình cơ sở chăm sóc sắc đẹp phù hợp với điều kiện của bản thân.
Nội dung:
[bookmark: _nkf8off7exya]1. Relax Spa (Spa thư giãn)
[bookmark: _n96vz9qtuzog]2. Resort/ Hotel Spa (Spa cao cấp)
[bookmark: _gntww1u83crl]3. Clinic Spa (Spa thẩm mỹ kỹ thuật cao)
[bookmark: _x999e9m9y2fk]4. Beauty Spa (Spa tích hợp)
[bookmark: _3e9kra9y20w9]5. Home Spa (Spa chăm sóc tại nhà)
6. Medical Spa (Spa điều trị)
[bookmark: _rmw4zdckfuk3]
[bookmark: _gymzp1tfmsdp]BÀI 3: MÔ HÌNH MỘT CƠ SỞ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP ĐIỂN HÌNH
Thời gian: 5 giờ lý thuyết 
Mục tiêu học tập:
* Kiến thức
Trình bày được mô hình, cách thiết kế một cơ sở chăm sóc sắc đẹp điển hình
* Kỹ năng:
Thiết kế một cơ sở chăm sóc sắc đẹp trong tình huống giả định
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Thiết kế được một cơ sở chăm sóc sắc đẹp phù hợp với thực tế
[bookmark: _7o0aypr4vuz4]Nội dung
[bookmark: _idax8n7uoass][bookmark: _ld04nq78zrk0]1. Mặt ngoài của spa
2. Thiết kế bên trong spa
2.1. Sảnh chờ (Quầy lễ tân)
2.2. Phòng dịch vụ 
2.3. Phòng thay đồ
2.4. Phòng trà thư giãn
2.5. Phòng nghỉ cho nhân viên
2.6. Phòng Giám đốc
2.7. Phòng nhân sự văn phòng

[bookmark: _xrmnehoc6b]BÀI 4: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TRONG CƠ SỞ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 10 giờ lý thuyết
Mục tiêu học tập:
* Kiến thức
Trình bày được cơ cấu tổ chức một số cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
Trình bày được cách quản trị nhân sự và cách quản lý dòng tiền của một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng
Thực hành được quản trị nhân sự và quản lý dòng tiền trong tình huống giả định
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Năng lực quản trị nhân sự và quản lý dòng tiền trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp
Nội dung: 
[bookmark: _9xkxglyh9q79]1. Quản trị nhân sự trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp
[bookmark: _651x5p7wp36a]1.1. Dự kiến các vị trí nhân sự 
1.2. Phân công sắp xếp nhân sự
[bookmark: _kdb008m27bq1]2. Quản lý dòng tiền trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp
2.1. Xác định nguồn vốn
2.2. Lập kế hoạch thu - chi 
2.3. Tính điểm hoà vốn

[bookmark: _169q46icrman]BÀI 5: QUY TRÌNH DỊCH VỤ CHUẨN TẠI MỘT CƠ SỞ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 10 giờ lý thuyết 
[bookmark: _ou4ywp6852l8]Mục tiêu học tập
[bookmark: _nkpdeww550dx]* Kiến thức
Trình bày được các bước của một quy trình dịch vụ chuẩn tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng
Thực hiện được các bước của một quy trình dịch vụ chuẩn tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Xây dựng được quy trình dịch vụ chuẩn tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp của bản thân.
[bookmark: _64sgf3u02koj]Nội dung
[bookmark: _e0b3ysue77m7]Chào đón và tiếp khách tại khu vực lễ tân
[bookmark: _5zza62ktc3if]Lưu giữ thông tin khách hàng và lập bảng tư vấn
[bookmark: _c96ypxq3c71b]Bố trí phòng, sắp xếp kỹ thuật viên thực hiện
Chăm sóc khách hàng sau dịch vụ và chào tạm biệt
[bookmark: _4uo21r91j3il]Cách nhận tin nhắn, điện thoại, ghi nhận cuộc hẹn
[bookmark: _e9w6bbkwr7d7]Những điều tối kỵ trong dịch vụ chăm sóc sắc đẹp
[bookmark: _lh6hpw8np7iw]
[bookmark: _k8j547s0nm50]BÀI 6: CÁCH THIẾT LẬP MENU, CATALOGUE CHO CƠ SỞ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Thời gian: 10 giờ lý thuyết
[bookmark: _1eco77pa975u]Mục tiêu học tập
* Kiến thức
Trình bày được cách thiết lập menu dịch vụ và catalogue cho cơ sở chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng
Thiết lập được menu dịch vụ và catalogue cho cơ sở chăm sóc sắc đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
 Năng lực thiết lập được menu, catalogue riêng biệt cho một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
[bookmark: _wze4zjcs9qna]Nội dung
[bookmark: _6786vmw8nbua]Menu và catalogue trong một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
[bookmark: _ezizvcthhjtl]Cách thiết lập menu và catalogue
2.1. Theo từng dịch vụ riêng lẻ
2.2. Theo combo gói dịch vụ 
2.3. Theo chương trình khuyến mại
[bookmark: _if1goj3cdujl]Những công cụ thiết kế hình ảnh đẹp đơn giản, dễ thực hiện

[bookmark: _n56zk3ob57kz]BÀI 7: TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP HIỆN NAY
Thời gian: 5 giờ lý thuyết

Mục tiêu học tập
* Kiến thức
Trình bày được các phương pháp marketing tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp
* Kỹ năng
Thực hiện được các phương pháp marketing tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Năng lực tự marketing cho cơ sở chăm sóc sắc đẹp
[bookmark: _1ilpe384mn1o]Nội dung
[bookmark: _owyf3o9cgjby]Khái niệm về Marketing
[bookmark: _h3hhhx6xqmqb]Marketing Offline ngành chăm sóc sắc đẹp
[bookmark: _kzdhv1t7y76n]2.1. Chương trình cho dịch vụ phễu
[bookmark: _6xf4ge7ikm5n]2.2. Chương trình khuyến mãi cho các dịch vụ tại cơ sở
[bookmark: _oemjhwcujnnc]2.3. Chương trình cho dịch vụ hậu mãi
[bookmark: _ht2x4mf9sk94]Marketing Online ngành chăm sóc sắc đẹp
[bookmark: _e7eiy2imv1fq]3.1. Định hướng sự phát triển cho một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
[bookmark: _m6ovdgkgttet]3.2. Quy trình marketing online ngành chăm sóc sắc đẹp
3.3. Tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu cá nhân trong kinh doanh ngành chăm sóc sắc đẹp hiện nay.
[bookmark: _eirbfs4kmyo7]
IV. Điều kiện thực hiện môn học
Phòng học: học lý thuyết tại giảng đường, học thực hành tại phòng thực hành. 
Trang thiết bị máy móc:  Máy chiếu, bảng, phấn, máy tính (laptop)/ điện thoại cá nhân.
Học liệu: giấy, bút.
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
Đánh giá kiến thức và kỹ năng qua các bài tập kiểm tra lý thuyết và thực hành. Sinh viên sẽ phải hoàn thành 02 điểm kiểm tra, 1 điểm kiểm tra thường xuyên đánh giá bằng 1 bài kiểm tra kiến thức, 1 điểm kiểm tra định kỳ bằng 1 bài kiểm tra thực hành trang điểm theo chủ đề được giao trong giờ học thực hành. Đánh giá kết thúc môn học chiếm 60% được đánh giá bằng 1 bài thi thực hành.
Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Đủ điều kiện dự thi nếu không nghỉ quá 20% giờ học lý thuyết, tham gia đầy đủ buổi học thực hành và trung bình kiểm tra ≥ 5,0. 
Sinh viên được đánh giá đạt môn học nếu tổng kết môn học ≥ 4,0. (thang điểm tính theo thang điểm 10).
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình

	BT1
	- Các mô hình cơ sở chăm sóc sắc đẹp phổ biến tại Việt Nam
- Mô hình một cơ sở chăm sóc sắc đẹp điển hình
- Quy trình dịch vụ chuẩn tại một  cơ sở chăm sóc sắc đẹp
- Các vị trí nhân sự trong một  cơ sở chăm sóc sắc đẹp
- Những điều tối kỵ trong dịch vụ chăm sóc khách hàng tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	Trắc nghiệm/tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết
	Hệ số 1

	BT2
	- Lập bảng kế hoạch dự trù vốn và tính điểm hoà vốn
	Thực hành
	TH buổi 5
	Hệ số 2

	BT3
	- Các bước trong quy trình dịch vụ tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	Thực hành
	TH buổi 7
	Hệ số 2

	BT4
	- Thiết lập menu và 2 chương trình khuyến mại cho cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	Thực hành
	TH buổi 8
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc

	
	Thiết kế (vẽ) mô hình cơ sở chăm sóc sắc đẹp bạn mong muốn trong tương lai và lập bảng kế hoạch vốn, dự trù nhân sự
	Thực hành
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng trong môn thực hành cơ sở 2, thực tế nghề nghiệp.
Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
Đối với giảng viên:
Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu.
Đối với sinh viên
Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm.
Thực hành quy trình dịch vụ theo yêu cầu của bài tập trên lớp và tại nhà.
Thực hành trên lớp 
3. Những trọng tâm cần chú ý: Rèn luyện kỹ năng quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp
4. Tài liệu học tập
Giáo trình Quản trị kinh doanh chăm sóc sắc đẹp, tài liệu lưu hành nội bộ.





[bookmark: _Toc156898461]Tên mô đun: Thực tế nghề nghiệp
Mã mô đun: MĐ 25
Thời gian thực hiện: 225 giờ; (lý thuyết: 0 giờ; thực hành: 0 giờ; thực tập cơ sở 225 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ 6 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là môn BEA1-15. Các môn học có thể song hành: không. Môn học được thực hiện năm thứ 3. 
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả mô đun: sinh viên học mô đun này được thực hành các kỹ năng đã học để hoàn thiện năng lực và trải nghiệm hiệu quả thực hành trên khách hàng thật.
II. Mục tiêu mô đun:
* Kỹ năng
· Thực hành đúng, đẹp quy trình Chăm sóc sắc đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở 
III. Nội dung chương trình
	TT
	Tên bài (chọn 1 trong các nội dung sau để thực tập trong 5 tuần)
	Thời gian thực tập

	1
	Bài 1. Kỹ thuật trang điểm
	225 giờ

	2
	Bài 2. Kỹ thuật nối mi
	225 giờ

	3
	Bài 3. Kỹ thuật tạo mẫu tóc
	225 giờ

	4
	Bài 4. Kỹ thuật phun xăm và thêu thẩm mỹ
	225 giờ

	5
	Bài 5. Kỹ thuật chăm sóc da
	225 giờ

	6
	Bài 6. Kỹ thuật VLTL trong chăm sóc sắc đẹp
	225 giờ


IV. Điều kiện thực hiện mô đun
· Phòng học: cơ sở trang điểm, làm móng, tạo mẫu tóc, phun thêu thẩm mỹ, chăm sóc da, thẩm mỹ viện, Spa, cơ sở massage. Cơ sở có đủ điều kiện thực hành, đủ trang thiết bị, có giấy phép hoạt động.
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kỹ năng
· Thực hành đúng, đẹp quy trình Chăm sóc sắc đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở 
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Thực hành
	Thực hành trên khách hàng
	Trong quá trình thực tập
	Hệ số 1

	BT2
	Báo cáo thu hoạch đợt thực hành
	Tiểu luận
	Cuối đợt thực tập
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống thật của khách hàng
	Thực hành
 
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng để thực hành tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ thuật trên ở mức độ yêu cầu thành thạo và có thẩm mỹ, được hài lòng của khách hàng. Sinh viên sẽ được thực hành với phạm vi yêu cầu khách hàng rộng hơn, đa dạng hơn và có độ khó cao hơn.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn.
· Đối với học sinh
· Thực hành trên khách hàng thật, linh hoạt vận dụng các kỹ thuật đã học để đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm, thực hành cuối ngày cho người phụ trách.
3. Những trọng tâm cần chú ý: đảm bảo đúng pháp luật, đạo đức và an toàn cho chính mình và khách hàng.


[bookmark: _Toc156898462]Tên mô đun: Dinh dưỡng trong chăm sóc sắc đẹp
Mã mô đun: 26
Thời gian thực hiện: 30 giờ; (lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 0 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ 2 bắt buộc trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là mô đun7-11. 
· Tính chất: môn chuyên ngành bắt buộc
· Mô tả mô đun: Môn học giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò của dinh dưỡng với sức khỏe và sắc đẹp, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể, các giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sinh viên sau khi học môn học cũng có thể tư vấn cho khách hàng chế độ ăn để giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp; cách giảm cân cho người béo phì.
II. Mục tiêu mô đun:
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng
* Kỹ năng
· Phân tích và đưa ra được cách giải quyết để tư vấn cho khách hàng chế độ ăn phù hợp giúp giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp trong tình huống cụ thể
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm
III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian mô đun:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
	5
	5
	

	2
	Bài 2. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm
	5
	5
	

	3
	Bài 3. Vệ sinh an toàn thực phẩm
	5
	5
	

	4
	Bài 4. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
	15
	5
	

	5
	Bài 5. Chế độ ăn để giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp
	15
	5
	

	6
	Bài 6. Béo phì và giảm cân bằng chế độ ăn
	15
	5
	

	Tổng
	30
	30
	


2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CƠ THỂ 
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được đối tượng và vài trò của dinh dưỡng học
- Trình bày được vai trò, nhu cầu, nguồn gốc các chất dinh dưỡng sinh năng lượng và không sinh năng lượng
- Trình bày được cơ cấu chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm dinh dưỡng học
2.2. Đối tượng và vai trò của dinh dưỡng học
2.2.1. Đối tượng
2.2.2. Vai trò
2.3. Vai trò, nhu cầu và nguồn gốc các chất dinh dưỡng
2.3.1. Chất dinh dưỡng sinh năng lượng
2.3.1.1. Glucid
2.3.1.2. Lipid
2.3.1.3. Protein
2.3.2. Chất dinh dưỡng không sinh năng lượng
2.3.2.1. Vitamin
2.3.2.2. Khoáng chất
2.4. Cơ cấu chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn

BÀI 2: GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỆ SINH
 CỦA THỰC PHẨM
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được cách phân chia thực phẩm
- Liệt kê được giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của một số thực phẩm thông dụng
* Kỹ năng
- Áp dụng kiến thức đã học để phân biệt và lựa chọn được thực phẩm an toàn và không an toàn 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp
2. Nội dung:
2.1.   Khái niệm thực phẩm và cách phân nhóm thực phẩm 
2.1.1.  Thực phẩm
2.1.2.  Phân nhóm thực phẩm 
2.1.2.1. Cách chia thực phẩm thành 4 nhóm
2.1.2.2. Cách phân chia thực phẩm thành 6 nhóm
2.2.   Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu protein 
2.2.1. Thức ăn giàu protein nguồn gốc động vật 
2.2.1.1. Thịt
2.2.1.2. Cá
2.2.1.3. Sữa
2.2.1.4. Trứng
2.2.2. Thức ăn giàu protein nguồn gốc thực vật 
2.2.2.1. Đậu đỗ và các chế phẩm
2.2.2.2. Lạc
2.3.   Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu lipit
2.4.   Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu gluxit 
2.4.1. Gạo 
2.4.2. Ngô
2.5.  Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh nhóm thức ăn giàu vitamin, khoáng 
2.5.1. Rau
2.5.2. Quả
2.6. Tháp dinh dưỡng cho người trưởng thành

BÀI 3: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Liệt kê các nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm
- Trình bày được khái niệm và nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm
- Trình bày được cách phòng chống một số ngộ độc thực phẩm thường gặp
- Trình bày được mười hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Vệ sinh an toàn thực phẩm 
2.1.1. Một số khái niệm về vệ sinh an toàn thực phẩm
2.1.2. Những thách thức vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay
2.1.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm 
2.1. 4. Hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm  
2.2. Ngộ độc thực phẩm 
2.2.1. Đại cương
2.2. 2. Một số ngộ độc thực phẩm thường gặp tại Việt Nam
2.2.2.1. Ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật
2.2.2.2. Ngộ độc thực phẩm không do vi sinh vật

BÀI 4: ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
Thời gian: 5 giờ lý thuyết
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được cách cân, đo chiều cao, độ dày lớp mỡ dưới da
- Trình bày được cách đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng chỉ số BMI
- Trình bày được một số tình trạng dinh dưỡng thường gặp 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng
2.2. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng dựa vào chỉ số BMI
2.2.3. Một số tình trạng dinh dưỡng thường gặp
2.3.1. Thừa cân, béo phì
2.3.2. Suy dinh dưỡng
2.3.3. Thiếu máu
2.3.4. Bướu cổ do thiếu iod

BÀI 5: CHẾ ĐỘ ĂN ĐỂ GIỮ GÌN SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP
Thời gian: 5 giờ lý thuyết
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được các chế độ ăn để giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp
- Đưa ra được lời khuyên dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng
* Kỹ năng
- Lựa chọn được chế độ ăn phù hợp với đặc điểm cá nhân trong tình huống
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Chế độ ăn cho người rter tuổi khỏe mạnh
2.2. Chế độ ăn cho phụ nữ mang thai
2.3. Chế độ ăn cho phụ nữ sau sinh
2.4. Chế độ ăn cho người già
2.5. Chế độ ăn cho 1 số bệnh lý
2.5.1. Tiểu đường
2.5.2. Tăng huyết áp
2.5.3. Rối loạn mỡ máu
2.6. Dinh dưỡng và vận động



BÀI 6: BÉO PHÌ VÀ GIẢM CÂN BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN
Thời gian: 5 giờ lý thuyết 
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân các phòng béo phì
- Trình bày được chế độ ăn cho người béo phì
* Kỹ năng
- Đưa ra được lời khuyên dinh dưỡng và luyện tập phù hợp với tình trạng dinh dưỡng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Định nghĩa béo phì
2.2. Nguyên nhân
2.3. Cách phòng béo phì
2.4. Chế độ ăn cho người béo phì
2.5. Chế độ luyện tập
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
- Phòng học: 
+ Học lý thuyết: giảng đường đủ ánh sáng và thiết bị học lý thuyết cho 1 lớp 25-35 người. Nếu học trực tuyến, cần đủ thiết bị dạy – học trực tuyến cho giảng viên và sinh viên.
+ Học thực hành: phòng thực hành phù hợp cho 1 lớp 18 người
- Trang thiết bị máy móc:
+ Học lý thuyết trực tiếp 
Máy tính, Projector, bút chỉ slide, bảng phấn, giấy Ao và bút dạ 
+ Học lý thuyết trực tuyến: thiết bị dạy – học trực tuyến cho giảng viên và sinh viên (máy tính, cá nhân, internet, thiết bị nghe nhìn, phần mềm học trực tuyến (zoom).
- Học liệu 
+ Tài liệu hướng dẫn để thực hiện môn học 
+ Giáo trình và tình huống lâm sàng phù hợp cho sinh viên. 
+ Bảng nhu cầu dinh dưỡng, sổ tay giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kiến thức
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng
* Kỹ năng
- Phân tích và đưa ra được cách giải quyết để tư vấn cho khách hàng chế độ ăn phù hợp giúp giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp trong tình huống cụ thể
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập mô đun
- Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Vai trò của dinh dưỡng với sức khỏe và sắc đẹp
Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
Giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Đưa ra được chế độ ăn phù hợp với tình huống
	Trắc nghiệm/ tự luận/ báo cáo
	Buổi học lý thuyết số 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Kiến thức tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng để thực hành chăm sóc da, chăm sóc tóc, móng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm.
3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 5, 6.
4. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc: Viện Dinh dưỡng, Dinh dưỡng lâm sàng, Nhà xuất bản Y học.




[bookmark: _Toc156898463]Tên mô đun: Tiếng Anh 2
Mã mô đun: MĐ27
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ
I. Vị trí, tính chất môn học
1. Vị trí: Môn học là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Tính chất: Chương trình môn học bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.
II. Mục tiêu môn học
* Về kiến thức
- - Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
Đọc, dịch được các bài khóa, nghe, nói, viết được bằng tiếng Anh các từ ngữ chuyên ngành để mô tả công việc tương lai
* Về kỹ năng
a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.
Thực hiện được giao tiếp thông thường, cơ bản trong việc đón tiếp, hỏi thăm, tư vấn cho bệnh nhân trong môi trường thực tế
b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
Thực hiện được giao tiếp thông thường, cơ bản trong việc đón tiếp, hỏi thăm, tư vấn cho bệnh nhân trong môi trường thực tế
c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
 Đọc hiểu và biết cách tra cứu một số tài liệu đơn giản liên quan đến chuyên ngành y (đơn thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc…)
d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.
Áp dụng các từ ngữ các cấu trúc ngữ pháp trong chương trình học để đọc viết, nói và nghiên cứu tài liệu thông thường.
* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương/ bài
	Thời gian

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Unit 8: foods and health
The big man: some/any; countable and uncoutable nouns;  
Voc: foods and drinks
	2
	1
	
1
	

	2
	Nutrition + test
	3
	2
	1
	Test

	3
	Unit 9: Possibilities
The second conditional
Smart shopping
Shopping from home
	3
	2
	
1
	

	4
	Unit 10: Activities
Grammar: be going to; be going to and will
Reading: The £345 housewife
	3
	2
	
1
	

	5
	Unit 11: The media
have to/ have got/have
Have + Noun (diseases)
Can/could/be able to
Fiona's new look
Name of diseases
	3
	2
	


1
	

	6
	Unit 12: The Earth
Grammar: Passive
Sterile Procedures
	3
	2
	
1
	

	7
	Unit 13: Time
Grammar: The past perfect/ third conditional
Body clock
Stroke
	4
	2
	2
	

	8
	Temperature+ shock
	5
	0
	5
	

	9
	Drug abuse- voc
Give advice
Test 15'
	4
	2
	
2
	Test

	10
	Smoking
Express purpose
	5
	0
	5
	

	11
	Medical specialists
Exercises
	5
	0
	5
	

	12
	Revision + test 45'
	5
	0
	5
	Test

	
	Tổng
	45
	15
	30
	


2. Nội dung chi tiết
BUỔI 1. CÁC LOẠI THỰC PHẨM VÀ SỨC KHỎE. (FOOD AND HEALTH)
1. Mục tiêu
- Nhận biết và đặt ví dụ với danh từ đếm được và không đếm được (Countables and uncountables nouns) cùng với some và any, 
- Sử dụng được cấu trúc How much/ How many,
- Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn và đồ uống.
- Hỏi về số lượng.
- Đọc hiểu một số đồ ăn và đồ uống trong thực đơn.
- Viết một văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt. 
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
Các loại thực phẩm và đồ uống. 
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1.Danh từ đếm được và không đếm được
2.2.2. Cấu trúc How much/How many
2.2.3. Some, any.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn,đồ uống.
2.3.2. Bài tập True/ False
2.3.3. Bài tập trắc nghiệm.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Hỏi về số lượng trong mua sắm.
2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh câu với some hoặc many
2.4.3. Bài tập lựa chọn đáp án đúng.
2.4.4. Bài tập sửa lỗi sai.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc : The big man
2.5.2. Bài tập True/False.
2.5.3. Bài tập phân loại từ vựng.
2.6.  Kỹ năng viết (Writing)
 Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt. 

BUỔI 2. DINH DƯỠNG (NUTRITION)
1. Mục tiêu
- Đọc hiểu bài đọc kể về quá trình thay đổi chế độ ăn của một gia đình người Anh để đạt được sức khỏe tốt hơn.
- Nghe và trả lời các câu hỏi của bác sỹ khi đi khám bệnh..
- Kể về các triệu chứng khi bị ốm, mệt.
- Viết được 10 câu hỏi về các triệu chứng gặp phải khi bị ốm, mệt. 
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Tên thực phẩm và đồ uống phổ biến.
2.1.2. Các hoạt động liên quan đến sinh hoạt hàng ngày.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1.Thì hiện tại đơn.	
2.2.2.Thì hiện tại tiếp diễn.
2.2.3. Thì quá khứ.
2.2.4. Câu hỏi láy đuôi.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về các triệu chứng gặp phải khi bị ốm hoặc bị bệnh.
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.
2.3.3. Bài tập nghe và điền vào chỗ trống.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Trình bày về chế độ ăn hàng ngày của bản thân.
2.4.2. Phỏng vấn một người bạn trong lớp về tình hình sức khỏe hiện tại.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc : Nutrition
2.5.2. Đọc và trả lời câu hỏi.
2.5.3. Bài tập True/False.
2.6.  Kỹ năng viết (Writing)
 Viết 10 câu hỏi về dấu và triệu chứng khi bị đau liên tục và yếu mệt. 

BUỔI 3. POSSIBILITIES
1. Mục tiêu
- Sử dụng được động từ Would ở dạng khẳng định,phủ định và nghi vấn.
- Nhận biết và sử dụng được câu điều kiện loại 2 cùng với động từ Would.
- Nói về các tình huống, hành động không thể xảy ra ở hiện tại.
- Đọc hiểu thông tin chi tiết hướng dẫn mua sắm trong một cửa hàng thông minh.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các thiết bị công nghệ.
2.1.2. Công nghệ.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1.Would	
2.2.2.Câu điều kiện loại 2.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và ghi chép lại về ưu điểm và nhược điểm khi mua sắm ở một cửa hàng thông minh. 
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Hướng dẫn cho người khác sử dụng công nghệ tiên tiến để mua hàng tại cửa hàng thông minh hay chỉ cần ngồi tại nhà.
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại.
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc : Smart shopping
2.5.2. Đọc và trả lời câu hỏi.
2.5.3. Bài tập True/False.
2.6.  Kỹ năng viết (Writing)
 Viết 10 câu hướng dẫn mua hàng bằng một chiếc bút điện tử thông minh.

BUỔI 4:  CÁC HOẠT ĐỘNG (ACTIVITIES)
1. Mục tiêu
- Sử dụng được thì tương lai gần. (The future with going to)
- Viết được công thức thì tương lai gần ở dạng khẳng định,phủ định và nghi vấn.
- Phân biệt giữa tương lai gần (going to ) và tương lai đơn (will).
- Nghe và trả lời câu hỏi về tương lai gần.
- Nói về các dự đinh và kế hoạch trong tương lai gần.
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về các nghề nghiệp trong xã hội.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Động danh từ.(Gerund)
2.1.2. Danh từ chỉ nghề nghiệp
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì tương lai gần
2.2.2. Kết hợp thì tương lai gần và tương lai đơn
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe các cá nhân nói về dự định trong tương lai và trả lời câu hỏi.
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.
2.4.  Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Nói về các dự định và kế hoạch của bản thân trong tương lai.
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: The £349 housewife.
2.5.2. Bài tập True/ False.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
 Viết đoạn văn ngắn về kế hoạch và dự địnhcho kỳ nghỉ hè tới.

BUỔI 5. THE MEDIA (TRUYỀN THÔNG)
1. Mục tiêu
- Sử dụng được động từ Have to/Can ở hiện tai,quá khứ và tương lai.
- Sử dụng được các cụm từ về truyền thông và liệt kê được một số ngành nghề liên quan tới truyền thông. 
 2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Từ vựng miêu tả ngoại hình. 
2.1.2. Các phẩm chất cần có cho một số nghề nghiệp.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
Thì hiện tại, quá khứ, tương lai của động từ Have to/ Can 	
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nghề nghiệp.
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Nói về những việc mình có thể làm ở quá khứ, hiện tại và trong tương lai. 
2.4.2. Nói về những việc mình buộc phải làm hoặc không cần thiết phải làm ở hiện tại, quá khứ và trong tương lai
2.4.3.Thực hành theo cặp đôi.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc : Fiona’s new look
2.5.2. Đọc và trả lời câu hỏi.
2.5.3. Bài tập True/False.
2.6.  Kỹ năng viết (Writing)
 Viết về những điều mình biết làm hoặc không biết làm khi 6 tuổi.


BUỔI 6. PLANET EARTH
1. Mục tiêu
- Nhận biết và sử dụng được dang bị động ở tất cả các thì.
- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về quy trình tiệt khuẩn ở trong bệnh viện.
- Biết chuyển câu chủ động sang bị động.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Tên các dụng cụ y khoa.
2.1.2. Tên các khoa ở bệnh viện.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Bị động của các thì đã học
2.2.2.Trạng từ chỉ tần suất, chỉ thời gian, nơi chốn.	
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về cách sắp xếp một xe tiêm theo quy trình tiệt khuẩn.
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng. 
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Trình bày cách sắp xếp một xe tiêm theo quy trình tiệt khuẩn
2.4.2. Bài tập đổi câu chủ động sang bị động.
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc : Sterile procedures
2.5.2. Đọc và trả lời câu hỏi.
2.5.3. Bài tập True/False.
2.6.  Kỹ năng viết (Writing)
 Viết 10 câu về quy trình chuẩn bị một xe tiêm ở bệnh viện theo đúng quy trình tiệt khuẩn.


BUỔI 7 .THỜI GIAN (TIME)
1. Mục tiêu
- Nhận biết và sử dụng được thì quá khứ hoàn thành
- Viết được công thức thì quá khứ hoàn thành ở dạng khẳng định, phủ định và nghi vấn
- Học thuộc quy tắc chia động từ (quá khứ phân từ) đối với các động từ có quy tắc và học thuộc các động từ bất quy tắc.
- Nhận biết và sử dụng được câu điều kiện loại 3
- Biết cách sử dụng các giới từ chỉ thời gian: in/on/at
- Biết cách thành lập danh từ ghép
- Đọc, hiểu bài đọc về sự trải nghiệm dưới hang động của nhân vật Stefania và trả lời câu hỏi về cuộc trải nghiệm bạn đã từng tham gia (nếu có)
- Nêu được một vài dấu hiệu, triệu chứng, nguyên nhân và kết quả của bệnh đột quỵ.
- Nêu được cách sơ cứu cơ bản đối với người bị đột quỵ.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Bệnh đột quỵ
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì quá khứ hoàn thành
2.2.2. Câu điều kiện loại 3
2.2.3. Giới từ chỉ thời gian
2.2.4.Danh từ ghép.
2.2.5. Bài tạp về chia động từ
2.3.  Kỹ năng nói (Speaking)
-  Về một trải nghiệm của bản thân
2.4. Kỹ năng đọc (Reading)
2.4.1. Bài đọc: Body clock and Stroke 
2.4.2. Bài tập trả lời câu hỏi
2.5. Kỹ năng viết (Writing)
- Viết đoạn văn kể về một trải nghiệm của bản thân ( tối thiểu 50 từ)

BUỔI 8. NHIỆT ĐỘ VÀ SHOCK (TEMPERATURE AND SHOCK)
1. Mục tiêu
- Nêu được một vài vấn đề liên quan đến nhiệt độ cơ thể
- Liệt kê được một vài dấu hiệu của những bệnh lý thường gặp khi người bệnh kèm sốt
- Xác định được tên  bệnh dựa vào triệu chứng của người bệnh
- Liệt kê được một vài dấu hiệu,triệu chứng,nguyên nhân  và kết quả của shock
- Nêu được cách sơ cứu cơ bản đối với người bị shock
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Từ vựng về nhiệt độ
2.1.2. Các loại bệnh thường gặp
2.1.3. Bệnh shock
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Cách thành lập từ ( tiền tố)
2.2.2. Xác định từ loại trong tiếng anh dựa vào vị trí trong câu
2.3. Kỹ năng nói (Speaking)
- Về một lần bị sốt của bản thân/ người thân
            (nguyên nhân, triệu chứng,cách điều trị,kết quả)
2.4. Kỹ năng đọc (Reading)
2.4.1. Bài đọc: temperature and shock
2.4.2. Đọc và trả lời câu hỏi
2.5.  Kỹ năng viết (Writing)
- Viết về một lần bị sốt của bản thân/người thân( tối thiểu 50 từ)

BUỔI 9: DRUG ABUSE ( LẠM DỤNG THUỐC)
1. Mục tiêu
- Liệt kê được một số dạng thuốc phổ biến
- Trình bày được các lưu ý  trước khi uống thuốc
- Trình bày được các cách để đưa thuốc vào cơ thể
- Liệt kê được các cấu trúc dùng để khuyên bảo
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
- Các từ vựng liên quan đến thuốc
 + Dạng thuốc 
 + Tên thuốc 
+ Lưu ý trước khi dùng thuốc
+ Cách dùng thuốc
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
-  Cấu trúc dùng để khuyên bảo
2.3. Kỹ năng nói (Speaking)
-  Nói về quy trình người bệnh uống thuốc  trong khi điều trị tại bệnh viện
2.4. Kỹ năng đọc (Reading)
2.4.1. Bài đọc: Drug abuse
2.4.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi.
2.5. Kỹ năng viết (Writing)
- Viết các bước chuẩn bị hoặc tiến hành trong quy trình uống thuốc sắc tại bệnh viện


BUỔI 10: HÚT THUỐC (SMOKING)
1. Mục tiêu
- Liệt kê được hậu quả của việc hút thuốc đối với bản thân và người xung quanh
- Kể tên một vài phương pháp để hỗ trợ việc dừng hút thuốc
- Nêu ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp trên
-  Sử dụng được các từ/cụm từ dùng để chỉ mục đích
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
- Thuốc lá
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Các từ/cụm từ chỉ mục đích
2.3. Kỹ năng nói (Speaking)
- Nói về tác hại của thuốc lá đối với bản thân,gia đình và xã hội
2.4. Kỹ năng đọc (Reading)
2.4.1. Bài đọc: Smoking
2.4.2. Bài tập : trả lời câu hỏi
2.5. Kỹ năng viết (Writing)
-Viết về tác hại của thuốc lá đối với bản thân,gia đình và xã hội ( tối thiểu 50 từ)

BUỔI 11: CÁC CHUYÊN GIA Y TẾ (MEDICAL SPECIALISTS)
1. Mục tiêu
- Nêu được vai trò và nhiệm vụ chung của bác sỹ và y tá
- Kể tên được một số loại hình bác sỹ  trong lĩnh vực y tế
- Nêu được vai trò và nhiệm vụ của mỗi loại hình bác sỹ trong lĩnh vực y tế
- Liệt kê được các động từ liên quan đến công việc của đội ngũ y tế
- Liệt kê được các liên từ chỉ thứ tự
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các chuyên gia y tế
2.1.2. Từ vựng mô tả công việc của đội ngũ  y tế
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
-  Liên từ chỉ thứ tự
2.3. Kỹ năng nói (Speaking)
- Trình bày quy trình để trở thành một  bác sỹ chuyên khoa
2.4. Kỹ năng đọc (Reading)
2.4.1. Bài đọc: Medical specialists
2.4.2. Bài tập đọc , bài tập True/False, chọn đáp án đúng,nối câu.
2.5. Kỹ năng viết (Writing)
- Viết về quy trình để trở thành một bác sỹ chuyên khoa (tối thiểu 50 từ).

BUỔI 12: ÔN TẬP
1. Mục tiêu
- Nhận biết và sử dụng được các thì đã được học
- Biết sử dụng các cấu trúc so sánh 
- Biết  sử dụng đúng some/any
- Biết phân biệt và sử dụng đúng  câu điều kiện loại 1,2,3
- Biết phân biệt tương lai đơn và tương lai gần
- Phân biệt  được cấu trúc “have to” và ‘ have got”
- Nhận biết được  và sử dụng đúng câu bị động
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (vocabulary)
2.1.1.Các hoạt động hằng ngày
2.1.2. Miêu tả người
2.1.3.Tiền
2.1.4. Con ngư ời và đất  nước
2.1.5. Thức ăn và đồ uống
2.1.6. Mua sắm
2.1.7. Phương tiện truyền thông
2.1.8. Hành tinh trên trái đất
2.1.9. Nhiệt độ và shock
2.1.10. Đột quỵ
2.1.11.Thuốc
2.1.12. Thuốc l á
2.1.13. Công việc của đội ngũ y tế
2.2. Ngữ pháp ( Grammar)
2.2.1.Thì  hiện tại đơn
2.2.2. Thì  hiện tại tiếp diễn
2.2.3. Thì quá khứ đơn
2.2.4. Thì  tương lai đơn, câu điều kiện loại 1
2.2.5. So sánh
2.2.6. Thì  quá  khứ  tiếp diễn
2.2.7. Thì  hiện tại hoàn thành
2.2.8. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được
2.2.9.Câu  điều kiện  loại 2
2.2.10. Thì  tương  lai gần
2.2.11. Câu bị động
2.2.12. Thì  quá  khứ  hoàn thành, câu điều kiện loại 3
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Dụng cụ và trang bị:
1.1. Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng
Bàn, ghế rời cho từng sinh viên; 
Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).
Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
1.2. Học liệu, dụng cụ:
Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.
1.3. Nguồn lực khác:
Màn hình led, wifi, tài khoản zoom
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình. 
1.2. Về kỹ năng:
 * Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.
 * Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; trao đổi với bệnh nhân về tình trạng sức khỏe của họ
 * Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu. 
* Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.
 1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm
1.2. Phương pháp:
	Bài KT
	Kiểm tra thường
xuyên (hệ số 1)
	Kiểm tra định kỳ (hệ số 2)
	Thi (60%)

	Hình thức
	Viết 15’/miệng/ làm poster/ thuyết trình
	Thi viết 45’
	Thi trắc nghiệm trên máy 30’

	Số lượng
	2
	1
	1

	Trọng số
	40 %
	60%


	Sinh viên được xét đủ điều kiện dự thi nếu vắng không quá 20% giờ lên lớp và trung bình kiểm tra đạt từ 5,0 trở lên. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
2.1. Đối với giảng viên
Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ 1. Mục tiêu.
2.2. Đối với sinh viên
- Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.
	- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.
	- Học thuộc từ mới và các cấu trúc ngữ pháp.
- Chủ động giao tiếp với giảng viên và các sinh viên khác để phát triển kỹ năng nghe, nói. 
- Viết các chủ đề, làm poster cho chủ đề nào đó  khi giảng viên yêu cầu bằng tiếng Anh.
- Chuẩn bị đầy đủ giáo trình học tập.
 2.3. Những trọng tâm cần chú ý: từ vững chuyên ngành và ngữ pháp
2.4. Tài liệu học tập
2.4.1. Tài liệu dạy học chính
Tom Hutchinson, Lifelines Pre-intermediate, 1997, Oxford University Press
Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Y cho đối tượng Cao Đẳng (đã được thông qua năm 2007)- tài liệu lưu hành nội bộ
2.4.2. Tài liệu tham khảo
  David Austin & Tim Crosfield, English for Nurses , 2000, Longman


[bookmark: _Toc156898464]Tên mô đun: Tạo mẫu tóc nâng cao (tự chọn)
Mã mô đun: MĐ28
Thời gian thực hiện: 75 giờ; (lý thuyết: 15giờ; thực hành: 60 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành thứ 14 trong chương trình đào tạo. Môn học có điều kiện tiên quyết là môn BEA06. Mô đun được thực hiện năm thứ 3. 
· Tính chất: môn chuyên ngành tự chọn
· Mô tả mô đun: Mô đun giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về.
II. Mục tiêu mô đun:
* Kiến thức
· Trình bày được một số kiểu tóc phù hợp với từng gương mặt và hoàn cảnh
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình cắt một số kiểu tóc theo mẫu có sẵn và tự thiết kế được một số kiểu tóc phù hợp với gương mặt, hoàn cảnh.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian mô đun:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1. Kỹ thuật nhuộm tóc
	25
	5
	20

	2
	Bài 2. Kỹ thuật cắt uốn tóc tạo kiểu phức tạp
	25
	5
	20

	3
	Bài 3. Kỹ thuật ép, duỗi tóc
	25
	5
	20

	Tổng
	75
	15
	60


2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: KỸ THUẬT NHUỘM TÓC
Thời gian: 25 giờ (5 giờ lý thuyết + 20 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được thành phần hóa học, độ PH, nồng độ của các sản phẩm thuốc nhuộm.  
* Thực hành
- Thực hiện được đúng kỹ thuật pha thuốc, vào thuốc và nhuộm tóc
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Thành phần các sản phẩm thuốc nhuộm
2.2. Lựa chọn thuốc nhuộm phù hợp với tóc
2.3. Xác định màu nhuộm và cách pha màu
2.4. Tẩy tóc
2.5. Nhuộm tóc tông ấm/lạnh/highlight

BÀI 2: KỸ THUẬT CẮT, UỐC TÓC TẠO KIỂU PHỨC TẠP
Thời gian: 25 giờ (5 giờ lý thuyết + 20 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được các kiểu cắt tóc phù hợp với gương mặt và hoàn cảnh.  
- Trình bày được thành phần hóa học, độ PH của csc sản phẩm uốc tóc
* Thực hành
- Thực hiện được đúng kỹ thuật pha thuốc, vào thuốc và uốc tóc
- Thực hiện được cầm, nhấp kéo và lược thành thạo, thiết kế các kiểu tóc phù hợp với gương mặt và hoàn cảnh
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
1.1. Thành phần các sản phẩm thuốc uốn
1.2. Lựa chọn thuốc uốn phù hợp với tóc
1.3. Nhấp kéo, lược
1.4. Một số kiểu tóc phức tạp

BÀI 3: KỸ THUẬT ÉP, DUỖI TÓC
Thời gian: 25 giờ (5 giờ lý thuyết + 20 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được thành phần hóa học, độ PH, nồng độ của các sản phẩm thuốc ép/duỗi  
* Thực hành
- Thực hiện được đúng kỹ thuật pha thuốc, vào thuốc và ép/duỗi tóc
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Lựa chọn thuốc ép/duỗi phù hợp với tóc
2.2. Xác định kiểu ép/duỗi tóc phù hợp 
2.3. Kỹ thuật ép tóc
2.3.1. Chuẩn bị
2.3.2. Các bước tiến hành
2.3.3. Lưu ý
IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. Phòng thực hành tạo mẫu tóc.
- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến. Thiết bị dụng cụ thực hành tạo mẫu tóc.
- Học liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan, các loại hóa chất thực hành tạo mẫu tóc;
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kiến thức
· Trình bày được một số kiểu tóc phù hợp với từng gương mặt và hoàn cảnh.
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình cắt một số kiểu tóc theo mẫu có sẵn và tự thiết kế được một số kiểu tóc phù hợp với gương mặt, hoàn cảnh.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập mô đun 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Hiểu biết kiến thức cơ bản
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống
	Thực hành
	Buổi học TH 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống
	Thực hành
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm, thực hành.
3. Những trọng tâm cần chú ý: phần thực hành
4. Tài liệu học tập: Giáo trình tạo mẫu tóc nâng cao (tài liệu lưu hành nội bộ)





[bookmark: _Toc156898465]Tên mô đun: Trang điểm nâng cao (tự chọn)
Mã mô đun: MĐ28
Thời gian thực hiện: 75 giờ; (lý thuyết: 15 giờ; thực hành: 60 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo. 
· Điều kiện tiên quyết:
Môn học tiên quyết: các môn cơ sở ngành và môn tiên quyết.
Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của sinh viên: mô tả và vận dụng được kiến thức các môn học trên, đặc biệt kiến thức về mỹ phẩm, vẽ mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến thức và kỹ năng trnag điểm cơ bản và kiến thức về thiết kế tạo mẫu.
· Tính chất: môn chuyên ngành tự chọn.
Mô tả mô đun: 
Giới thiệu cho sinh viên ngành Chăm sóc sắc đẹp một số kiến thức, kỹ năng về trang điểm nâng cao như trang điểm cô dâu,chú rể trang điểm công sở, trang điểm dự tiệc, biểu diễn, trang điểm ấn tượng. Qua môn học này sinh viên sẽ nắm vững các kỹ thuật lựa chọn mỹ phẩm trang điểm, nắm bắt xu hướng thịnh hành để sáng tạo trong trang điểm. Từ đó, sinh viên có khả năng hình thành ý tưởng trong trang điểm. 
II. Mục tiêu mô đun:
Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng:
* Kiến thức:
· Trình bày được bước trang điểm công sở, cô dâu, dự tiệc và biểu diễn trên sân khấu
* Kỹ năng:
· Phân tích và đưa ra được cách giải quyết được các vấn đề trong trang điểm bằng tư duy có hệ thống các vấn đề trong lĩnh vực làm đẹp
· Thực hành được quy trình trang điểm cô dâu, dự tiệc, công sở, biểu diễn
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình trang điểm, yêu nghề
III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian mô đun:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận/ tích hợp

	1
	Bài 1. Trang điểm công sở
	12
	2
	10

	2
	Bài 2. Trang điểm dự tiệc
	13
	3
	10

	3
	Bài 3. Trang điểm cô dâu, chú rể
	13
	3
	10

	4
	Bài 4. Trang điểm biểu diễn trên sân khấu
	25
	5
	20

	5
	Bài 5. Trang điểm ấn tượng
	12
	2
	10

	Tổng
	75
	15
	60


2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: TRANG ĐIỂM CÔNG SỞ
Thời gian: 12 giờ (2 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Phân biệt được đặc điểm trang điểm cho người trẻ tuổi và lớn tuổi
- Trình bày được bước trang điểm công sở cho người trẻ tuổi và lớn tuổi
* Kỹ năng
- Chọn được dụng cụ, mỹ phẩm phù hợp để trang điểm công sở cho người trẻ tuổi và lớn tuổi
- Thực hiện được các bước trang điểm công sở cho người trẻ tuổi và lớn tuổi
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành
2. Nội dung:
2.1. Trang điểm công sở cho người trẻ tuổi
2.1.1. Mỹ phẩm, dụng cụ
2.1.2. Phương pháp
2.1.2.1. Chuẩn bị
2.1.2.2. Các bước tiến hành
2.1.2.3. Lưu ý
2.2. Trang điểm công sở cho người lớn tuổi 
2.2.1. Mỹ phẩm, dụng cụ
2.2.2. Phương pháp
2.2.2.1. Chuẩn bị
2.2.2.2. Các bước tiến hành
2.2.2.3. Lưu ý

BÀI 2: TRANG ĐIỂM DỰ TIỆC
Thời gian: 13 giờ (3 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Phân biệt được đặc điểm trang điểm dự tiệc ban ngày và ban đêm
- Trình bày được bước trang điểm dự tiệc ban ngày và ban đêm
* Kỹ năng
- Chọn được dụng cụ, mỹ phẩm phù hợp để trang điểm dự tiệc ban ngày và ban đêm
- Thực hiện được các bước trang điểm dự tiệc ban ngày và ban đêm
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành
2. Nội dung:
2.1. Trang điểm dự tiệc ban ngày
2.1.1. Mỹ phẩm, dụng cụ
2.1.2. Phương pháp
2.1.2.1. Chuẩn bị
2.1.2.2. Các bước tiến hành
2.1.2.3. Lưu ý
2.2. Trang điểm dự tiệc ban đêm
2.2.1. Mỹ phẩm, dụng cụ
2.2.2. Phương pháp
2.2.2.1. Chuẩn bị
2.2.2.2. Các bước tiến hành
2.2.2.3. Lưu ý

BÀI 3: TRANG ĐIỂM CÔ DÂU, CHÚ RỂ
Thời gian: 13 giờ (3 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Phân biệt được đặc điểm trang điểm cho cô dâu, chú rể dự tiệc ban ngày và ban đêm
- Trình bày được bước trang điểm cô dâu, chú rể dự tiệc ban ngày và ban đêm
* Kỹ năng
- Thực hiện được các bước trang điểm cô dâu, chú rể
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành
2. Nội dung:
2.1. Trang điểm cô dâu dự tiệc ban ngày
2.1.1. Mỹ phẩm, dụng cụ
2.1.2. Phương pháp
2.1.2.1. Chuẩn bị
2.1.2.2. Các bước tiến hành
2.1.2.3. Lưu ý
2.2. Trang điểm cô dâu dự tiệc ban đêm
2.2.1. Mỹ phẩm, dụng cụ
2.2.2. Phương pháp
2.2.2.1. Chuẩn bị
2.2.2.2. Các bước tiến hành
2.2.2.3. Lưu ý
2.3. Trang điểm chú rể
2.3.1. Mỹ phẩm, dụng cụ
2.3.2. Phương pháp
2.3.2.1. Chuẩn bị
2.3.2.2. Các bước tiến hành
2.3.2.3. Lưu ý

BÀI 4: TRANG ĐIỂM BIỂU DIỄN SÂN KHẤU
Thời gian: 25 giờ (5 giờ lý thuyết + 20 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Phân biệt được các bước trang điểm diễn viên nam, nữ trên sân khấu
* Kỹ năng
- Chọn được dụng cụ, mỹ phẩm phù hợp để trang điểm biểu diễn nam, nữ trên sân khấu
- Thực hiện được các bước trang điểm biểu diễn nam, nữ trên sân khấu
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành
2. Nội dung:
2.1. Các loại hình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu và đặc điểm hóa trang của diễn viên
2.1.1. Kịch
2.1.2. Chèo
2.1.3. Tuồng
2.1.4. Cải lương
2.1.5. Phim ảnh
2.2. Trang điểm diễn viên nữ trên sân khấu
2.2.1. Mỹ phẩm, dụng cụ
2.2.2. Phương pháp
2.2.2.1. Chuẩn bị
2.2.2.2. Các bước tiến hành
2.2.2.3. Lưu ý
2.3. Trang điểm diễn viên nam trên sân khấu
2.3.1. Mỹ phẩm, dụng cụ
2.3.2. Phương pháp
2.3.2.1. Chuẩn bị
2.3.2.2. Các bước tiến hành
2.3.2.3. Lưu ý



BÀI 5: TRANG ĐIỂM ẤN TƯỢNG
Thời gian: 12 giờ (2 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
* Kiến thức
- Trình bày được nghệ thuật vẽ fatascy
* Kỹ năng
- Chọn được dụng cụ, mỹ phẩm để vẽ fantascy
- Thực hiện được các bước kỹ thuật vẽ fantascy
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm vẽ fantascy
2.2. Mỹ phẩm, mỹ cụ
2.3. Kỹ thuật vẽ fantascy
2.3.2.1. Chuẩn bị
2.3.2.2. Các bước tiến hành
2.3.2.3. Lưu ý
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
- Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. Phòng thực hành tạo mẫu tóc.
- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến. Thiết bị dụng cụ thực hành trang điểm.
- Học liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan, các loại mỹ phẩm trang điểm;
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kiến thức:
· Trình bày được bước trang điểm công sở, cô dâu, dự tiệc và biểu diễn trên sân khấu
* Kỹ năng:
· Phân tích và đưa ra được cách giải quyết được các vấn đề trong trang điểm bằng tư duy có hệ thống các vấn đề trong lĩnh vực làm đẹp
· Thực hành được quy trình trang điểm cô dâu, dự tiệc, công sở, biểu diễn
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình trang điểm, yêu nghề
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Các kỹ thuật trang điểm công sở, dự tiệc, cô dâu, chú rể, biểu diễn và trang điểm ấn tượng
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết
	Hệ số 1

	BT3
	Thực hành 1 trong các kỹ thuật trang điểm công sở, dự tiệc, cô dâu, chú rể, biểu diễn và trang điểm ấn tượng
	Thực hành
	Thực hành buổi 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Thực hành trang điểm hoàn chỉnh 1 khuôn mặt
	Thực hành
	Kết thúc môn học
	60%



VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng trong môn thực hành cơ sở 2, thực tế nghề nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm.
· Thực hành trang điểm theo yêu cầu của bài tập trên lớp và tại nhà.
· Thực hành trên lớp
3. Những trọng tâm cần chú ý: Rèn luyện kỹ năng trang điểm.
4. Tài liệu tham khảo
- Nguyễn Thúy Loan (2018), Tài liệu học tập trang điểm căn bản, Nhà xuất bản Văn hóa phụ nữ Hồ Chí Minh.
- Vũ Minh Hạnh (2015), Tài liệu học tập trang điểm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
Tài liệu đọc thêm:
- Kim Seonjin (2006), công ty Nhân Trí Việt biên dịch, Sách dạy trang điểm, Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 
- Toyoshima Amano, phiên dịch Tao Takeda, Kỹ thuật phối màu trong thiết kế thời trang
- Mark Smith, Henna Body Art, Barnes&Noble, Inc
- Shahnaz Husain, Beauty Book, Orient Paperbacks
- Ngân Hà, Cẩm nang chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, NXB Phụ nữ 2005
- Linda Meredith, Khuôn mặt, mái tóc, Nghệ thuật quyến rũ của phái đẹp, NXB Phụ nữ. 

[bookmark: _Toc156898466]Tên mô đun: Chăm sóc da nâng cao (tự chọn)
Mã mô đun: MĐ28
Thời gian thực hiện: 75 giờ; (lý thuyết: 15 giờ; thực hành: 60 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo. 
· Tính chất: môn chuyên ngành tự chọn.
· Mô tả mô đun: mô đun giới thiệu cho sinh viên kiến thức, kỹ năng nâng cao, chuyên sâu hơn về chăm sóc da như chăm sóc da lão hóa, tẩy trắng da, làm đầy da, trị sẹo da. Sinh viên sẽ ứng dụng các năng lực này vào môn học Thực tập cơ sở 2, Thực tế nghề nghiệp.
II. Mục tiêu mô đun:
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức về khái niệm, một số yếu tố nguy cơ đến lão hóa da 
· Trình bày các dạng mụn trứng cá thông thường, các nguyên nhân, cơ chế, yếu tố thuận lợi và dược chất điều trị mụn trứng cá thông thường
· Trình bày các loại hình sẹo, cơ chế hình thành, một số phương pháp điều trị và dự phòng sẹo
· Trình bày các yếu tố nguy cơ, tiêu chuẩn chuẩn đoán viêm da cơ địa. nêu một số dược chất dự phòng, điều trị bệnh nhân viêm da cơ địa
· Trình bày khái niệm, một số yếu tố nguy cơ gây dị ứng da. Các loại hình thường gặp trong dị ứng da
· Trình bày khái niệm, nguyên nhân, các yếu thuận lợi, cơ chế hình thành nám . Nêu một số phương pháp ứng ụng trong điều trị, dự phòng nám da
· cách nhận diện, cách chăm sóc có các vấn đề bệnh lý thông thường, chống lão hóa da 
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc da khi da có các vấn đề bệnh lý thông thường, chống lão hóa da, 
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng da lão hóa
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng sẹo
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng mụn/trứng cá
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng viêm da cơ địa
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng dị ứng
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng nám da, tăng sắc tố sau viêm.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian mô đun:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1. Chăm sóc da lão hóa
	13
	3
	10

	2
	Bài 2. Chăm sóc da bị sẹo
	12
	2
	10

	3
	Bài 3. Chăm sóc da bị mụn/ trứng cá
	13
	3
	10

	4
	Bài 4. Chăm sóc da bị chàm viêm da cơ địa
	12
	2
	10

	5
	Bài 5. Chăm sóc da bị dị ứng
	12
	2
	10

	6
	Bài 6. Chăm sóc da bị thâm nám, tăng sắc tố sau viêm PIH
	13
	3
	10

	Tổng
	75
	15
	60


2. Nội dung chi tiết

BÀI 1: CHĂM SÓC DA BỊ LÃO HÓA
Thời gian: 13 giờ (3 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
*Kiến thức
- Trình bày được cách nhận biết da bị lão hóa , các yếu tố nguy cơ lão hóa da
* Kỹ năng
- Thực hiện được đúng kỹ thuật chăm sóc da lão hóa
- Tư vấn được cho khách hàng giả định cách chăm sóc da phòng lão hóa
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Cách nhận biết da bị lão hóa
2.2. Cách phòng lão hóa
2.2.1. Chuẩn bị
2.2.2. Kỹ thuật
2.2.3. Lưu ý
2.2.4. Tư vấn phòng lão hóa da
2.3. Cách chăm sóc da bị lão hóa
2.3.1. Chuẩn bị
2.3.2. Kỹ thuật
2.3.3. Lưu ý

BÀI 2: CHĂM SÓC DA BỊ SẸO
Thời gian: 12 giờ (2 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
*Kiến thức
- Trình bày được nguyên nhân da bị sẹo 
- Trình bày các loại hình sẹo, nguyên nhân và cơ chế hình thành, sẹo
* Kỹ năng
- Thực hiện được đúng kỹ thuật phòng và chăm sóc da bị sẹo
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Nguyên nhân sẹo da
2.1.1. Cơ chế tạo sẹo
2.1.2. Các loại hình sẹo da
2.1.3. Cách phòng sẹo trên da
2.2. Chuẩn bị
2.2.1. Kỹ thuật
2.2.2. Lưu ý
2.2.3. Tư vấn phòng sẹo
2.3. Cách chăm sóc da bị sẹo

BÀI 3: CHĂM SÓC DA BỊ MỤN/ TRỨNG CÁ
Thời gian: 13 giờ (3 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
*Kiến thức
· Trình bày được nguyên nhân da bị mụn, trứng cá
·  Trình bày các dạng mụn trứng cá thông thường, các nguyên nhân, cơ chế, yếu tố thuận lợi và dược chất điều trị mụn trứng cá thông thường
· Trình bày được cách phòng và chăm sóc da bị mụn, trứng cá
* Kỹ năng
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng mụn/trứng cá
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Nguyên nhân của mụn và trứng cá
2.1.1. Cách phòng bệnh
2.1.2. Chuẩn bị
2.1.3. Kỹ thuật
2.1.4. Lưu ý
2.2. Cách chăm sóc da bị mụn, trứng cá
2.2.1. Chuẩn bị
2.2.2. Kỹ thuật
2.2.3. Lưu ý

BÀI 4: CHĂM SÓC DA BỊ CHÀM
Thời gian: 12 giờ (2 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
*Kiến thức
- Trình bày được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của chàm 
- Trình bày các yếu tố nguy cơ, tiêu chuẩn chuẩn đoán viêm da cơ địa. nêu một số dược chất dự phòng, điều trị bệnh nhân viêm da cơ địa
- Trình bày được cách chăm sóc da bị chàm
* Kỹ năng
- Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng viêm da cơ địa
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của chàm
2.1.1. Nguyên nhân
2.1.2. Cơ chế bệnh sinh
2.2. Cách chăm sóc da bị chàm
2.2.1. Chuẩn bị
2.2.2. Kỹ thuật
2.2.3. Lưu ý

BÀI 5: CHĂM SÓC DA BỊ DỊ ỨNG
Thời gian: 12 giờ (2 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
*Kiến thức
- Trình bày được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh , các loại hình của dị ứng 
- Trình bày được cách phòng, chăm sóc da bị dị ứng
* Kỹ năng
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng dị ứng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của dị ứng da
2.1.1. Nguyên nhân
2.1.2. Cơ chế bệnh sinh
2.2. Cách phòng dị ứng da
2.2.1. Chuẩn bị
2.2.2. Kỹ thuật
2.2.3. Lưu ý
2.3. Cách chăm sóc da bị dị ứng
2.3.1. Chuẩn bị
2.3.2. Kỹ thuật
2.3.3. Lưu ý

BÀI 6: CHĂM SÓC DA BỊ THÂM NÁM
Thời gian: 13 giờ (3 giờ lý thuyết + 10 giờ thực hành)
1. Mục tiêu:
*Kiến thức
- Trình bày được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của thâm nám 
- Trình bày khái niệm, nguyên nhân, các yếu thuận lợi, cơ chế hình thành nám . Nêu một số phương pháp ứng ụng trong điều trị, dự phòng nám da
- Trình bày được cách phòng, chăm sóc da bị thâm nám
* Kỹ năng
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng nám da, tăng sắc tố sau viêm
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.4. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của thâm nám
2.5. Cách phòng thâm nám
2.5.1. Chuẩn bị
2.5.2. Kỹ thuật
2.5.3. Lưu ý
2.6. Cách chăm sóc da bị thâm nám
2.6.1. Chuẩn bị
2.6.2. Kỹ thuật
2.6.3. Lưu ý
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
- Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. Phòng thực hành chăm sóc da.
- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến. Thiết bị dụng cụ thực hành chăm sóc da.
- Học liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan, các loại mỹ phẩm hóa chất chăm sóc da;
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức về khái niệm, một số yếu tố nguy cơ đến lão hóa da 
· Trình bày các dạng mụn trứng cá thông thường, các nguyên nhân, cơ chế, yếu tố thuận lợi và dược chất điều trị mụn trứng cá thông thường
· Trình bày các loại hình sẹo, cơ chế hình thành, một số phương pháp điều trị và dự phòng sẹo
· Trình bày các yếu tố nguy cơ, tiêu chuẩn chuẩn đoán viêm da cơ địa. nêu một số dược chất dự phòng, điều trị bệnh nhân viêm da cơ địa
· Trình bày khái niệm, một số yếu tố nguy cơ gây dị ứng da. Các loại hình thường gặp trong dị ứng da
· Trình bày khái niệm, nguyên nhân, các yếu thuận lợi, cơ chế hình thành nám . Nêu một số phương pháp ứng ụng trong điều trị, dự phòng nám da
· cách nhận diện, cách chăm sóc có các vấn đề bệnh lý thông thường, chống lão hóa da 
* Kỹ năng
· Thực hành đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc da khi da có các vấn đề bệnh lý thông thường, chống lão hóa da, 
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng da lão hóa
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng sẹo
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng mụn/trứng cá
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng viêm da cơ địa
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng dị ứng
· Thực hiện đúng quy trình nhận định và thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 tình huống khách hàng nám da, tăng sắc tố sau viêm
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Hiểu biết kiến thức cơ bản
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống
	Thực hành
	Buổi học TH 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Thực hành chăm sóc giải quyết tình huống
	Thực hành
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng để thực hành tại cơ sở spa, vật lý trị liệu.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm, thực hành.
3. Những trọng tâm cần chú ý: quy trình kỹ thuật thực hành đảm bảo đảm nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn, đúng pháp luật và đạo đức để an toàn và hiệu quả.
4. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc: 
Tài liệu tham khảo
- Nguyễn Trọng Hào, bệnh viện Da liễu Hồ Chí Minh (2019), Thẩm mỹ nội khoa, NXB Y học. 
- Leslie Baumann, M. D, Các liệu pháp chăm sóc da hoàn hảo, NXB Dân trí
- Dược sỹ Tiến, bệnh viện Da liễu Hồ Chí Minh, Dược chất trong mesotherapy, NXB Y học








[bookmark: _Toc156898467]Tên mô đun: Thể dục kết hợp dinh dưỡng liệu pháp trong làm đẹp (tự chọn)
Mã mô đun: MĐ28
Thời gian thực hiện: 75 giờ; (lý thuyết: 15 giờ; thực hành: 60 giờ; thực tập cơ sở 0 giờ; kiểm tra: nằm trong giờ học)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
· Vị trí: môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo.  
· Tính chất: môn chuyên ngành tự chọn.
· Mô tả mô đun: mô đun giới thiệu cho sinh viên kiến thức, kỹ năng nâng cao, chuyên sâu hơn về chăm sóc da như chăm sóc da lão hóa, tẩy trắng da, làm đầy da, trị sẹo da. Sinh viên sẽ ứng dụng các năng lực này vào môn học Thực tập cơ sở 2, Thực tế nghề nghiệp.
II. Mục tiêu mô đun:
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức về cách 
* Kỹ năng
· Thực hành tư vấn và huấn luyện được chế độ luyện tập cho khách hàng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở 
III. Nội dung chương trình
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian mô đun:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1. Đại cương về y sinh học thể dục thể thao
	2
	2
	

	2
	Bài 2. Các tai nạn khi luyện tập
	3
	3
	

	3
	Bài 3. Chế độ luyện tập và dinh dưỡng cho người gầy
	5
	5
	

	4
	Bài 4. Chế độ luyện tập và dinh dưỡng cho người béo phì
	5
	5
	

	5
	Bài 5. Kỹ thuật Zumba
	60
	
	60

	Tổng
	75
	15
	60


2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ Y SINH HỌC THỂ DỤC THỂ THAO
Thời gian: 2 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
*Kiến thức
- Trình bày được khái niệm của y sinh học thể dục thể thao, 
- Trình bày được phạm vi nghiên cứu và cơ sở lý luận của y sinh học thể dục thể thao
- Trình bày được vai trò của y sinh học thể dục thể thao trong ngành làm đẹp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Cơ sở lý luận
2.4. Vai trò của y sinh học thể dục thể thao với ngành làm đẹp

BÀI 2: CÁC TAI NẠN KHI LUYỆN TẬP
Thời gian: 3 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
*Kiến thức
- Trình bày được nguyên nhân, các tai nạn có thể gặp khi luyện tập thể thao 
- Trình bày cách phòng và xử trí sơ cứu một số tai nạn thể thao thường gặp
* Kỹ năng
- Xác định được đúng biện pháp xử trí sơ cứu 1 số tai nạn thể thao thường gặp trong tinh huống giả định
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Nguyên nhân tai nạn thể thao
2.2. Một số tai nạn thể thao thường gặp
2.3. Cách xử trí một số tai nạn thể thao thường gặp
2.3.1. Ngã, chấn thương
2.3.2. Say nóng
2.3.3. Say nắng
2.3.4. Chuột rút
2.4. Cách phòng tai nạn thể thao
2.4.1. Chế độ dinh dưỡng
2.4.2. Cung cấp nước
2.4.3. Khởi động
2.4.4. Lưu ý thể thao phù hợp theo mùa/ thời tiết

BÀI 3: CHẾ ĐỘ LUYỆN TẬP VÀ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI GẦY
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
*Kiến thức
- Trình bày được nhu cầu dinh dưỡng và vận động theo thể lực và cân nặng ở người gầy 
* Kỹ năng
- Xác định được chế độ luyện tập và dinh dưỡng cho người gầy
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Cách xác định nhu cầu dinh dưỡng và vận động theo thể lực và cân nặng 
2.2. Bài tập
2.3. Cách tư vấn chế độ luyện tập và dinh dưỡng cho người gầy
2.3.1. Chuẩn bị
2.3.2. Kỹ năng cần thiết
2.3.3. Lưu ý

BÀI 4: CHẾ ĐỘ LUYỆN TẬP VÀ DINH DƯỠNG
 CHO NGƯỜI BÉO PHÌ
Thời gian: 5 giờ (lý thuyết)
1. Mục tiêu:
*Kiến thức
- Trình bày được nhu cầu dinh dưỡng và vận động theo thể lực và cân nặng ở người béo
* Kỹ năng
- Xác định được chế độ luyện tập và dinh dưỡng cho người béo
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Cách xác định nhu cầu dinh dưỡng và vận động theo thể lực và cân nặng 
2.2. Bài tập
2.3. Cách tư vấn chế độ luyện tập và dinh dưỡng cho người béo
2.3.1. Chuẩn bị
2.3.2. Kỹ năng cần thiết
2.3.3. Lưu ý

BÀI 5: KỸ THUẬT ZUMBA
Thời gian: 60 giờ (thực hành)
1. Mục tiêu:
*Kiến thức
- Trình bày được các nguyên tắc và quy định khi tập luyện Zumba 
- Trình bày chỉ định và chống chỉ định với người tập Zumba
- Trình bày được cách xây dựng bài tập Zumba cho khách hàng
* Kỹ năng
- Thực hiện đúng các bước kỹ thuật của Zumba với nhạc
- Xây dựng được bài tập và tư vấn được cho khách hàng bài tập Zumba phù hợp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, cởi mở
2. Nội dung:
2.1. Nguyên tắc
2.2. Các quy định chung
2.3. Chỉ định và chống chỉ định
2.3.1. Chỉ định
2.3.2. Chống chỉ định
2.4. Các bước kỹ thuật cơ bản
2.5. Cách phối hợp với nhạc
2.6. Cách lựa chọn các kỹ thuật tập phù hợp yêu cầu luyện tập
2.7. Thực hành xây dựng bài tập và tư vấn khách hàng
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
- Phòng học: học tại giảng đường hoặc học trực tuyến. Sân/ phòng thực hành thể dục.
- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, bảng, phấn với dạy học tại trường. Trong trường hợp dạy học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần đảm bảo thiết bị về máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhìn, internet và phần mềm dạy học trực tuyến. Đài, video âm nhạc nhảy Zumba, quần áo tập.
- Học liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;
V. Nội dung, phương pháp đánh giá
1. Nội dung
* Kiến thức
· Trình bày được những kiến thức về cách 
* Kỹ năng
· Thực hành tư vấn và huấn luyện được chế độ luyện tập cho khách hàng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Kỹ năng làm việc nhóm khi học tập môn học 
· Hình thành thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ thân thiện, cởi mở 
2. Phương pháp
Kế hoạch kiểm tra/ đánh giá như sau:
	Bài KT
	Nội dung
	Phương pháp đánh giá
	Thời điểm kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá quá trình
	

	BT1
	Hiểu biết kiến thức cơ bản
	Trắc nghiệm/ tự luận/ miệng
	Sau khi kết thúc lý thuyết buổi 3
	Hệ số 1

	BT2
	Thực hành hướng dẫn các động tác
	Thực hành
	Buổi học TH 6
	Hệ số 2

	Đánh giá kết thúc
	

	
	Lý thuyết và thực hành tổng hợp
	Thực hành
	Kết thúc môn học
	60%


VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng để thực hành tại cơ sở thể dục thẩm mỹ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
· Đối với giảng viên:
· Chuẩn bị giáo trình, kế hoạch bài giảng, giáo án điện tử.
· Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực: thảo luận, động não, bài tập nhóm, giải quyết tình huống, làm mẫu, uốn nắn.
· Đối với sinh viên
· Chuẩn bị bài, đọc trước bài tại nhà (trước khi học 1 giờ lý thuyết tại trường,  sinh viên đọc bài 2 giờ tại nhà với các nội dung giảng viên đã hướng dẫn).
· Thảo luận nhóm, trình bày báo cáo nhóm, thực hành.
3. Những trọng tâm cần chú ý: xây dựng được chế độ luyện tập, dinh dưỡng và hướng dẫn được các động tác
4. Tài liệu học tập
Giáo trình thể dục thẩm mỹ (tài liệu lưu hành nội bộ).
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HỌC KỲ 4
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Quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp chăm sóc sắc đẹp


Giải phẫu sinh lý
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Tin học
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Pháp luật


Chăm sóc da cơ bản


Thực tập cơ sở 1 (chăm sóc da)


Nghệ thuật làm móng


Trang điểm cơ bản


Tạo mẫu tóc


Nối mi thẩm mỹ


Quản trị cơ sở chăm sóc sắc đẹp


Thực tập cơ sở 2 (spa, vật lý trị liệu)


Mô đun tự chọn nâng cao (tạo mẫu tóc, Trang điểm, Chăm sóc da, Thể dục kết hợp dinh dưỡng liệu pháp trong làm đẹp) 
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